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	TÓM TẮT: Có thể nói, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0 đang có những khởi đầu và tác động mạnh mẽ đến giáo dục cao đẳng và đại học nói chung,Theo đó, để bắt kịp với một xu thế phát triển giáo dục mới, ứng dụng toàn hoàn công nghệ và những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại, thì khoa cần có những bước thay đổi toàn diện dựa trên những nền tảng sẵn có và xây dựng mới. Việc đổi mới giáo dục, sự tác động của khoa học công nghệ cùng với quá trình toàn cầu hóa, hội nhập đã đặt ra cho khoa những yêu cầu mới trong hoạt giảng dạy nói chung và phát triển dịch vụ thông tin nói riêng.. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của sinh viên trong việc học tập, cũng như theo kịp xu thế phát triển của thế giới, khoa cần có những định hướng rõ ràng trong việc nâng cao chất lượng và số lượng các nguồi tài nguyên số, công cụ và phương thức truyền tải thông tin đến sinh viên.

	
	
	ABSTRACT: It can be said that the 4th industrial revolution is having a strong start and impact on college and university education in general. Accordingly, in order to catch up with a new educational development trend, applying To fully utilize technology and modern scientific and technical achievements, the Faculty needs to make comprehensive changes based on existing and new foundations. The educational innovation, the impact of science and technology along with the process of globalization and integration have set new requirements for the faculty in teaching in general and in the development of information services in particular. Therefore, in order to meet the increasingly diverse needs of students in learning, as well as to keep up with the development trend of the world, the Faculty needs to have clear orientations in improving the quality and quantity of courses. Digital resources, tools and methods of information transmission to students

	
	
	

	
	
	




1. Mở đầu:
	Có nhiều định nghĩa khác nhau về chuyển đổi số, nhưng có thể nói chung đó là chuyển các hoạt động của chúng ta từ thế giới thực sang thế giới ảo ở trên môi trường mạng. Theo đó, mọi người tiếp cận thông tin nhiều hơn, rút ngắn về khoảng cách, thu hẹp về không gian, tiết kiệm về thời gian. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, diễn ra rất nhanh đặc biệt trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 hiện nay. Nội dung chuyển đổi số rất rộng và đa dạng nhưng có chung một số nội dung chính gồm chính phủ số như dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu mở, kinh tế số như tài chính số, thương mại điện tử, xã hội số như giáo dục, y tế, văn hóa và chuyển đổi số trong các ngành trọng điểm như nông nghiệp, du lịch, điện lực, giao thông.
 	Trong thời gian vừa qua, khi dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của cuộc sống, giáo dục đào tạo không là ngoại lệ.
	Trong thời gian qua các trường học áp dụng giảng dạy online trong suốt thời gian diễn ra dịch Covid-19 và thời gian sau đó, song phương pháp trực tuyến vẫn gặp thách thức về công nghệ, cách đánh giá năng lực người học...Bên cạnh một số trường đã áp dụng công nghệ vào giảng dạy trực tuyến từ nhiều năm trước đây, vẫn còn khá nhiều trường chưa quen với hình thức đào tạo này, hoặc cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin chưa đảm bảo để thực hiện giảng dạy trực tuyến một cách có hiệu quả, và phát huy được năng lực của người học.
	Tuy nhiên, với xu thế phát triển công nghệ hiện nay, việc tiếp cận công nghệ vào giảng dạy và học tập trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Sự phát triển của các ứng dụng trên nền tảng di động, mạng xã hội giúp người dùng dễ dàng tương tác mọi lúc mọi nơi, đã tạo điều kiện cho giáo dục trực tuyến phát triển lên bậc cao hơn.
	Nền tảng cơ bản của chuyển đổi số trong giáo dục dựa vào cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu số chuyên ngành, đường lối, chủ trương chính sách và đội ngũ lãnh đạo, cán bộ viên chức, giảng viên, người học …	Chuyển đổi số trong ngành giáo dục, nghĩa là việc áp dụng công nghệ, cũng dựa vào mục đích, cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục và được ứng dụng dưới 3 hình thức chính: Ứng dụng công nghệ trong lớp học, ứng dụng công nghệ trong phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ trong quản lý.
 	Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo tập trung vào hai nội dung chính là chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học. 
	Trong quản lý giáo dục bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các Công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ liệu, ..) để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác. 
	Trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá gồm số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến.
	Với sự phát triển của Internet, các mô hình dạy học trực tuyến (e-learning) giúp giảm chi phí đào tạo. Theo đó, chi phí khóa học sẽ được giảm đến mức đáng kể. Cơ sở đào tạo tiết kiệm được chi phí trang bị cơ sở vật chất, chi phí chi trả cho giảng viên và chuyên gia; người học tiết kiệm học phí, chi phí sinh hoạt và tài liệu học tập …Một số ví dụ về chuyển đổi số trong giáo dục:
	Học trực tuyến (E-learning): Các trường học và tổ chức giáo dục cung cấp các khóa học trực tuyến thông qua nền tảng và công cụ kỹ thuật số, cho phép sinh viên học tập mọi lúc, mọi nơi. Ví dụ: Coursera, edX, Udemy.
	Giáo trình điện tử: Thay thế sách giáo khoa truyền thống bằng giáo trình điện tử, giúp tiết kiệm giấy và dễ dàng cập nhật nội dung. Các ứng dụng như Kindle, iBooks, Google Play Books hỗ trợ đọc sách điện tử trên các thiết bị di động.
	Phần mềm quản lý học tập (LMS - Learning Management System): Các hệ thống quản lý học tập như Moodle, Blackboard, Canvas hỗ trợ giảng viên quản lý khóa học, đánh giá và theo dõi tiến độ của sinh viên một cách dễ dàng và hiệu quả.
	Công cụ hợp tác trực tuyến: Sử dụng các ứng dụng như Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom để giảng viên và sinh viên tương tác, học tập cùng nhau một cách linh hoạt và hiệu quả.
	Ứng dụng hỗ trợ học tập: Các ứng dụng hỗ trợ học tập như Quizlet, Duolingo giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng và kiến thức thông qua các bài tập và hoạt động trực tuyến thú vị.
	Trí tuệ nhân tạo và học máy trong giáo dục: Sử dụng trí tuệ nhân tạo và học máy để phân tích dữ liệu học tập, đưa ra gợi ý cá nhân hóa, cải thiện chất lượng giảng dạy và hỗ trợ quá trình học tập của sinh viên.
	Thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường: Ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR) vào giáo dục, giúp sinh viên trải nghiệm môi trường học tập sinh động, tương tác và gần gũi hơn với thực tế.
	Những ví dụ trên cho thấy chuyển đổi số đã tạo ra nhiều cơ hội và tiềm năng cho giáo dục, giúp nâng cao chất lượng học tập và đáp ứng nhu cầu đa dạng của sinh viên trong thời đại kỹ thuật số.
	Chuyển đổi số trong giáo dục đóng vai trò to lớn trong việc cung cấp giáo dục chất lượng và cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến hầu hết các trường học đóng cửa, điều này này đã chứng tỏ tầm quan trọng cũng như tính cấp bách của quá trình chuyển đổi số trong giáo dục.
	Thông tin đa dạng: Giờ đây, mọi thông tin dường như đều có thể tìm thấy trên Internet, đa dạng các chủ đề và có tính tin cậy cao. Sinh viên cần chọn lọc và tìm kiếm thông tin một cách thông minh để tiếp cận được với thông tin bổ ích và chính xác nhất.
	Linh hoạt trong học tập: Các lớp học trực tuyến trên Zoom, Teams, Google Meets,... giúp sinh viên có thể tham gia học tập mọi lúc, mọi nơi, trao đổi kiến thức, thảo luận hoặc tương tác với nhau một cách dễ dàng.
	Tư duy mở: Thông qua các ứng dụng như Skype hay các trang mạng xã hội phổ biến khác, sinh viên có thể dễ dàng giao tiếp trong thời gian thực trên toàn cầu. Điều này giúp họ có thể mở mang tầm nhìn, cập nhật nhanh chóng các thông tin, kiến thức hữu ích.
	Phổ biến kiến ​​thức kỹ thuật số cho sinh viên: Sinh viên ngày nay tốt nghiệp và sẽ trở thành lực lượng lao động chính của đất nước. Vì vậy, công nghệ, kỹ thuật số là cốt lõi trong các hoạt động làm việc của họ. Có thể thấy, chuyển đổi số trong giáo dục góp phần rất lớn trong việc trau dồi kiến thức kỹ thuật số cho sinh viên.
	Học tập được cá nhân hóa: Các công nghệ, phần mềm học trực tuyến hiện đại cho phép sinh viên dễ dàng tùy chỉnh các bài giảng theo tốc độ phù hợp, đúng sở thích và mức độ khả năng nhận thức của mỗi người. Bên cạnh đó, các nền tảng học tập tùy chỉnh cũng cho phép sinh viên kết hợp các tài liệu học tập từ nhiều nguồn khác nhau, nhờ vậy sẽ có những trải nghiệm phù hợp hơn. 
	Giảng viên có thể cung cấp cho sinh viên những phương pháp thú vị hơn để học tập, đồng thời dễ dàng tiếp thu thông tin mới bằng các công cụ hiện đại như máy tính bảng, máy chiếu, chatbot, AR/ VR, phần mềm hỗ trợ AI,...
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Hiện trạng các yếu tố đảm bảo để triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong đổi mới  phương pháp dạy và học đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Khoa Kinh tế Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM:
	Cơ sở vật chất, hạ tầng mạng, trang thiết bị (như máy tính, camera, máy in, máy quyét), đường truyền, dịch vụ Internet … chưa đồng bộ, chưa đáp ứng tốt nhất yêu cầu cho chuyển đổi số.
	Việc xây dựng kho học liệu số (như sách điện tử, thư viện điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, bài giảng điện tử, phần mềm học điện tử, phần mềm ứng dụng mô phỏng) cần phải có kế hoạch cụ thể và đồng bộ để hoàn thiện kho học liệu số.
	Công tác bổ sung và mở rộng nguồn tài liệu số còn phụ thuộc nhiều vào nguồn kinh phí, chưa có định mức hàng năm cho việc trang bị sách mới, nhiều loại giáo trình chưa đáp ứng kịp thời nên công tác số hóa tài liệu còn hạn chế. 
	Ngoài ra tài liệu luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học tại thư viện chưa nhiều do mới được tập hợp khoảng 2 năm gần đây, loại tài liệu này hiện nay chưa được số hóa trên kênh thư viện số của trường. Đây là những tài liệu có thông tin đặc biệt hữu ích đối với cán bộ quản lý và giảng viên nhà trường trong việc tìm hiểu phương pháp nghiên cứu khoa học, lịch sử vấn đề nghiên cứu và tránh những đề tài trùng lặp. Hiện nay, tại thư viện trường loại hình tài liệu truyền thống (sách, báo, tạp chí ) chiếm khoảng 70% tổng số tài liệu. Các loại hình tài liệu khác như cơ sở dữ liệu điện tử khoảng 30%.
	Tài nguyên thông tin tại thư viện còn hạn chế về chất lượng, số lượng, chủng loại, thiếu cập nhật và hoạt động trong môi trường đóng kín. Chủ yếu là dạng tài liệu truyền thống: sách, báo, tạp chí, tài liệu nội sinh…; Một số nguồn tài nguyên số hoặc dạng file, một số các cơ sở dữ liệu chủ yếu là dạng biểu ghi thư mục.
	Vấn đề phát triển nguồn tin, đặc biệt là nguồn tin số hóa tại thư viện còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí. Các xuất bản phẩm điện tử như cơ sở dữ liệu sách, báo, tạp chí điện tử cấp phép… ở thư viện có hạn chế. ở khía cạnh này làm cho công tác số hóa của trường, của khoa ở lĩnh vực giảng gạy còn hạn chế.
	Nguồn tài nguyên học liệu mở của khoa kinh tế như giáo án, lịch học, lịch dạy, danh mục tài liệu tham khảo, bài tập trên lớp, bài tập về nhà, bài kiểm tra đánh giá, bài thi giúp sinh viên và giảng viên tham khảo, bổ sung kiến thức hiện chưa đa dạng, chưa phong phú 
2.2. Một số giải pháp hoàn thiện ứng dụng chuyển đổi số trong đổi mới  phương pháp dạy và học, đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Khoa Kinh tế Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM: 
	Để tận dụng hiệu quả cơ hội cũng như vượt qua thách thức từ Cách mạng 4.0, giảng viên Khoa Kinh tế Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Cách mạng 4.0, về sự thay đổi của thị trường việc làm, về sứ mạng của khoa trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo lực lượng lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo, có khả năng thích nghi với sự thay đổi liên tục của thị trường lao động.
 Giải pháp về đổi mới mô hình, chương trình và phương thức đào tạo
	Khoa xác định mục tiêu đào tạo cần thay đổi theo hướng thúc đẩy sáng tạo, phát triển năng lực cá nhân. Đào tạo theo định hướng khởi nghiệp, cấu trúc chương trình đào tạo mới, công nghệ đào tạo mới, khoa chú trọng đào tạo sinh viên có các kỹ năng mới như: tìm kiếm thông tin, cập nhật phần mềm, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, sáng tạo, quản lý nhân sự; làm việc nhóm...
	Cần thay đổi tư duy dạy và học theo phương pháp mới để sinh viên vừa lĩnh hội được kiến thức, vừa biết vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Kết hợp giữa các phương pháp truyền thống (thuyết trình, đàm thoại, luyện tập...) với các phương pháp mới (giải quyết vấn đề, dạy học tình huống, dạy học định hướng hành động...). Đồng thời, vận dụng các phương pháp gắn với công nghệ hiện đại như dạy học trực tuyến E-learning, phương pháp giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ…..
Giải pháp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, đón đầu áp dụng công nghệ mới
	Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM cần đề xuất nhà trường xây dựng các mô hình phòng học ảo cho khoa, dưới sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận giáo trình chuẩn hóa, áp dụng công nghệ mới, sử dụng các công cụ đa năng như máy tính, máy chiếu, bài giảng điện tử, bảng điện tử thông minh, giáo trình điện tử, nhất là các phần mềm dạy học (E-learning...). Hiện nay, có rất nhiều công cụ cho chuyển đổi số như: công cụ hội nghị truyền hình Skype, GoToMeeting, Blue jeans; ứng dụng đàm thoại, chia sẻ tài nguyên Microsoft Teams; Khoa lập kế hoạch và đề xuất đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên của khoa có kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Trước hết là kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng an toàn thông tin, kỹ năng khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng phục vụ công việc dạy - học.
Giải pháp về tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
	Sự phát triển của công nghệ thông tin và internet tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng giáo dục trực tuyến. Khoa đề xuất việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bao gồm mạng internet nhanh và ổn định, sẽ giúp thúc đẩy giáo dục số được nhanh và bền vững.
Giải pháp kết nối giữa khoa và doanh nghiệp
	Khoa cần thiết lập mô hình đào tào có sự gắn kết giữa khoa và doanh nghiệp, khoa đào tạo lý thuyết, thực tập kỹ năng tại doanh nghiệp; đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp; mở rộng giảng đường đào tạo từ khoa đến doanh nghiệp... Cơ chế và chính sách phải lấy chất lượng đào tạo làm cầu nối gắn kết theo nguyên tắc thị trường, nhất là thị trường lao động và trên cơ sở hài hòa, chia sẻ lợi ích các bên; thiết lập mô hình gắn kết giữa khoa với doanh nghiệp (đánh giá kết quả đầu ra; sự phản hồi từ doanh nghiệp...).
	Coi trọng việc đưa giảng viên của khoa đi thực tế tại doanh nghiệp để bổ sung, cập nhật kiến thức, công nghệ, nâng cao kỹ năng nghề, phương pháp giảng dạy và sử dụng giảng viên kiêm nhiệm của doanh nghiệp, hoặc trí thức hóa các giảng viên từ doanh nghiệp để sử dụng giảng dạy tại khoa; tăng cường tương tác giữa giảng viên và doanh nghiệp; thiết kế các khóa đào tạo chuyên biệt theo yêu cầu của doanh nghiệp đặt hàng hoặc tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp là đối tác của khoa vào việc xây dựng chương trình, giáo trình; đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
	Mối quan hệ hợp tác giữa các bên liên quan giúp tận dụng tài nguyên, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp phù hợp với từng đối tượng sinh viên mà khoa hiện đang đào tạo.
Giải pháp số hóa nguồn tài nguyên thông tin:
	Hình thức liên kết, chia sẻ nguồn tài liệu, đặc biệt là tài liệu số đang là xu hướng cần được quan tâm, chú trọng. Vì vậy, chia sẻ tài nguyên số thông qua các hoạt động dịch vụ liên thư viện là một hình thức hoạt động kết nối phá bỏ các khoảng cách về không gian và thời gian góp phần thỏa mãn nhu cầu tin cho người dùng. Khoa kết hợp với thư viện trường tận dụng kênh này để tạo nguồn học liệu, không ngừng phát triển dịch vụ cung cấp thông tin cho sinh viên của khoa.
	Đề xuất thư viện trường xây dựng mạng liên kết các cơ sở dữ liệu của các thư viện đại học, cao đẳng và các trung tâm thông tin trong và ngoài nước để đa dạng hóa nguồn học liệu điện tử phục vụ cho quá trình nghiên cứu và học tập của sinh viên tại trường. 
	Khoa đề xuất thư viện xây dựng cơ sở dữ liệu sách điện tử, tạp chí điện tử trực tuyến do các nhà xuất bản, tập đoàn cung cấp thông tin có thương hiệu trên thế giới như: EBSCO, Blackwells, Science Direct, Springer để bổ sung vào nguồn lực thông tin cho việc đào tạo của khoa, với cách thức này sẽ làm thay đổi cơ cấu nguồn lực thông tin của thư viện trường hiện nay để phục vụ tốt hơn công tác chuyển đổi số của khoa, trường hiện nay.
	Khoa đề xuất hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng đồng bộ, thiết bị công nghệ thông tin thiết thực phục vụ dạy - học, thúc đẩy phát triển học liệu số (phục vụ dạy - học, kiểm tra, đánh giá, tham khảo, nghiên cứu khoa học); hình thành kho học liệu số, tiếp tục đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số, khuyến khích và hỗ trợ áp dụng các mô hình giáo dục đào tạo mới dựa trên các nền tảng số.
Giải pháp về phát triển đào tạo, bồi dưỡng:
	Đội ngũ cán bộ quản lý, và giảng viên của khoa cần được đào tạo về kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin, an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi trường số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Công nghệ giúp nâng cao phương pháp giảng dạy, tạo ra môi trường học tập tương tác và hấp dẫn hơn. Các công cụ như bảng trắng thông minh, phần mềm giáo dục và ứng dụng di động có thể giúp tăng cường sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên, đồng thời thúc đẩy sự sáng tạo và kỹ năng tư duy. Để thành công trong chuyển đổi số, khoa cần đảm bảo rằng giảng viên có kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ. Đào tạo và hỗ trợ liên tục giúp giảng viên làm quen và phát triển kỹ năng số.
Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục:
	Trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm hệ thống học tập cá nhân hóa, phân tích dữ liệu học tập và hỗ trợ giảng viên trong việc giảng dạy. Việc tận dụng AI trong giáo dục giúp nâng cao hiệu quả học tập và đáp ứng nhu cầu đa dạng của sinh viên.
3. Kết luận
	Có thể nói, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0 đang có những khởi đầu và tác động mạnh mẽ đến giáo dục cao đẳng và đại học nói chung, theo đó, để bắt kịp với một xu thế phát triển giáo dục mới, ứng dụng toàn hoàn công nghệ và những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại, thì khoa cần có những bước thay đổi toàn diện dựa trên những nền tảng sẵn có và xây dựng mới. 
	Việc đổi mới giáo dục, sự tác động của khoa học công nghệ cùng với quá trình toàn cầu hóa, hội nhập đã đặt ra cho khoa những yêu cầu mới trong hoạt giảng dạy nói chung và phát triển dịch vụ thông tin nói riêng.. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của sinh viên trong việc học tập, cũng như theo kịp xu thế phát triển của thế giới, khoa cần có những định hướng rõ ràng trong việc nâng cao chất lượng và số lượng các nguồi tài nguyên số, công cụ và phương thức truyền tải thông tin đến sinh viên.
	Đối với đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên đang công tác tại khoa, mặc dù được đào tạo đúng chuyên ngành và có khả năng thích ứng tốt, tuy nhiên do ít được va chạm và học hỏi những mô hình mới tiên tiến, hiện đại, những công nghệ và chuẩn mới của nghề, điều đó ảnh hưởng đến việc triển khai tổ chức hoạt động, nên cần có sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường trong việc đào tạo nhân lực và xây dựng các cơ chế quan hệ hợp tác giữa khoa với các đối tác trong việc tạo lập, phát triển và chia sẻ nguồn lực thông tin, nhân lực, góp phần đáp ứng yêu cầu dạy và học tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.
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	Bối cảnh: Phát triển nguồn nhân lực logistics trong bối cảnh chuyển đổi số là một nhu cầu cấp thiết, có vai trò làm nền tảng cho phát triển thương mại, cũng như năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Chuyển đổi số bên cạnh những cơ hội, cũng đặt ra cho ngành logistics Việt Nam một số thách thức. Thách thức lớn nhất của các doanh nghiệp (DN) logistics khi chuyển đổi số là chuyển đổi mô hình kinh doanh, cùng với đó là những khó khăn về nguồn vốn và nhân lực, là thiếu hụt nguồn nhân lực logistics tài năng để giúp đơn vị chuyển đổi thành công.
Để đào tạo ra những nguồn nhân lực logistics có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội và thời đại công nghệ 4.0. Khoa Kinh Tế Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng cần thay đổi phương pháp giảng dạy và học ngành Logistics để đáp ứng yêu cầu xã hội trong quá trình hội nhập, phát triển. Một trong những giải pháp đó là việc ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy và học tập ngành Logistics.
Kết quả: Sử dụng phương pháp mô phỏng như các Trò chơi Beer Game, The International Logistics Management Game, Flesh Conection và dạy quản trị chuỗi cung ứng trên phần mềm FMS giúp sinh viên nắm vững kiến thức lý thuyết với kiến thức thực tiễn, đươc tiếp xúc nhiều hơn nữa với môi trường làm việc của các công ty logistics, sinh viên tiếp xúc trực tiếp với hệ thống công nghệ mới đang được áp dụng trong vận tải biển, vận tải hàng không, đường sắt…tạo sự hứng thú trong học tập, giúp phát triển năng lực số của sinh viên, nắm bắt môi trường thực tế, khỏi bỡ ngỡ khi đi làm. 
Bàn luận: Áp dụng chuyển đổi số trong dạy và học có nhiều hiệu quả tích cực, chúng ta tiếp cận với nguồn tư liệu, thông tin không hạn chế, tiết kiệm thời gian, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới nhất, tiên tiến nhất so với thế giới, vậy nên trường chúng ta cũng nên đầu tư và phát triển theo mô hình chuyển đổi số này để góp mặt vào các đơn vị tiên phong đào tạo ngành nghề thông qua công nghệ mới.
Context: Developing logistics human resources in the context of digital transformation is an urgent need, which plays a fundamental role in the development of trade, as well as the competitiveness of the Vietnamese economy. Digital transformation, besides opportunities, also poses a number of challenges for Vietnam's logistics industry. The biggest challenge of logistics enterprises when digital transformation is the transformation of business models, along with the difficulties in capital and human resources, the shortage of talented logistics human resources to help customers. successful conversion.
To train high-quality logistics human resources to meet the needs of society and the 4.0 technology era. The Faculty of Economics of Ly Tu Trong College needs to change the teaching and learning method of Logistics to meet social requirements in the process of integration and development. One of those solutions is the application of digital transformation in teaching and learning Logistics
Result: Using simulation methods such as Beer Game, The International Logistics Management Game, Flesh Connection and teaching supply chain management on FMS software to help students master theoretical knowledge with practical knowledge, have more exposure to the working environment of logistics companies, students have direct contact with new technology systems being applied in transportation. Sea, air transport, railway... create excitement in learning, help develop students' digital capabilities, grasp the real environment, not be surprised when going to work
Discussion: Applying digital transformation in teaching and learning has many positive effects, we have access to unlimited resources and information, save time, update knowledge, latest and most advanced skills compared to to the world, so our school should also invest and develop according to this digital transformation model to participate in the pioneering units of vocational training through new technology.

	
	
	

	
	
	



1. Mở đầu
Lực lượng lao động ngành logistics đã hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của đất nước từ thời kỳ Pháp thuộc. Đến nay nguồn nhân lực logistics trên cả nước có khoảng trên dưới 1 triệu lao động. Phân làm 3 nhóm chính là: 
- Nhóm nhân lực quản trị cao cấp.
- Nhân lực quản trị trung gian.
- Nhân lực tham gia trực tiếp.
Tạm ước tính chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu của ngành. Với tốc độ tăng trưởng trung bình 20 - 25% mỗi năm của ngành logistics, việc thiếu hụt nguồn nhân lực này ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các DN logistics trong nước.
Đặc biệt trong thời đại công nghệ 4.0, công nghệ được ứng dụng vào quản lý Logistics ngày một rộng rãi và liên tục phát triển, nó lại càng cấp bách hơn khi đứng trước yêu cầu đổi mới mục tiêu giáo dục phát triển năng lực số cho sinh viên. Do đó, ứng dụng chuyển đổi số vào dạy học ngành Logistics nói riêng và các ngành học khác nói chung là điều đáng để Nhà trường quan tâm và đầu tư. 
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Khái niệm LOGISTICS
Logistics là quá trình lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát hiệu quả chi phí, hiệu lực các dòng xuôi ngược và tích trữ hàng hóa, dịch vụ và các thông tin liên quan giữa điểm khởi đầu và điểm tiêu dùng nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
Logistics bao gồm các hoạt động như quản lý vận tải đầu vào và đầu ra, quản lý phương tiện vận chuyển, bảo quản hàng hóa, giao nhận vật tư, thực hiện đơn hàng, thiết kế mạng lưới logistics, quản lý dự trữ, lập kế hoạch cung/cầu và quản lý các 3PL, tạo nguồn và mua sắm, lập kế hoạch và tiến độ sản xuất, bao gói và lắp ráp, và dịch vụ khách hàng.
                   [image: http://vjst.vn/Images/editor/images/2022/Thang%205/8-VVH-Bai-Chuyen%20doi%20so%20logistics.jpg]

2.2.	Khái niệm Chuyển đổi số
Khái niệm chuyển đổi số bắt đầu được đưa ra và nhắc đến vào khoảng năm 2015 và được quan tâm nhiều từ năm 2017 trên thế giới. Ở Việt Nam, chuyển đổi số dần nhận được sự quan tâm từ các trường học và cơ quan quản lý khoảng năm 2018 và đến ngày 3 tháng 6 năm 2020, thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Khái niệm chuyển đổi số có nội hàm tương đối rộng, xuất hiện ở nhiều lĩnh vực từ giáo dục, kinh tế-xã hội tới an ninh quốc phòng. Chuyển đổi số là một quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân hay tổ chức về phương thức hoạt động dựa trên các tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính đột phá, đặc biệt là công nghệ số. Chuyển đổi số được coi là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa – số hóa dữ liệu, số hóa quy trình nghiệp vụ. Sở dĩ nhận định như vậy là bởi, tin học hóa chỉ số hóa mà không làm thay đổi quy trình hoạt động đã có của tổ chức còn chuyển đổi số là số hóa toàn bộ tổ chức, là thay đổi quy trình mới, biến đổi mô hình tổ chức, tạo ra dịch vụ mới.
Trong bối cảnh hiện nay, công nghệ số được hiểu theo nghĩa hẹp là bước phát triển cao của công nghệ thông tin, các tiến bộ khoa học cho phép thu thập và xử lý dữ liệu nhanh hơn, truyền tải dữ liệu dung lượng lớn với chi phí rẻ hơn. Còn theo nghĩa rộng, công nghệ số là một nhóm công nghệ trụ cột của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bốn công nghệ số nổi bật đi đầu xu hướng trong làn sóng chuyển đổi số là trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây.
2.3.	Vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số trong giảng dạy:
Việc áp dụng chuyển đổi số vào đổi mới phương pháp dạy và học trường học mang lại nhiều ý nghĩa, phù  hợp với định hướng đổi mới giáo dục. Cụ thể là:
Nâng cao khả năng lưu trữ, cập nhật và kỹ năng xử lý thông tin: Khi triển khai chuyển đổi số vào trường học, giáo viên, thư viện, các phòng ban đều sẽ tiết giảm không gian lưu trữ hồ sơ, giấy tờ, hệ thống công nghệ số cho phép chúng ta cập nhật thông tin mới hoặc trích xuất thông tin nhanh gọn, chính xác. Công tác quản lý sẽ được ứng dụng mọi lúc, mọi nơi giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức quản lý, giảng dạy và học tập.
Nâng cao phương pháp giảng dạy và học tập: Các dự án chuyển đổi số: sách, giáo trình, thư viện số…hướng đến việc nâng cao kỹ năng công nghệ cho sinh viên, giáo viên, đồng thời cho phép kết nối thông tin tri thức không giới hạn  giữa các nước, thành phố, trường, khoa hoặc các ngành học nhằm hỗ trợ cho việc tìm kiếm thông tin học tập, bổ túc kiến thức liên quan đến môn, ngành học của mình.
Đảm bảo giáo dục phát triển thống nhất toàn diện: Triển khai ứng dụng chuyển đổi số áp dụng không chỉ tại Khoa Kinh Tế mà các Khoa khác, ngành học khác trong trường cũng sẽ được đầu tư phát triển cả về đội ngũ nhân sự và cơ sở vật chất giúp nâng tầm đào tạo giáo dục toàn diện.
Hình thành và phát triển năng lực cho sinh viên: Khi triển khai chuyển đổi số, sinh viên chủ động và tự lực thực hiện các nhiệm vụ học tập;  làm quen các hoạt động có tính chất nghiên cứu khoa học được công bố trên hệ thống. Các hoạt động nêu trên góp phần tích cực vào hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho sinh viên.
2.4.	 Ứng dụng chuyển đổi số vào trong giảng dạy Logistics
2.4.1.	 Lợi ích khi ứng dụng chuyển đổi số vào trong giảng dạy Logistics
· Giúp việc nắm bắt kiến thức sâu, rộng hơn
Logistics  là một ngành  học  không  mới đối với các quốc gia phát triển trên thế giới nhưng chưa phát triển rộng ở nước ta. Vì giới hạn của các điều kiện, hầu  hết việc giảng dạy của các trường học dựa trên lý thuyết, các khái niệm hạn hẹp và kết hợp với một số hình ảnh  trên máy vi tính. Đồng thời khi sinh viên học các lý thuyết này, họ có thể chỉ học một số ít kiến thức khái quát của ngành, về lâu dài sinh viên sẽ không nắm rõ và sâu bản chất ngành học vì còn hạn hẹp thông tin, điều này sẽ làm sinh viên mất đi sự chủ động, sáng tạo cũng như khao khát tìm kiến thức chuyên sâu trong học tập của mình. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, nó dần bắt đầu được áp dụng trong giảng dạy, kết hợp với lý thuyết, mô hình, video thực tế, bài tập, trải nghiệm bằng thực tế ảo…được số hóa, cập nhật thường xuyên và cho phép sinh viên có thể vừa học vừa hiểu rõ hơn. Từ góc độ giảng dạy, việc chuyển đổi từ sách, vở, thư viện, trang thiết bị máy móc thực hành, bài tập trên giấy truyền thống sang số hóa có thể làm cho giảng viên, sinh viên chủ động nhiều hơn trong học tập và nghiên cứu, cho phép sinh viên thay đổi từ người học thụ động sang học chủ động. 
· Làm cho những bài học trừu tượng trở nên cụ thể hơn
Trong phương pháp dạy học cũ, sinh viên hiếm khi được tiếp cận với doanh nghiệp để tham quan nghiên cứu, và không hình dung được tình hình và kiến thức, công việc thực tế tại các doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. Khi tiếp nhận kiến thức từ giảng viên, sinh viên phải tưởng tượng mô hình hoạt động của doanh nhgiệp, thậm chí là không hiểu vì ngành học còn khá mới mẻ xa lạ. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ số hóa và sự kết hợp của nó với giảng dạy Logistics, sinh viên có thể thực sự cảm nhận được quy trình cụ thể công việc vận hành của doanh nghiệp, và sau đó hiểu trực quan quy trình các phần hành của doanh nghiệp như vận hành kho lưu trữ, vận hành giao, nhận, tồn kho,vị trí hàng hóa, địa điềm phân phối…
· Làm cho công việc Logistics không còn xa lạ và quá trừu tượng
Trong quá trình làm việc thực tế, các vị trí nhân sự logistics rất đa dạng, chủ yếu bao gồm vị trí quản lý cấp cao, vị trí quản lý trung gian, vị trí tham gia trực tiếp. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy logistics ở các trường Cao đẳng, Đại học, không có bài học nào cụ thể cho từng vị trí công việc vì giới hạn tài liệu, thời gian, trải nghiệm thực tế… Với sự chuyển đổi số hóa, sinh viên có thể thực sự trải nghiệm nội dung kiến thức sâu rộng hơn từ nhiều nguồn khác nhau cả trong và ngoài nước, chi tiết công việc ở các vị trí khác nhau trong lĩnh vực logistics, sinh viên có thể chọn vị trí công việc yêu thích của họ để học tập đồng thời xác định rõ ràng hơn phương hướng và mục tiêu công việc trong tương lai.
2.4.2.	 Các phương pháp cụ thể áp dụng trong giảng dạy Logistics 
2.4.2.1. TRÒ CHƠI MÔ PHỎNG THỰC TẾ
· Nhằm xây dựng phương pháp học tập tích cực cho sinh viên các hoạt động chính liên quan đến thực hiện các trò chơi kinh doanh, dựa trên mô phỏng nghiên cứu và công nghệ thông tin.
·  Trò chơi kinh doanh giúp sinh viên đưa ra quyết định để quản lý hoạt động kinh doanh. 
· Trò chơi mô phỏng máy tính được sử dụng để phát triển quá trình ra quyết định. 
· Sinh viên hiểu tác động các quyết định của họ đối với tình huống có vấn đề ở hiện tại và các sự kiện trong tương lai, và có thể ngay lập tức phản ứng với những tác động này và cải thiện hoặc đưa ra quyết định mới
BEER GAME 
/
Bước 1: Giảng viên hoặc Sinh viên đăng nhập vào website
[image: ]
Bước 2: Giảng viên hay Sinh viên chọn Start a new game (Bắt đầu trò chơi mới) hoặc Join an existing game (Đăng nhập vào trò chơi đã tồn tại)
Bước 3: Website sẽ hiện ra các phần hành gồm Nhà sản xuất, Trung tâm phân phối, Nhà bán sỉ, Nhà bán lẻ. Giảng viên hoặc Sinh viên chọn phần hành mình cần học
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Tương tự sinh viên sẽ thực hành ở các phần hành khác.
THE INTERNATIONAL LOGISTICS MANAGEMENT GAME
Một số lượng thành viên phù hợp trong một công ty là khoảng năm người. Việc tổ chức nội bộ và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ giữa các thành viên trong nhóm do nhóm tự quyết định.
 Trước khi đưa ra quyết định đầu tiên của công ty, mỗi nhóm nên đặt mục tiêu cho công ty của họ và từ những mục tiêu này phát triển một chiến lược cơ bản cho công ty của họ
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Giảng viên hoặc sinh viên thích chọn tab nào thì chọn để học. Website có nhiều tab để lựa chọn.
FRESH CONNECTION
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2.4.2.2. DẠY QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG THÔNG QUA PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI
Hiện tại Khoa Kinh tế đã hợp tác với công ty Minh Phong,  đơn vị đồng ý tài trợ phần mềm quản trị chuỗi cung ứng FMS. Hy vọng là năm 2023 Khoa Kinh tế sẽ triển khai để sinh viên được áp dụng công nghệ vào trong việc học 
2.3.4. Kết quả đạt được khi áp dụng việc chuyển đổi công nghệ số vào giảng dạy Logistics
Về mặt kiến thức:
Thông qua thực hành thủ công và thực hành trên nền tảng công nghệ số cho phép sinh viên hứng thú, vui khi học và nắm rõ hơn về phần lớn các nghiệp vụ của một nhân viên trong chuỗi Logistics  phải thực hiện, nắm được cách thức sử dụng, vận dụng các phần mềm thành thục nhất có thể. Thông qua quá trình thực hiện, sinh viên sẽ nắm rõ hơn các văn bản pháp luật trong lĩnh vực Logistics.
Về mặt kỹ năng:
	Việc thực hành theo nhóm luân phiên thay vai sẽ tạo môi trường gắn  kết, chia sẻ, học hỏi cũng như luyện cho các em có cách thức giao tiếp trong môi trường làm việc sớm và tốt hơn
	Quá trình thực hành ứng dụng trên máy sẽ giúp sinh viên phát triển khả năng xử lý độc lập, đúng chức năng nhiệm vụ và đồng thời rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống phát sinh một cách chủ động hơn, sinh viên sẽ tự tin tiếp cận với mô hình gần giống thực tế mà không sợ sai vì đã có người hướng dẫn sửa chữa, nhờ đó mà khi làm việc thực tế các em không quá lo lắng dễ dẫn đến làm sai quy trình.
3. Kết luận
Phân tích kết quả thực nghiệm và kinh nghiệm sư phạm, lợi ích của mô phỏng đối với phương tiện dạy học trở nên rõ ràng. Tăng cường cách tiếp cận cổ điển với phép dựa trên mô phỏng sinh viên thấy rõ hơn tác động của các quyết định khác nhau đối với hiệu quả hoạt động của mạng lưới logistics với điều kiện thị trường- những thay đổi khó lường (Romanovs, A., & Merkuryev, Y, 2019)
Kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi số tại Khoa Kinh Tế góp phần vào công tác nâng cao chất lượng giảng dạy ngành Logistics giúp kết nối giữa lý thuyết và thực tế cho việc giảng dạy, giúp sinh viên học tập thích thú, hiểu bài, tự tin thực hành… nhằm đáp ứng đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. 
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I. Đặt vấn đề
Chuyển đổi số đã thật sự trở thành xu hướng mới trong giai đoạn hiện nay. Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với ý nghĩa số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân - là ngôn ngữ của công nghệ thông tin và công nghệ số. Năm 2020 được xác định là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia, là năm tuyên ngôn về chuyển đổi số. Đến năm 2021 là năm tổng diễn tập chuyển đổi số và từ năm 2022 trở đi sẽ là giai đoạn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi cấp, trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện. Trong đó lĩnh vực giáo dục đào tạo cũng được chính phủ rất quan tâm trong quá trình chuyển đổi số do những hiệu quả mà chuyển đổi số có thể mang lại như:
-    Mở rộng đối tượng người học, gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh bằng cách kết hợp giữa đào tạo trực tuyến và trực tiếp; giảm chi phí nhưng tăng chất lượng đào tạo.
-    Ứng dụng thực tế ảo tăng cường nhằm tạo môi trường học có tương tác, nâng cao trải nghiệm học tập cho người học.
-    Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa quá trình học, hỗ trợ nâng cao hiệu quả của công tác giảng dạy, công tác quản lý, giáo vụ…
Trong bối cảnh đó, tác giả đã nghiên cứu đề tài: “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC TẠI KHOA KINH TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM” để hiểu đúng về chuyển đổi số, đánh giá đúng thực trạng, xác định các vấn đề đặt ra để đưa ra các giải pháp thực hiện việc chuyển đổi số trong công tác dạy và học tại khoa Kinh tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với khoa Kinh tế trong giai đoạn hiện nay.
II. Nội dung
2.1. Chuyển đổi số là gì?
Một số chuyên gia cho rằng chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình hoạt động, tạo ra những cơ hội và giá trị mới. Microsoft định nghĩa chuyển đổi số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp mọi người, dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới. Còn theo quan điểm của FPT, chuyển đổi số trong tổ chức, doanh nghiệp là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)... thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty. Nhìn chung, chuyển đổi số là sử dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data, IoT… để thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu một cách toàn diện và triệt để, từ đó dẫn đến sự thay đổi mô hình và cách thức hoạt động của tổ chức. Quá trình phát triển của chuyển đổi số (CĐS) gồm các giai đoạn: 
(1) Số hóa (Digitization ) là chuyển thông tin thực sang dạng số để dễ dàng lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ. 
(2) Ứng dụng kỹ thuật số vào các quy trình nghiệp vụ, sử dụng phần mềm để làm cho các hoạt động trở lên đơn giản và hiệu quả hơn. 
2.2. Chuyển đổi số trong Giáo dục – đào tạo
2.2.1. Chuyển đổi số trong giáo dục- đào tạo là gì?
Ngày 25/01/2022, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 131/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó xác định rõ mục tiêu chung là: “Tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số, góp phần phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số”. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng ký Quyết định số 2222/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.  “Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp nhằm triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.
Giáo dục là một trong các lĩnh vực được ưu tiên đầu tư trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. Chuyển đổi số trong ngành giáo dục đóng vai trò rất quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo học sinh, sinh viên. Chuyển đổi số trong giáo dục là việc áp dụng công nghệ kỹ thuật vào mục đích đào tạo và giảng dạy của hệ thống hay doanh nghiệp giáo dục: 
· Ứng dụng công nghệ trong phương thức giảng dạy
· Ứng dụng công nghệ trong quản lý 
· Ứng dụng công nghệ trong lớp học.
Như vậy, chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tập trung vào hai nội dung chính: 
(1) Chuyển đổi số trong quản lý là số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ liệu, ...) để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ các cấp lãnh đạo, quản lý ra quyết định trong lãnh đạo, điều hành.
(2) Chuyển đổi số trong dạy, học và kiểm tra, đánh giá là số hóa học liệu , thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, hệ thống đào tạo trực tuyến…; chuyển đổi phương pháp giảng dạy, kỹ thuật quản lý lớp học, tương tác với người học sang không gian số.   
2.2.2. Lợi ích khi thực hiện chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo
(1) Môi trường giáo dục linh động: công nghệ số đã mở ra một không gian học tập linh động hơn. Bất cứ thời điểm nào, tại bất cứ đâu, bất cứ ai đều có thể tiếp cận được các thông tin kiến thức một cách đa chiều nhất. Người học có thể tiếp thu kiến thức một cách thuận tiện và dễ dàng trên mọi thiết bị (máy tính, laptop, smartphone,…). 
(2) Tài liệu học tập không giới hạn: học sinh, sinh viên có thể truy cập vào các tài nguyên học tập một cách dễ dàng và ít tốn kém. Thay vì phải mua sách hay đến thư viện để mượn thì bây giờ người học có thể khai thác học liệu nhanh chóng bằng các thiết bị trực tuyến mà không bị giới hạn. Mặt khác, chuyển đổi số cũng giúp việc chia sẻ tài liệu, giáo trình giữa học sinh sinh viên và giáo viên trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.
(3) Nâng cao chất lượng giáo dục: 
-  Các thành tựu công nghệ như Big data giúp lưu trữ mọi kiến thức lên không gian mạng
-  IoT (Internet vạn vật) giúp theo dõi hành vi của học sinh, quản lý, giám sát học sinh sinh viên
- Blockchain giúp xây dựng hệ thống quản lý thông tin và hồ sơ giáo dục của học sinh sinh viên, cho phép hợp nhất, quản lý và chia sẻ dữ liệu từ nhiều trường học, ghi chép lại lịch sử học tập, bảng điểm của học sinh để đảm bảo thông tin dữ liệu được đồng nhất, minh bạch. 
Ngoài ra, nhiều người nghĩ rằng học trực tuyến sẽ làm giới hạn khả năng tương tác giữa người dạy và người học. Nhưng thực tế, phương pháp học mới này lại giúp tăng tính tương tác và trải nghiệm thực tế như ứng dụng thực tế ảo VR, thực tế tăng cường AR tạo ra những trải nghiệm thực tế “thật” hơn cho người học. So với phương pháp học lý thuyết truyền thống chỉ có thể tưởng tượng qua sách vở, công nghệ mới giúp người học có những trải nghiệm đa giác quan, tạo cảm giác tò mò, hứng thú hơn khi học.
(4) Giảm chi phí đào tạo: Chuyển đổi số cũng tạo ra nhiều sự lựa chọn hơn cho người học, họ có thể tham gia vào các khóa học E-learning với chi phí rẻ hơn nhiều lần. Thậm chí người học còn có thể tùy chọn những khóa học phù hợp với bản thân và những nội dung mà bản thân họ thực sự quan tâm. 
Theo Vũ Hải Quân (2021), chuyển đổi số hiện nay là một phần tất yếu trong quá trình phát triển của giáo dục đại học. Nói một cách đơn giản thì chuyển đổi số là “sự thay đổi về cách thức hoạt động của một tổ chức nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ bằng cách khai thác ứng dụng công nghệ và dữ liệu”. Đối với giáo dục đại học, mục tiêu này chính là nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Về bản chất, chuyển đổi số không thay đổi giá trị cốt lõi hay mô hình của một tổ chức giáo dục đại học mà là sự chuyển đổi hoạt động cốt lõi thông qua công nghệ và nền tảng số, đồng thời nắm bắt các cơ hội mà chúng mang lại. Nói cách khác, chuyển đổi số là sự giao thoa giữa công nghệ và chiến lược đào tạo.
2.3. Cơ hội và thách thức khi thực hiện chuyển đổi số tại Khoa Kinh tế Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.
2.3.1. Cơ hội
 Xu hướng chuyển đổi số đã hình thành từ lâu, nhưng trong bối cảnh hậu COVID-19 như hiện nay thì dưới những thay đổi mang tính bắt buộc như dãn cách xã hội hay xu hướng làm việc tại nhà thì xu hướng dạy và học tại nhà của nhiều doanh nghiệp, trường học đang buộc phải tìm đến các giải pháp chuyển đổi số để duy trì hoạt động của mình. Nhận thấy đây là cơ hội cần phải chuyển đổi số để duy trì hoạt động nên trường đã từng bước đầu tư, phát triển các nền tảng hỗ trợ cho hoạt động như: thư viện số, hệ thống quản lý đào tạo… Tuy nhiên, tại khoa Kinh tến vẫn chưa triển khai mạnh mẽ các nền tảng này với những tiến bộ của công nghệ để phục vụ đào tạo, chưa thực sự hỗ trợ được cho công tác quản lý và chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người dạy, người học tại khoa.
2.3.2. Thách thức
Những thách thức khi thực hiện việc chuyển đổi số có thể như sau:
(1) Khả năng và mức độ sẵn sàng tiếp nhận cho quá trình chuyển đổi số của lãnh đạo, giảng viên, sinh viên của khoa.
(2) Chi phí đầu tư cho việc chuyển đổi số khá cao.
(3) Hạn chế về đường truyền, băng thông, phần mềm, thiết bị hỗ trợ giảng dạy và học tập.
2.4. Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học tại Khoa Kinh tế Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
2.4.1. Hoạt động đào tạo
Đại dịch COVID-19 đã phá vỡ mô hình lớp học truyền thống tại các trường học Việt Nam cũng như tại các nước trên Thế giới. Do đó, để thực hiện chuyển đổi số tại khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM nhằm thích ứng của hoạt động đào tạo:
- Tất cả các môn học cần được biên soạn lại đề cương, giáo trình với nội dung có thể triển khai giảng dạy được cho cả trực tuyến và trực tiếp. Hoặc biên soạn dưới dạng tích hợp cho việc học trực tuyến và trực tiếp.
- Bảo đảm đáp ứng tối thiểu các điều kiện về đường truyền, băng thông, trang thiết bị cần thiết, ít nhất là trang bị đầy đủ một hoặc hai phòng học dành riêng cho mục tiêu dạy học chuyển đổi số cho sinh viên chuyên ngành thuộc khoa Kinh tế.
- Khoa cần có kế hoạch hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ cho vay mượn thiết bị để người học, người dạy có thể đảm bảo hoàn thành việc dạy và học đạt hiệu quả tốt nhất.
-  Tổ chức các khóa huấn luyện cơ sở cho đội ngũ giảng viên, cán bộ về cách thức vận hành, hoạt động trong môi trường số.
- Bổ sung vào chương trình đào tạo một số môn học cơ bản bắt buộc về công nghệ nhằm cung cấp kiến thức tối thiểu giúp người học hòa nhập vào môi trường giáo dục số.
- Thành lập tổ hay ban chuyên môn về chuyển đổi số để xây dựng và ban hành các quy chế, quy định liên quan đến chuyển đổi số.
2.4.2. Phương pháp giảng dạy 
Để triển khai chuyển đổi số thì mô hình dạy học hỗn hợp cần được áp dụng. Vì với mô hình này cần phải có một kho học liệu mở đồ sộ với hệ thống bài giảng, bài tập, tài liệu có tính tương tác cao, được biên soạn sẵn. Đây chính là một thách thức không nhỏ trong bước đầu thực hiện chuyển đổi số vì :
- Chi phí đầu tư để thực hiện 
- Cần sự kiên trì và năng lực của giảng viên. 
Tuy nhiên, lợi ích đem lại rất lớn như:
- Tận dụng công cụ và nền tảng số để cung cấp kiến thức liên tục, mọi lúc mọi nơi cho người học.
- Cung cấp cơ hội cho người học tiếp cận với môi trường thực tế thông qua phương thức đào tạo cùng với doanh nghiệp. Với cách tiếp cận này, người học sẽ được trải nghiệm các mô hình học mới: học theo trải nghiệm thực tiễn, học theo phương pháp giải quyết vấn đề, học cách hòa nhập môi trường thực tế…
2.4.3. Đội ngũ giảng viên 
Đội ngũ giảng viên cần được trang bị kỹ năng về công nghệ và phương pháp sư phạm để thực hiện chuyển đổi số, bao gồm phương pháp giảng dạy theo tiếp cận mới, phương thức vận hành các công cụ, môi trường số, cách thức biên soạn tài liệu số, xây dựng bài giảng tương tác..
- Tổ chức các khóa huấn luyện: giảng dạy với công nghệ, giảng dạy theo mô hình hỗn hợp, huấn luyện sử dụng công cụ và nền tảng số…
- Tổ chức thiết kế và biên soạn lại các môn học theo mô hình dạy học hỗn hợp, mô hình học liệu mở, bài học có tương tác… 
- Đẩy mạnh hình thức khen thưởng giảng viên có thành tích giảng dạy xuất sắc, hình thành mạng lưới các giảng viên xuất sắc để hướng dẫn hay huấn luyện lại cho đồng nghiệp trong khoa hay trong tổ bộ môn của mình.
2.4.4. Hạ tầng cần thiết để thực hiện việc chuyển đổi số
* Hạ tầng dữ liệu
Hạ tầng dữ liệu là thành phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi số cần hình thành một số trung tâm dữ liệu như:
- Trung tâm dữ liệu người học: là dữ liệu của tất cả người học, kể từ khi đăng ký nhập học cho đến khi ra trường. Nó ghi nhận toàn bộ quá trình, kết quả học tập cũng như các hoạt động của người học.
- Trung tâm dữ liệu giảng viên: là dữ liệu của tất cả cán bộ, giảng viên trong hệ thống. Nó ghi nhận toàn bộ quá trình công tác, thành tích của giảng viên tại trường kể từ khi bắt đầu công tác cho đến khi nghỉ hưu.
- Trung tâm dữ liệu bài giảng số: là dữ liệu bài giảng của tất cả giảng viên trong hệ thống. 
Các dữ liệu này cần được cập nhật, lưu trữ đồng bộ, được phân quyền quản lý và truy cập theo từng nhóm đối tượng
*Hạ tầng vật lý
Trước tiên là thay đổi trong hạ tầng công nghệ thông tin như năng lực phần cứng, năng lực tính toán và mức độ làm chủ công nghệ.
- Sức mạnh phần cứng thể hiện qua khối lượng trang thiết bị thông minh, độ cao băng thông truyền, khả năng lưu trữ…
- Năng lực tính toán thể hiện ở các cụm máy chủ, cụm HPC, khả năng đáp ứng tính toán trên khối lượng dữ liệu lớn trong thời gian tối thiểu.
- Mức độ làm chủ công nghệ: AI, IoT, Bigdata, an toàn thông tin là các chủ đề cần lưu tâm. Phần lớn tiến trình và ứng dụng của chuyển đổi số đều có liên quan đến 4 lĩnh vực này.
*Khả năng truy cập
Băng thông mạnh là một yêu cầu then chốt của hạ tầng số, tuy nhiên. Do đó, chuyển đổi số cần phải quan tâm đến trải nghiệm trên thiết bị di động, trên máy tính để bảo đảm việc dạy và học được xuyên suốt với hệ thống wifi phủ rộng đến tất cả các lớp học.
2.4.5. Đối với sinh viên
Sinh viên cũng là một trong những nhân tố rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi số dạy và học. 
· Sinh viên phải được trang bị khả năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để có thể lựa chọn phần mềm hay ứng dụng có liên quan, sử dụng email và các công cụ giao tiếp số,.. 
· Sinh viên phải học tập và phát triển kỹ năng số thông qua việc xác định và sử dụng tài nguyên số phục vụ cho học tập. Sinh viên sử dụng các ứng dụng để sắp xếp, lập kế hoạch và phân tích quá trình học tập, theo dõi tiến trình cá nhân và quản lý thời gian. 
· Sinh viên sáng tạo số, giải quyết vấn đề và đổi mới như sử dụng phương pháp nghiên cứu số để giải quyết vấn đề. Thu thập và phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng các công cụ và công nghệ số, trình bày kết quả nghiên cứu.
· Sinh viên giao tiếp hiệu quả trong không gian và môi trường số: Tham gia vào các đội nhóm làm việc dưới dạng số. Sử dụng các công cụ làm việc chung để cộng tác, tạo ra các tài liệu chung và làm việc hiệu quả, vượt qua rào cản về văn hóa, xã hội và ngôn ngữ. Tham gia, tạo điều kiện và xây dựng các mạng lưới số.
3. KẾT LUẬN
Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, giảng viên của khoa đã sử dụng các phần mềm Zoom, Google Meet, … để dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, chuyển đổi số ở giáo dục không đơn giản chỉ là dạy học trực tuyến. Đó là công nghệ hóa toàn bộ tiến trình dạy và học, là tự động hóa quy trình nghiệp vụ và quản lý, là mở rộng đối tượng, năng lực, phạm vi giảng dạy, là nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng đáp ứng công nghiệp… Kỹ năng quan trọng nhất đối với người học là “học cách để học”. Một trong những trở ngại lớn nhất của tiến trình chuyển đổi số là sự chậm trễ hoặc không thích ứng kịp thời với các thay đổi: giảng viên không sẵn sàng thay đổi phương pháp sư phạm, cán bộ không thích ứng với quy trình làm việc số… Sợ thay đổi là vấn đề muôn thuở, thay đổi trong thời đại công nghệ lại càng đáng sợ hơn vì sự thiếu hụt kiến thức, thiếu hụt kỹ năng công nghệ,  thiếu tự tin với quy trình số. Chính vì vậy, huấn luyện cách vận hành, sử dụng và tiếp cận công nghệ là chìa khóa tối quan trọng để vượt qua nỗi sợ đó. Các khóa huấn luyện cần đáp ứng riêng cho từng đối tượng, độ tuổi, cấp độ, nhóm tư duy; không nên gom chung tất cả vào cùng một khóa học, đặc biệt là với khoa Kinh tế là một khoa không thuộc mảng công nghệ.
Thật vậy, chuyển đổi số tại Khoa Kinh tế cần được xem là giải pháp lâu dài, mang tính chiến lược, gắn với những cải cách mạnh mẽ, triệt để trong giảng dạy, học tập và quản lý đào tạo, chứ không phải là giải pháp tình huống ứng phó. Trong chuyển đổi số thì quan trọng nhất không phải công nghệ, cũng không phải là đầu tư kinh phí mà chính là sự quyết tâm và nhận thức sẵn sàng thay đổi của đội ngũ giảng viên trong Khoa.
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	TÓM TẮT: Nhằm ứng dụng chuyển đổi số trong đổi mới phương pháp dạy và học tại Khoa Kinh tế và đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Công nghiệp 4.0) ở Viêṭ Nam hiện nay và xu hướng trên thế giới, tác giả phân tích ưu điểm và đưa ra một số giải pháp ứng dụng phương pháp học E-Learning vào quá trình dạy và học tại Khoa Kinh tế nhằm góp phần phát triển trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM tiến tới phát triển bền vững và tạo đựng nhà trường thông minh theo tiêu chuẩn ASEAN trong thời gian tới.
Bối cảnh: Khi nền kinh tế ở Việt Nam cũng như thế giới bước vào giai đoạn kinh tế tri thức toàn cầu trên nền tảng ứng dụng công nghệ 4.0 thì phương pháp giáo dục đào tạo truyền thống ngày một bị hạn chế, rất cần áp dụng và phát triển phương pháp đào tạo từ xa - một phương thức đào tạo đang được các nước trên thế giới và trong khu vực áp dụng rất phổ biến và có hiệu quả cao, đó là phương pháp E-Learning.
Kết quả: Phương pháp học E-Learning giúp học viên học tập chủ động, làm việc theo nhóm, tự giải quyết vấn đề, triển khai dự án, sử dụng cho các nhu cầu học tập cá nhân thông qua việc tiếp cận với nhiều nội dung mọi lúc mọi nơi. Người học có rất nhiều cơ hội lựa chọn cho mình phương thức học tập chính khóa và không chính khóa cả trong và ngoài lớp học.
ABSTRACT: In order to apply digital transformation in the innovation of teaching and learning methods at the Faculty of Economics and meet the high-quality training model in the context of the 4th Industrial Revolution (Industry 4.0) in Vietnam today and the trend of With the direction in the world, the author analyzes the advantages and offers some solutions to apply E-Learning methods to the teaching and learning process at the Faculty of Economics in order to contribute to the development of Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City is moving towards sustainable development and creating a smart school according to ASEAN standards in the coming time.
Context: As the economy in Vietnam as well as the world enters the stage of the global knowledge economy on the basis of 4.0 technology application, the traditional method of education and training is increasingly limited, it is very necessary to apply and develop. Developing distance learning method - a training method that is being applied by countries around the world and in the region with high efficiency, that is E-Learning method.
Results: E-Learning methods help students learn actively, work in groups, solve problems by themselves, implement projects, and use them for personal learning needs through access to a variety of content. anytime and anywhere. Learners have many opportunities to choose for themselves both formal and informal learning methods both inside and outside the classroom.


1. Mở đầu
Khi nền kinh tế Việt Nam nói riêng cũng như thế giới nói chung đang bước vào giai đoạn kinh tế tri thức toàn cầu trên nền tảng ứng dụng công nghệ 4.0 thì việc học tập và đào tạo không chỉ giới hạn trên giảng đường một cách truyền thống nữa mà đã phát triển sang một hình thức mới chính là đào tạo trực tuyến có tên gọi là E-Learning. Hình thức này có rất nhiều ưu điểm mà hình thức học tập truyền thống không có. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục - đào tạo sẽ là nhân tố sống còn quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia không chỉ bó gọn trong việc học từ phổ thông cho đến đại học mà là học suốt đời. Phương pháp học E-Learning chính là một giải pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề này nhằm phát huy tinh thần tự giác của học sinh, sinh viên nói chung cũng như phát triển khả năng giảng dạy và truyền đạt kiến thức của giảng viên cần được áp dụng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM trong thời gian tới.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Tình hình phát triển và ứng dụng phương pháp học E-Learning trong giáo dục hiện nay
- Khái niệm phương pháp học E-Learning
Hình thức giáo dục điện tử (Electronic education) và đào tạo từ xa (Distance learning) gọi chung là E-Learning đã dựa trên công cụ máy tính và môi trường Web (CBT/WBT) ra đời như là một hình thức học tập mới mang đến cho người học một môi trường học tập hiệu quả với tinh thần tự giác và tích cực.
Phương pháp học E-Learning (viết tắt của từ Electronic Learning) là thuật ngữ khá mới mẻ. Hiểu theo nghĩa rộng, E-Learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT), đặc biệt là công nghệ thông tin.
- Đặc điểm của phương pháp học E-Learning
Phương pháp học E-Learning dựa trên công nghệ mạng, kĩ thuật đồ họa, kĩ thuật mô phỏng, công nghệ tính toán nên sẽ chủ động cho người học tiếp thu kiến thức và tăng tính chủ động, thuận tiện cho người dạy truyền đạt kiến thức mọi lúc mọi nơi.
Hiệu quả của cách học E-Learning cao hơn so với cách học truyền thống ở chỗ phương pháp E-Learning có tính tương tác cao dựa trên công nghệ đa phương tiện, tạo điều kiện cho người học trao đổi thông tin dễ dàng, cũng như đưa ra nội dung học tập phù hợp với khả năng và sở thích của từng người.
Phương pháp học E-Learning trở thành xu thế tất yếu trong nền kinh tế tri thức và đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nước trên thế giới với rất nhiều tổ chức, công ty hoạt động trong lĩnh vực E-Learning ra đời đặt biệt là sau khi dịch Covid-19 xãy ra vào năm 2020.
Có hai hình thức giao tiếp giữa người dạy và người học: Giao tiếp đồng bộ (Synchronous) và giao tiếp không đồng bộ (Asynchronous). 
(1) Giao tiếp đồng bộ là hình thức giao tiếp trong đó có nhiều người truy cập mạng tại cùng một thời điểm và trao đổi thông tin trực tiếp với nhau như: thảo luận trực tuyến, hội thảo video, nghe đài phát sóng trực tiếp, xem tivi phát sóng trực tiếp… 
(2) Giao tiếp không đồng bộ là hình thức mà những người giao tiếp không nhất thiết phải truy cập mạng tại cùng một thời điểm, ví dụ : các khoá tự học qua Internet, CD-ROM, e-mail, diễn đàn. Đặc trưng của kiểu học này là giảng viên phải chuẩn bị tài liệu khoá học trước khi khoá học diễn ra. Học viên được tự do chọn lựa thời gian tham gia khoá học.
- Tình hình phát triển của phương pháp học E-Learning: 
+ Trên thế giới:
Tại các nước có nền giáo dục phát triển hiện nay thì ngoài việc triển khai phương pháp học E-Learning tại mỗi quốc gia thì nhiều nước tiên tiến đã có nhiều sự hợp tác đa quốc gia trong lĩnh vực E-Learning. Điển hình là dự án xây dựng mạng xuyên châu Âu EuropePACE. Đây là mạng E-Learning của 36 trường đại học hàng đầu châu Âu thuộc các quốc gia như Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Anh, Pháp cùng hợp tác với công ty E-Learning của Mĩ - Docent nhằm cung cấp các khoá học về lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật, con người phù hợp với nhu cầu học của sinh viên đại học, sau đại học, các nhà chuyên môn ở châu Âu.
Tại các nước châu Á, phương pháp học E-Learning vẫn đang trong tình trạng mới phát triển, chưa có nhiều thành công vì một số lí do: các quy tắc, luật lệ bảo thủ, sự ưa chuộng đào tạo truyền thống của văn hóa châu Á, vấn đề ngôn ngữ không đồng nhất, cơ sở hạ tầng nghèo nàn và nền kinh tế lạc hậu ở một số quốc gia. Tuy vậy, đó chỉ là những rào cản tạm thời do nhu cầu đào tạo ở châu lục này cũng đang trở nên không thể đáp ứng kịp thời buộc các quốc gia châu Á đang dần dần phải thừa nhận những tiềm năng mà phương pháp E-Learning mang lại. Một số quốc gia có nền kinh tế phát triển như : Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc,vv... đã và đang nỗ lực phát triển E-Learning. Trong đó, Nhật Bản là nước có ứng dụng phương pháp E-Learning nhiều nhất so với các nước khác trong khu vực.
+ Tại Việt Nam:
Từ năm 2002 trở về trước, các tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu về phương pháp E-Learning không nhiều. Cho đến những năm 2003-2004, việc nghiên cứu E-Learning được quan tâm hơn. Các hội nghị, hội thảo về công nghệ thông tin và giáo dục đều có đề cập nhiều đến vấn đề E-Learning và khả năng áp dụng vào môi trường đào tạo giáo dục ở Việt Nam ngày càng nhiều. 
Từ năm 2010, các trường đại học ở Việt Nam cũng bước đầu nghiên cứu và triển khai E-Learning, một số trường bước đầu đã triển khai các phần mềm hỗ trợ đào tạo và cho kết quả khả quan như: Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, Viện CNTT – ĐHQG Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Học viện Bưu chính Viễn thông,... Cục Công nghệ thông tin của Bộ GD&ĐT đã triển khai cổng E-Learning nhằm cung cấp một cách có hệ thống các thông tin E-Learning trên thế giới và ở Việt Nam. Bên cạnh đó, một số công ty phần mềm ở Việt Nam đã tung ra thị trường một số sản phẩm hỗ trợ đào tạo bước đầu góp phần thúc đẩy sự phát triển E-Learning ở Việt Nam.
Hiện nay, Việt Nam đã gia nhập mạng E-Learning châu Á (Asia E-Learning Network - AEN, www.asia-elearning.net) với sự tham gia của Bộ GD&ĐT, Bộ Khoa học - Công nghệ, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Bộ Bưu chính Viễn Thông, vv... cho kết quả khả quan và rất tốt thể hiện trong đợt dịch Covid-19 khi sinh viên học trực tuyến thông ứng dụng: Google meet, Zoom, Google Classroom.
- Ưu điểm của phương pháp học E-Learning trong dạy và học
Hiện nay, phương pháp học E-Learning chưa thể thay thế hoàn toàn phương pháp giảng dạy truyền thống bởi môi trường, cơ sở hạ tầng, tính tự giác, khả năng tiếp nhận, văn hóa và tài chính,vv... Tuy nhiên hiệu quả mà E-Learning mang lại là vô cùng lớn với những ưu điểm sau:
1. Phương pháp học E-Learning làm biến đổi cách học cũng như vai trò của người học từ bị động trở thành vai trò trung tâm và chủ động của quá trình đào tạo, có thể học mọi lúc, mọi nơi nhờ có phương tiện trợ giúp việc học như: các ứng dụng, phần mềm, video, hình ảnh minh họa,…
2. Người học có thể học theo thời gian biểu cá nhân theo khả năng và có thể chọn các nội dung học, do đó sẽ mở rộng đối tượng đào tạo rất nhiều. Tuy không thể hoàn toàn thay thế được phương thức đào tạo truyền thống, E-Learning cho phép giải quyết một số vấn đề nan giải trong lĩnh vực giáo dục đó là nhu cầu đào tạo từ xa và số lượng sinh viên tăng lên quá tải so với khả năng của các cơ sở đào tạo.
3. Phương pháp học E-Learning sẽ có sức lôi cuốn rất nhiều người học kể cả những người trước đây chưa bao giờ bị hấp dẫn bởi lối giáo dục kiểu cũ và rất phù hợp với hoàn cảnh của những người đang đi làm nhưng vẫn muốn nâng cao trình độ.
4. Các chương trình đào tạo từ xa trên thế giới hiện nay đã đạt đến trình độ phong phú về giao diện, sử dụng rất nhiều hiệu ứng đa phương tiện như âm thanh, hình ảnh, hình ảnh động, kĩ xảo hoạt hình,… có độ tương tác cao giữa người sử dụng và chương trình, đàm thoại trực tiếp qua mạng. Điều này đem đến cho học viên sự thú vị, say mê trong quá trình tiếp thu kiến thức cũng như hiệu quả trong học tập.
5. Phương pháp học E-Learning cho phép học viên làm chủ hoàn toàn quá trình học của bản thân, từ thời gian, lượng kiến thức cần học cũng như thứ tự học các bài, đặc biệt là cho phép tra cứu trực tuyến những kiến thức có liên quan đến bài học một cách tức thời, cũng cố lại những phần đã học một cách nhanh chóng, tự do trao đổi mới những người cùng học hoặc giáo viên ngay trong quá trình học, những điều mà theo cách học truyền thống là không thể hoặc đòi hỏi chi phí quá cao.
2.2. Ứng dụng phương pháp học E-Learning cho sinh viên Khoa Kinh tế Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
Để phát huy năng lực học tập của sinh viên và tận dụng tốt nhất năng lực giảng dạy của giảng viên Khoa Kinh tế trong thời kỳ kinh tế kỹ thuật ngày một phát triển vượt bật thì Khoa Kinh tế trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học bằng một số ứng dụng cụ thể của phương pháp học E-Learning như sau:
(1) Công cụ soạn bài điện tử cho giảng viên và sinh viên học mọi lúc mọi nơi
Ứng dụng này của phương pháp E-Learning sẽ giúp Thầy Cô tạo nội dung học tập một cách dễ dàng thông qua các trang web với tất cả các phương tiện tương tác nhằm dễ dàng tạo ra một bài học giảng được trình bày bằng PowerPoint. Với loại ứng dụng này giảng viên có thể nhập các đối tượng học tập đã tồn tại trước như text, hình ảnh, âm thanh, các hoạt hình, và video chỉ bằng việc kéo thả. Điều đáng chú ý là nội dung sau khi soạn xong có thể xuất ra các định dạng như HTML, CD-ROM, hoặc các gói tuân theo chuẩn SCORM/AICC.
(2) Công cụ mô phỏng giảng dạy
Mô phỏng là quá trình "bắt chước" một hiện tượng có thựcgiữa giảng viên và sinh viên trong quá trình dạy và học. Các chương trình mô phòng của phương pháp học E-Learning có thể mô phỏng được một bài giảng của giảng viên khi được ghi hình trước thông qua các công cụ hỗ trợ dưới dạng một tập tin các hình ảnh, hoặc các kênh thông tin giảng dạy kỹ thuật số. Đây là công cụ hoàn hảo dùng cho việc giảng dạy từ xa hay trong điều kiện hạn chế về thời gian đào tạo được giảng viên mô phỏng lại thông qua môi trường giảng dạy thực tế giúp sinh viên có thể chủ động học mọi lúc, mọi nơi và chỉ việc xem qua nhiều lần quá trình mô phỏng đó của giảng viên để hoàn tất kỹ năng nghiệp vụ. Với ứng dụng này, giảng viên có thể ghi và điều chỉnh các sự kiện diễn ra trên màn hình máy tính bất kỳ lúc nào giảng viên muốn và sinh viên có thể chủ động học bất kỳ lúc nào, tuy nhiên học viên chỉ xem được những hành động diễn ra mà không thể tương tác lại được với giảng viên như: Clip, Video, Ảnh động, Trò chơi, vv… 
(3) Công cụ tạo bài kiểm tra cho kiến thức
Các ứng dụng giúp tạo và phân phối các bài kiểm tra, các câu hỏi trên Intranet và Internet. Thường thì sẽ có các tính năng như đánh giá và báo cáo sẽ được gộp vào cùng. Đa số các ứng dụng hiện nay đều hỗ trợ xuất ra các định dạng tương thích do đó các bài kiểm tra hoàn toàn có thể đưa vào các LMS/LCMS khác nhau. Giảng viên và sinh viên có thể sử dụng bài kiểm tra này trong nhiều trường hợp khác nhau nhằm kiểm tra đầu vào, tự kiểm tra, các kì thi chính thức. Các ứng dụng cho phép giảng viên soạn với nhiều loại câu hỏi khác nhau đơn cử như hình thức trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, kéo thả…
(4) Công cụ tạo bài trình bày có yếu tố đa phương tiện
Chắc chắn đa số chúng ta đã nghe tới hoặc đã từng dùng phần mềm PowerPoint để tạo các bài giảng trình bày nhanh chóng, dễ dàng. Tuy nhiên, giảng viên sẽ gặp khó khăn khi đưa các yếu tố đa phương tiện khác vào như audio và video (ví dụ tiếng nói và hình ảnh của người trình bày). Hiện tại đã có nhiều phần mềm hỗ trợ bạn thực hiện được mục đích này thông qua các phần mềm cung cấp tính năng phát trực tiếp các bài trình bày qua mạng như phần mềm: myViewBoard, VnEdu LMS, Lecture Maker, Violet, vv…
(5) Công cụ seminar điện tử
Công cụ này dùng để hỗ trợ việc học tập đồng bộ trong một lớp học ảo, một cách thể hiện của môi trường mà giảng viên có thể mô phỏng lớp học theo hình thức mặt giáp mặt (face-to-face) dùng các kĩ thuật tiên tiến. Lớp học ảo cung cấp một môi trường mà người dạy lẫn người học có thể truy cập rất nhiều tài nguyên và cho nhiều lựa chọn, nhiều phương pháp để trao đổi thông tin với nhau.
3. Kết luận
Trong bối cảnh kinh tế tri thức ngày một phát triển cùng sự tiến bộ của khoa học công nghệ đặt biệt là ứng dụng công nghệ 4.0 thì các trường Cao đẳng, Đại học có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc sáng tạo tri thức mới, chuyển giao và chia sẻ tri thức, ứng dụng công nghệ hiện đại cũng như đào tạo nguồn nhân lực bắt kịp với thời đại. Chính điều đó đòi hỏi ngành giáo dục, nhất là giáo dục Cao đẳng, Đại học cần có những thay đổi phù hợp trong thời đại 4.0 hiện nay. 
Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM là một điểm sáng trong giai đoạn hiện nay và là nơi quý phụ huynh cùng các em học sinh, sinh viên có thể đặt niềm tin vào quá trình học tập và rèn luyện để trở thành những người có ích cho xã hội, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để đạt được niềm tin đó Khoa Kinh tế nói riêng cũng như Nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống và đổi mới tư duy về phát triển giáo dục và đào tạo áp dụng phương pháp học E-Learning giúp học viên học tập chủ động, làm việc theo nhóm, tự giải quyết vấn đề và sử dụng thông tin cho các nhu cầu học tập cá nhân thông qua việc tiếp cận với nhiều nội dung mọi lúc mọi nơi, người học có rất nhiều cơ hội lựa chọn cho mình phương thức học tập chính khóa và không chính khóa cả trong và ngoài lớp học. Tạo dựng môi trường giáo dục Cao đẳng có tính sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác giảng dạy và học tập song song với quản lý đào tạo tiến tới phát triển bền vững và tạo đựng nhà trường thông minh theo tiêu chuẩn ASEAN trong thời gian tới.


Lời cảm ơn:
Với tình cảm chân thành, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Ban giám hiệu trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM, quý anh chị đồng nghiệp tại Khoa Kinh tế đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình làm việc và nghiên cứu tại trường. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài, song có thể còn có những mặt hạn chế, thiếu sót. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp và sự chỉ dẫn của quý Thầy Cô và quý anh chị đồng nghiệp.
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!
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	TÓM TẮT:
Phần mềm MISA AMIS là một hình thức dịch vụ phần mềm đáp ứng nhu cầu dùng online cho các doanh nghiệp nhằm giải quyết tất cả các khó khăn, nhược điểm của kế toán khi làm việc với những phần mềm offline trước kia. Với phần mềm kế toán MISA AMIS, các kế toán trong doanh nghiệp có thể hợp nhất làm việc cùng một lúc trên nhiều thiết bị, mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần kết nối Internet; Sinh viên được  thực hành trên phần mềm Misa Amis như làm việc tại doanh nghiệp. Giảng viên có thể quản lý từ xa việc học của sinh viên thông qua việc kiểm tra các chi nhánh làm việc của do mình tạo ra cho sinh viên.
ABSTRACT:
The Misa Amiss software is a form of software service that meets the online demand for businesses in order to solve all the difficulties and disadvantages of offline accounting. With the Misa accounting software, accountants in businesses can work together simultaneously on multiple devices, anytime, anywhere, just by connecting to the internet; Furthermore, students can practice



1.Mở đầu
Dạy học  từ xa trực tuyến là chương trình giáo dục cho phép sinh viên không cần đến lớp học trực tiếp mà học online qua mạng internet. Theo học chương trình này, chủ yếu sinh viên sẽ tự học thông qua các loại giáo trình như giáo trình điện tử, giáo trình in ấn, video, audio,… phù hợp với từng bài học, môn học, đảm bảo khối lượng kiến thức và việc tiếp thu kiến thức của sinh viên dễ dàng và hiệu quả nhất.
Sau thời gian học online, để khách quan trong việc đánh giá hiệu quả quá trình tự học của sinh viên, các kỳ thi kết thúc môn sẽ được tổ chức tập trung tại trường (hoặc các trạm đào tạo từ xa của trường)
Về chương trình đào tạo từ xa, sinh viên sẽ học chương trình được xây dựng dựa trên khung chương trình của hệ chính quy để đảm bảo tính tương đương giữa các hình thức đào tạo về kiến thức, kỹ năng được học và năng lực làm việc sau khi tốt nghiệp.
Với các môn học lý thuyết và bài tập , việc xây dựng chương trình dạy và học trực tuyến được giảng viên áp dụng trong thời gian trong thời gian xảy ra đại dịch Covid. Tuy nhiên với các môn thực hành thì giảng viên và sinh viên còn gặp nhiều khó khăn:
+Sinh viên gặp khó khăn khi cài đặt phần mềm, một số lỗi xảy ra không kịp thời hỗ trợ, gây mất thời gian cho giảng viên  và sinh viên.
+Giảng viên không quản lý được việc học của sinh viên, không nắm được sinh viên có thực hành khi mình dạy hay không
Để giải quyết vấn đề này, tác giả đề xuất: “Xây dựng chương trình đào tạo môn thực hành kế toán trên phần mềm Misa Amis cho Sinh viên khoa Kinh tế của trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh”
2.Kết quả nghiên cứu
2.1.Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.1.Khái niệm cơ bản về chương trình đào tạo

Khái niệm chương trình đào tạo theo Wentling: “Là một bản thiết kế tổng thể cho một hoạt động đào tạo (khóa đào tạo) cho biết toàn bộ nội dung cần đào tạo, chỉ rõ những gì có thể trông đợi ở người học sau khóa đào tạo, phác thảo ra quy trình cần thiết để thực hiện nội dung đào tạo, các phương pháp đào tạo và các thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và tất cả những cái đó được sắp xếp theo một thời gian biểu chặt chẽ.”
 Theo Tyler cho rằng cấu trúc của chương trình đào tạo cơ bản gồm 4 phần:
-    Mục tiêu đào tạo
-    Nội dung đào tạo
-    Phương pháp hay quy trình đào tạo
-    Cách đánh giá kết quả đào tạo
Chương trình đào tạo được xem là một trong những yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong hoạt động đào tạo của một trường học. Ở các cấp phổ thông, chương trình đào tạo gần như giống nhau về tài liệu và nội dung. Nhưng chương trình đào tạo có độ khác biệt rõ rệt giữa các trường đại học, cao đẳng kể cả giữa các ngành hay chuyên ngành giống nhau ở các trường khác nhau. Những hoạt động trên giảng đường chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nội dung chương trình đào tạo. Một chương trình đào tạo tốt có thể cung cấp động lực để việc giảng dạy và học tập được hiệu quả hơn. Ngược lại, chương trình đào tạo không phù hợp có thể tạo ra những cản trở và ràng buộc khả năng sáng tạo và phát triển của người dạy và người học. Vì vậy, việc xây dựng chương trình đào tạo là một khâu quan trọng để xác định chất lượng của một chương trình đào tạo.
2.1.2.Phần mềm kế toán
Phần mềm kế toán là một hệ thống được tổ chức dưới dạng chương trình máy tính. Khi thực hiện phần mềm mang lại các báo cáo tài chính, báo cáo chi tiết theo quy định hiện hành của kế toán doanh nghiệp. Phần mềm có nhiều dạng và giá thành khác nhau.
Phần mềm kế toán nhập số liệu đầu vào là các chứng từ, số liệu do người dùng nhập, hoặc nhập vào, dựa vào các thủ tục, quy trình có sẵn phần mềm kế toán sẽ xử lý và đưa ra các báo cáo một cách chính xác và hiệu quả, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và chi phí.
Các phần mềm kế toán thông dụng nhất hiện nay là Phần mềm kế toán CeAC, Phần mềm kế toán Misa, Phần mềm kế toán LinkQ, Phần mềm kế toán Fast, Phần mềm kế toán AccNet,...  
Việc sử dụng phần mềm quản lý kế toán doanh nghiệp sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công việc kế toán và đặc biệt các chủ doanh nghiệp cũng dễ dàng có thể quản lý, giám sát hoạt động kế toán của doanh nghiệp, cụ thể: 
+Theo dõi tài chính kế toán một cách bài bản, có hệ thống: Đến kỳ thanh tra, quyết toán thuế các doanh nghiệp phải thường xuyên phải tra cứu, tìm kiếm chứng từ, báo cáo để giải trình kịp thời, đầy đủ cho cơ quan Thuế (giải trình chi tiết doanh thu, chi phí, thuế đến từng mặt hàng,...). Nếu doanh nghiệp sử dụng thủ công như excel, chủ doanh nghiệp không có công cụ phần mềm hiệu quả để theo dõi tài chính kế toán một cách bài bản, có hệ thống dẫn đên khi cơ quan Thuế xuống thanh kiểm tra, quyết toán, doanh nghiệp không cung cấp các báo cáo kịp thời dẫn đến chậm trễ, thậm chí không giải trình được có thể gây thiệt hại do bị phạt hoặc truy thu thuế.
+Tránh sai sót khi có biến động nhân sự kế toán: Nhiều doanh nghiệp sử dụng excel sẽ gặp khó khăn khi nhân viên kế toán cũ nghỉ không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ, vì vậy nhân viên mới không có các file kế toán để tiếp tục làm. Thêm vào đó, nếu kế toán mới được bàn giao chưa chắc đã sử dụng được do file excel thường có nhiều sheet, nhiều công thức được thiết lập, phải là người lập thì mới dễ hiểu được. Như vậy người mới tiếp nhận có khi mất cả tháng trời làm lại, thậm chí số liệu sai có nguy cơ bị phạt khi kiểm tra, quyết toán thuế sau này. Trong khi đó nếu sử dụng phần mềm kế toán sẽ giúp cho quá trình đào tạo nhân viên mới nhanh hơn và chuẩn hơn. Họ không cần phải nắm chắc các nghiệp vụ chi tiết cũng đã có thể sử dụng được phần mềm này, vì thế, rất phù hợp với những sinh viên mới ra trường, chưa hoặc có ít kinh nghiệm thực tiễn.
+Kiểm soát, nắm bắt doanh thu, chi phí, công nợ, dòng tiền, tồn kho, thuế,….để điều hành kịp thời : Hầu hết mọi chủ doanh thường xuyên quan tâm đến các chỉ số doanh thu, chi phí, dòng tiền, tồn kho, thuế, ... để biết tổng thể và chi tiết tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó ra các quyết định đầu tư, thiết lập chính sách bán hàng, marketing, cắt giảm chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận. Nếu không nắm được hoặc nắm bắt nhưng không kịp thời các chỉ số trên thì giám đốc sẽ không thể ra quyết định kịp thời, chính xác được.
+Theo dõi, phân tích được chi tiết các khoản chi phí phát sinh để cắt giảm các khoản không cần thiết: Doanh nghiệp thường phát sinh rất nhiều loại chi phí khác nhau tùy đặc thù ngành nghề đang kinh doanh (Ví dụ:: Logistic có chi phí thông quan, vận tải, lưu kho,...). Giám đốc thường có nhu cầu theo dõi, phân tích các khoản mục này để biết tăng giảm giữa các kỳ? tỷ trọng mỗi loại trong tổng chi phí/ trên tổng doanh thu là bao nhiêu? Từ đó có biện pháp cắt giảm nhiều khoản chi phí không cần thiết để tăng lợi nhuận. Thực hiện bằng excel phức tạp hoặc một số phần mềm khác không có báo cáo chi phí theo khoản mục, đơn vị, phòng ban để hỗ trợ cho lãnh đạo của doanh nghiệp
+Quản lý công nợ theo hạn nợ và tuổi nợ phải thu để đốc thúc thu hồi:Chủ doanh nghiệp cần theo dõi tuổi nợ và hạn nợ của khách hàng chưa thanh toán để có kế hoạch thu hồi nợ đúng hạn, tuy nhiên, nếu không có số liệu kịp thời, chính xác thì có thể một số khoản nợ phải thu đã quá hạn nợ mà không biết để thu hồi dẫn đến phải vay vốn kinh doanh trong khi vốn của mình bị chiếm dụng. Nhiều khoản công nợ kéo dài có thể rủi ro không thu được phải trích lập dự phòng tính vào chi phí
+Tổng hợp, dự báo dòng tiền vào, ra từ tất cả các hoạt động: Nắm bắt được các khoản tiền sẽ thu được và các khoản sẽ phải chi ra cho nhiều hoạt động trong tương lai rất quan trọng. Nếu không tính được có thể dẫn tới tuy làm ăn có lãi nhưng trong khi tiền thu chưa về mà tiền chi lại phải chi ngay rất có thể dẫn tới hậu quả phải đi vay vốn để bù đắp nên phát sinh lãi vay hoặc xấu hơn là không vay vốn được nên mất khả năng thanh toán, ngưng trệ kinh doanh
2.2.Thực trạng vấn đề
     2.2.1.Giới thiệu về công ty cổ phần Misa
Công ty cổ phần Misa có bề dày kinh nghiệm 25 năm trong việc nghiên cứu, phát triển và cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) cho cộng đồng, luôn là đơn vị tiên phong trong việc cập nhật các công nghệ tiên tiến, các xu hướng mới trên thế giới. Với số lượng gần 250.000 khách hàng gồm các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp, trường học, hộ kinh doanh cá thể và hơn 1,5 triệu người dùng cá nhân, sản phẩm Misa đang chiếm lĩnh trên thị trường. 
Theo Tiến sĩ Bùi Mạnh Hải - Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam: “MISA có nhiều đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển CNTT Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán. Các sản phẩm của MISA được ứng dụng rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý thực hiện tốt vai trò của mình, thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế, phù hợp với cơ chế chính sách của nhà nước đề ra”. Với những đóng góp của mình, Misa đã đạt được rất nhiều giải thưởng, trong đó phải kể đến  một số giải thưởng như: Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng; Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Hội Tư vấn thuế;  Giải thưởng DN CNTT xuất sắc nhất khu vực Châu Á-Châu Đại Dương; Cờ thi đua Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ trao tặng; Danh hiệu Sao Khuê 2016 cho Phần mềm Kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET và Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET;  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo;....
Trong suốt qua trình hình thành và phát triển của mình, bên cạnh các hoạt động kinh doanh, MISA cũng chú trọng tới việc đưa phần mềm vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trên toàn quốc, giúp sinh viên làm quen, sử dụng thành thạo phần mềm. Đây là một điều kiện thuận lợi sau khi tốt nghiệp, bởi chính những sinh viên này sẽ là những khách hàng tiềm năng góp phần phổ biến và sử dụng phần mềm tại các đơn vị, doanh nghiệp trong tương lai.
Tính đến hết năm 2021, đã có hơn 330 trường Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ), Trung cấp chuyên nghiệp (THCN) đưa phần mềm MISA vào giảng dạy cho sinh viên, cấp hàng chục ngàn giấy chứng nhận sử dụng thành thạo phần mềm cho sinh viên tham gia các khóa đào tạo của MISA. Đồng thời, MISA cũng thường xuyên có các đợt trao học bổng cho sinh viên xuất sắc, tài trợ cho ngày hội việc làm hay các chương trình giao lưu, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học của sinh viên... nhằm tìm kiếm và thu hút nhân tài cho công ty.
GS.TS Ngô Thế Chi - Giám đốc Học viện Tài chính: “MISA là một công ty phần mềm rất chuyên nghiệp. Số lượng sinh viên chúng tôi ra trường được MISA và khách hàng của MISA tuyển dụng vào để làm việc ngày càng đông”.
Năm 2021, MISA được vinh danh trong “Top 10 Doanh nghiệp cung cấp nền tảng Chuyển đổi số”, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp MISA được ghi nhận cao vì những đóng góp cho ngành công nghệ nước nhà, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia. Các nền tảng chuyển đổi số MISA hiện đang cung cấp trên thị trường như:
Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS: Nền tảng đang được hơn 12.000 doanh nghiệp ứng dụng để giải quyết bài toán chuyển đổi số trong doanh nghiệp. MISA AMIS không chỉ đầy đủ các ứng dụng từ tài chính – kế toán, marketing, nhân sự, bán hàng,… đến điều hành chung mà còn đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa hệ thống nội bộ doanh nghiệp và bên ngoài nhờ liên kết nhiều đối tác như cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội, sàn thương mại điện tử/tuyển dụng….  
Nền tảng quản trị tài chính Nhà nước MISA FinGov: Nền tảng hợp nhất mọi nghiệp vụ quản trị tài chính trên cùng một hệ thống, được ứng dụng tại 55.000 đơn vị hành chính sự nghiệp, 10.000 đơn vị Ủy ban nhân dân Xã/Phường, 1000 cơ quan tài chính, đơn vị chủ quản trên toàn quốc. Bởi vậy, MISA FinGov trực tiếp góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính Nhà nước, thúc đẩy tiến trình xây dựng Chính phủ số, hoàn thành mục tiêu chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Nền tảng Giáo dục MISA EMIS: tập trung vào 4 mảng chính gồm: quản lý giáo dục, quản lý trường học, cổng thông tin nhà trường – phụ huynh và phân tích dữ liệu giáo dục, hợp nhất đầy đủ nghiệp vụ như: Tuyển sinh trực tuyến, Quản lý hồ sơ học sinh, Thời khóa biểu, Dạy và học trực tuyến, Thiết bị, Thư viện, Khoản thu, Tài liệu,…. Nền tảng được ứng dụng tại hơn 18.000 Trường học, 248/713 Phòng Giáo dục & Đào tạo, 48/63 Sở Giáo dục & Đào tạo, liên thông dữ liệu các cấp và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia ngành giáo dục, góp phần xây dựng một nền giáo dục thông minh. 
Nền tảng Kế toán dịch vụ MISA ASP: Nền tảng kết nối doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ có nhu cầu thuê dịch vụ kế toán/thuế với các tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán/thuế. Doanh nghiệp có thể tìm đúng kế toán có năng lực ở bất kỳ đâu, đáp ứng mọi mảng nghiệp vụ với chi phí tiết kiệm và đảm bảo an toàn thông tin, quản lý dữ liệu tập trung trên nền tảng. MISA ASP tham gia giải quyết bài toán chuyển đổi số công tác tài chính – kế toán cho doanh nghiệp, và nguồn lực kế toán chất lượng để giải bài toán chung của toàn xã hội khi hơn 5 triệu hộ cá thể được chủ trương Chính phủ khuyến khích chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp. 
Nền tảng quản lý cán bộ MISA QLCB: là công cụ giúp các đơn vị Hành chính sự nghiệp, Xã/Phường thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ từ quản lý hồ sơ, nghỉ hưu, lương, phụ cấp, đào tạo, thuyên chuyển cho tới đánh giá, xếp loại… theo quy định hiện hành. MISA QLCB liên thông dữ liệu các cấp từ Trung ương đến địa phương, giúp báo cáo ngành Nội vụ được tổng hợp và gửi đến cấp trên một cách tự động, nhanh chóng, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu từng cấp, hướng tới xây dựng dữ liệu quốc gia toàn ngành.
Với khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn về quản trị toàn diện trong các đơn vị hành chính sự nghiệp/doanh nghiệp/hộ cá thể, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số bằng các công nghệ tiên tiến của thế giới, các nền tảng chuyển đổi số của MISA đóng góp mạnh mẽ vào công cuộc phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số của đất nước.
Công ty cổ phần Misa đã cho ra đời sản phẩm , phần mềm kế toán MISA AMIS. Phần mềm MISA AMIS là một hình thức dịch vụ phần mềm trả phí thuê bao theo năm, giới hạn người dùng theo từng gói, dữ liệu được lưu tại máy chủ MISA. AMIS được phát triển với mục tiêu đáp ứng nhu cầu dùng online cho các doanh nghiệp nhằm giải quyết tất cả các khó khăn, nhược điểm của kế toán khi làm việc với những phần mềm offline trước kia. Với phần mềm kế toán MISA AMIS, các kế toán có thể hợp nhất làm việc cùng một lúc trên nhiều thiết bị, mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần kết nối Internet. Phần mềm không cần sao lưu, không cần đổi dữ liệu khi thay đổi nơi làm việc, cũng không lo mất mát dữ liệu do virus. Với phần mềm này bạn có thể kiểm soát nhiều chi nhánh hay công ty con mà không lo sai sót trong quá trình làm việc. Sử dụng MISA AMIS kế toán, tất cả các chi nhánh, văn phòng đều làm việc được đồng bộ giúp kế toán giảm nhiều thời gian nhập liệu và hạch toán
    2.2.2.Thực trạng công tác đào tạo môn thực hành kế toán hiện nay
Với mong muốn,  tất cả sinh viên ra trường tìm được việc làm phù hợp với bản thân và đúng với chuyên ngành đào tạo. Từ đó, góp phần nâng cao vị thế của Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh  trong công tác đào tạo các chuyên ngành Kinh tế. Khoa Kinh tế đã không ngừng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy tích cực. Tuy nhiên việc giảng dạy kế toán thực hành hiện nay chỉ áp dụng cho đối tượng sinh viên học trực tiếp  tại trường. Theo chương trình khung về đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp, các môn thực hành kế toán bao gồm:  Chứng từ, sổ sách kế toán; Thực hành kế toán trên excel; Thực hành kế toán trên phần mềm Misa. Khi dạy các môn thực hành: Chứng từ, sổ sách kế toán; Thực hành kế toán trên excel , giảng viên có thể kết hợp các phần mềm hỗ trợ dạy trực tuyến bằng cách sử dụng kết hợp các công cụ  dạy học trực tuyến Google Meet và Google Classroom  trong quá trình giảng dạy.
Tuy nhiên, đối với môn Thực hành kế toán trên phần mềm Misa thì hiện nay khoa Kinh tế đang sử dụng phần mềm MISA SME NET 2023 (SME). Phần mềm MISA SME NET 2023 được MISA cấp bản quyền (license)  miễn phí, không giới hạn máy cài nên  người dùng  có thể làm chủ 100% việc cài đặt, sử dụng và lưu trữ dữ liệu. SME được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng bởi có nhiều tính năng ưu việt, đầy đủ nghiệp vụ và có tính chính xác rất cao. Với hơn 25 năm phát triển, phần mềm kế toán MISA SME có hơn 170.000 doanh nghiệp sử dụng là phần mềm kế toán phổ biến nhất hiện nay. Nhược điểm của Phần mềm MISA SME là không dùng được online. Vì vậy, điều kiện của môn học  là phải học tập trung  tại phòng máy của nhà trường.
	2.3. Đề xuất  giải quyết
Xây dựng chương trình đào tạo từ xa môn thực hành kế toán trên phần mềm Misa cho Sinh viên khoa Kinh tế áp dụng phần mềm Misa AMIS thì giảng viên và sinh viên có thể dạy học online. 
	2.3.1.Đăng ký nhận tài khoản phần mềm Misa AMIS
-Theo biên bản ký kết hợp tác trong giảng dạy giữa Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Misa  thì Công ty cổ phần Misa sẽ cung cấp tài liệu và phần mềm kế toán mới nhất cho nhà trường nhằm phục vụ công tác giảng dạy phần mềm kế toán cho sinh viên của trường.
-Giảng viên phụ trách phần mềm Misa viết đơn đề nghị Công ty cổ phần Misa cấp tài khoản AMIS theo số lượng sinh viên chuyên ngành kế toán của trường.
2.3.2.Xây dựng chương trình chi tiết môn học
-Tổ bộ môn kế toán, Khoa Kinh tế kết hợp với Phòng Đào tạo  xây dựng chương trình chi tiết môn học Kế toán trên phần mềm Misa AMIS.
-Giảng viên thiết kế nội dung môn học theo trình tự các phân hành kế toán trong một doanh nghiệp đang hoạt động.
-Giảng viên xây dựng bài tập tình huống thực tế tại doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất.
- Trưởng khoa Kinh tế và Tổ trưởng bộ môn kế toán thành lập hội đồng thẩm định nội dung môn học và bài tập tình huống.
2.3.3.Trình tự dạy và học môn thực hành kế toán trên phần mềm Misa AMIS
-Phần mềm bổ trợ cho hoạt động dạy và học là phần mềm Google Meet và Google Classroom.
-Giảng  viên phát tài liệu bài giảng và bài tập tình huống cho sinh viên
-Giảng viên tạo tài khoản chủ là Tổng công ty
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-Giảng viên tạo mỗi sinh viên là một Chi nhánh hoạt động độc lập với các mã số quy định cho từng sinh viên của mỗi lớp học.
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-Mỗi sinh viên đăng nhập vào tài khoản chi nhánh của mình theo mã số mà giảng viên quy định. Mỗi sinh viên sẽ hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên phân hệ chi nhánh của mình. Giảng viên có thể vào từng chi nhánh để theo dõi tiến độ hoàn thành bài tập của sinh viên ngay trên máy tính của giảng viên.
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	3.Kết luận
Tại Việt Nam, đào tạo từ xa đã được áp dụng phổ biến trong giáo dục đại học. Hình thức đào tạo này giúp sinh viên không cần phải đến lớp như phương pháp truyền thống chính quy. Sinh viên hoàn toàn có thể học tập tại nhà mà vẫn đảm bảo theo kịp tiến độ học tập và nhận được tấm bằng giá trị tương tự. Do đó, Xây dựng chương trình đào tạo môn thực hành kế toán trên phần mềm Misa Amis cho Sinh viên khoa Kinh tế của trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh là một phần của ứng dụng chuyển đổi số trong đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; góp phần thực hiện mục tiêu quản trị Nhà trường thông minh tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh.
Tài liệu tham khảo:
1. Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân (2019)-Hướng Dẫn Thực Hành Sổ Kế Toán và Lập Báo Cáo Tài Chính - Nhà Xuất Bản Tài Chính
2.Công ty cổ phần MisaHồ sơ năng lực của công ty cổ phần Misa
3.Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Misa
4.https://timoday.edu.vn/huong-dan-day-hoc-online-bang-cac-ung-dung-cua-google-classroom-meet-calendar/#Bai_1_Huong_dan_tao_lop_hoc_truc_tuyen_voi_Google_Classroom
5.https://marketingai.admicro.vn/google-meet-la-gi/
6.https://etep.moet.gov.vn/tintuc/chitiet?Id=1328
7.https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/tang-cuong-ung-dung-cntt/Pages/tin-tuc.aspx?ItemID=6703
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1. Đặt vấn đề
Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi Việt Nam phải có được nguồn nhân lực chất lượng cao. Để làm được điều này, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh nói chung và Khoa Kinh tế nói riêng bắt buộc phải đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng những đòi hỏi của cách mạng công nghiệp 4.0.
Trong khi đó, sinh viên ra trường không tìm được việc làm hoặc tìm được việc nhưng không đúng chuyên ngành trong khi các doanh nghiệp lại không tuyển được lao động là nghịch lý trong đào tạo hiện nay. Nguyên nhân là việc đào tạo trong nhà trường vẫn chưa thật sự gắn với nhu cầu xã hội, sinh viên ra trường thiếu nhiều kỹ năng mềm... Để giải quyết bài toán này, nhà trường và doanh nghiệp cần liên kết hợp tác chặt chẽ trong việc đào tạo. Mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là điều có ý nghĩa rất quan trọng. Sự hiệp lực giữa trường cao đẳng, đại học và nhà nước với các doanh nghiệp được coi là động lực cốt yếu của những xã hội và những nền kinh tế dựa trên tri thức. Trong xu hướng hiện nay, Khoa kinh tế muốn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bắt buộc khoa phải liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Hiện nay, có rất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và một trong giải pháp đó là liên kết với doanh nghiệp để bắt kịp thị trường, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng theo nhu cầu của thị trường lao động.
2. Vai trò của việc liên kết giữa doanh nghiệp 
Thứ nhất, liên kết giữa doanh nghiệp giúp nâng cao kỹ năng cho sinh viên
Kinh tế là ngành học đòi hỏi sinh viên phải có khả năng hùng biện, tư duy nhạy bén và nhiều kỹ năng khác như thuyết trình, đàm phán nên vấn đề rèn luyện kỹ năng mềm là hết sức cần thiết. Sinh viên khi tuyển dụng phải đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động. Muốn chinh phục được họ nhất thiết phải có kỹ năng như:  Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phám, kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng làm việc rất quan trọng đối sinh viên khi các em ra trường tìm việc. Bởi vậy, bên cạnh việc đào tạo cho các em có trình độ cao thì việc đào tạo cho các em có kỹ năng giao tiếp hay kỹ năng mềm cũng không kém phần quan trọng. Việc liên kết doanh nghiệp với khoa sẽ giúp các em nâng cao được các kỹ năng cần thiết. Khi đưa các em vào các doanh nghiệp thực tập và làm việc thì ngoài việc giúp cho các em nâng cao trình độ, còn giúp các em tiếp cận với môi trường làm việc, thời gian làm việc, quy trình làm việc, đồng nghiệp, áp lực công việc, tần suất công việc... từ đó sẽ hình thành cho các em thói quen đi làm đúng giờ, tuân thủ nhiệm vụ cấp trên giao và biết cách giao tiếp giữa các đồng nghiệp với nhau, biết vượt qua áp lực công việc để có thể cân bằng giữa cuộc sống và công việc.... Việc hình thành các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm từ ngay trên ghế nhà trường rất quan trọng cho các em sau khi tốt nghiệp và tham gia vào thị trường lao động.
Thứ hai, liên kết giữa doanh nghiệp giúp đảm bảo đầu ra cho sinh viên sau khi tốt nghiệp
Liên kết giữa doanh nghiệp với khoa dẫn đến hệ quả là giúp sinh viên có trình độ cao và kỹ năng tốt thì khi ra trường các em sẽ rất dễ dàng có công việc tốt. Ngoài ra, liên kết giữa doanh nghiệp với khoa còn đảm bảo đầu ra cho sinh viên sau khi tốt nghiệp thể hiện ở chỗ trong quá trình liên kết nếu doanh nghiệp thấy được khả năng của các em thì doanh nghiệp có thể tiến hành đặt hàng với khoa để cùng nhau đào tạo và nhận các em làm việc ngay khi các em ra trường hoặc khi các em chưa ra trường.
Thứ ba, liên kết giữa doanh nghiệp trong đào tạo sẽ giúp nâng cao trình độ cho sinh viên
Để đào tạo nhân lực gắn với thực hành thì bắt buộc các trường phải liên kết với các doanh nghiệp có thể đưa sinh viên đến doanh nghiệp để có thể tiếp cận được máy móc, thiết bị và công nghệ mới. Khi đó, sinh viên không đơn thuần chỉ được học trên lý thuyết mà còn được thực hành và sẽ được những doanh nghiệp trực tiếp hướng dẫn. Các em sẽ tiếp cận với môi trường làm việc, dây chuyền sản xuất, công nghệ,... từ đó giúp các em có thể vận dụng lý thuyết học được ở trường để thực hành ở doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của các giảng viên và doanh nghiệp. Mô hình liên kết doanh nghiệp sẽ giúp các em có thể nâng cao trình độ của bản thân, các em có thể vừa được học lý thuyết và vừa có thể thực hành để tránh trường hợp khi ra trường các em không vận dụng được kiến thức học được ở trường vào công việc thực tế. Khi các em ra trường doanh nghiệp không cần đào tạo lại.
Tóm lại, liên kết giữa doanh nghiệp với khoa có vai trò rất lớn với phương châm tất cả cùng có lợi, sinh viên được đào tạo trình độ cao, doanh nghiệp sẽ có được nguồn lao động chất lượng cả về trình độ lẫn kỹ năng lao động, còn đối với Khoa Kinh tế việc đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao được các doanh nghiệp đặt hàng từ khi chưa ra trường hoặc ngay khi ra trường sẽ nâng cao được vị thế của đối với nhà trường, khu vực và cả nước. Vì thế, việc liên kết giữa doanh nghiệp với khoa cần được chú trọng và nâng cao.
3. Giải pháp liên kết giữa Khoa kinh tế với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
Thứ nhất, đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp
Nếu khoa đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp sẽ có nhiều thuận lợi mà hơn hết chính là giúp nhiều sinh viên có cơ hội việc làm ngay từ khi chưa ra trường. Sẽ giải được bài toán cơ hội việc làm của các em sau khi ra trường. Tuy nhiên, để nhận được đơn đặt hàng từ phía doanh nghiệp trước hết cần năng cao năng lực của khoa, tạo nên uy tín nhất định đối với doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đặt hàng lúc này doanh nghiệp sẽ đồng hành với khoa ngay trong chương trình đào tạo, chăm chút cho các sinh viên từ lý thuyết, thực hành nghề nghiệp tại trường và doanh nghiệp sát nhất với yêu cầu thực tế, tiến tới tiếp nhận sinh viên vào làm việc ngay khi tốt nghiệp mà không tốn thời gian đào tạo lại. Để khoa, doanh nghiệp có thể liên kết chặt chẽ với nhau và đào tạo được nguồn lực có chất lượng cao thì cần xem xét đến giải pháp đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Nhưng đây là giải pháp khó và cần mối quan hệ nhiều với doanh nghiệp.
Thứ hai, xây dựng và cập nhật khung chương trình học phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động
Ta thấy, nếu chỉ dạy theo khung chương trình cứng nhắc mà không quan tâm đến nhu cầu của doanh nghiệp thì chắc hẳn nguồn lực sau khi ra trường không đáp ứng nhu cầu, và nếu tuyển dụng thì doanh nghiệp phải đào tạo lại. Đồng thời, với sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 thì các doanh nghiệp ngày càng tiếp cận khoa học, thay đổi máy móc, thiết bị, tư liệu, quy trình, công nghệ sản xuất. Nếu các cơ sở đào tạo không tiến hành thay đổi chương trình học phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp thì chắc chắn sau khi ra trường, người lao động không thể bắt kịp nhu cầu thị trường lao động và khó có cơ hội tìm được việc làm. Do đó, khoa cần chủ động, linh hoạt trong xây dựng chương trình học cho sinh viên theo nhu cầu của doanh nghiệp[footnoteRef:1]. Khoa cùng với doanh nghiệp sẽ xây dựng một chương trình đào tạo riêng biệt đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp. Khoa có thể thường xuyên, liên tục xây dựng các bộ tiêu chí, thăm dò ý kiến doanh nghiệp, tổng hợp, thay đổi chương trình học không hiệu quả và xây dựng những chương trình học mới phù hợp với từng giai đoạn thay đổi của thị trường lao động. Lúc này, không chỉ chương trình học mà khoa còn có thể tổng hợp được nhu cầu, và thị trường lao động tương lai để đi tắt đón đầu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng những thị trường lao động mới. Theo tác giả, hiện tại chương trình học của sinh viên trung cấp còn rất nặng so với bậc học và tuổi của các em. [1:  Vũ Tiến Dũng “Một số giải pháp tăng cường liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp”, Tạp chí Lý luận chính trị số 5 năm 2016, http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php /dao-tao-boi-duong/item/1836-mot-so-giai-phap-tang-cuong-lien-ket-dao-tao-giua-truong-dai-hoc-va-doanh-nghiep.html, [truy cập ngày 20/6/2023].] 

Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện mô hình lớp học tại doanh nghiệp
Để sinh viên có được những kỹ năng, vận dụng được kiến thức đã học vào công việc thực tiễn thì phương pháp hiệu quả nhất là đưa các em đến học tập và làm việc tại doanh nghiệp. Điều này, giúp các em có được các kỹ năng lao động, làm quen được với công việc, xây dựng tác phong và ý thức lao động, sinh viên có thể được trải nghiệm thông qua việc ứng phó, xử lý các tình huống trong thực tiễn[footnoteRef:2]. Đồng thời, đang trong thời kỳ cách mạng công nghiệp nên các doanh nghiệp cũng sẽ không ngừng đầu tư thay đổi quy trình, công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất. Do đó, đây cũng chính là nơi giúp các em có thể tiếp cận với những phương tiện lao động hiện đại mà khoa, nhà trường không đủ khả năng cung cấp và phục vụ sinh viên trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, khi sinh viên đến thực tập tại doanh nghiệp sẽ tăng nguồn nhân lực mà không phải tốn chi phí trả lương, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, ngoài ra doanh nghiệp có thể lựa chọn người lao động ưu tú trong quá trình các em học tập tại doanh nghiệp, góp phần tăng cường mối liên kết giữa khoa – doanh nghiệp. Từ những lợi thế đó, cần thiết phải liên kết với các doanh nghiệp để xây dựng mô hình lớp học tại doanh nghiệp. Đối với những môn học đòi hỏi nhiều về kỹ năng và thực hành thì mô hình lớp học tại doanh nghiệp chính là giải pháp tối ưu để nâng cao chất lượng đào tạo.  [2:  Phạm Xuân Khánh, Khổng Hữu Lực, “Tác động của mối quan hệ dạy nghề - doanh nghiệp và hiệu quả đào tạo nghề trong bối cảnh hiện nay”, Tạp chí Khoa học dạy nghề, http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/ newsid/6450/seo/Tac-dong-cua-moi-quan-he-Day-nghe--Doanh-nghiep-den-chat-luong-va-hieu-qua-dao-tao-nghe-trong-boi-canh-hien-nay/Default.aspx, [truy cập ngày 20/6/2023].
] 

Với mô hình lớp học tại doanh nghiệp thì sinh viên vừa làm việc tại doanh nghiệp chịu sự quản lý của doanh nghiệp nhưng vẫn là sinh viên của trường và được sự hướng dẫn, hỗ trợ của giảng viên để làm quen và hoàn thành tốt công việc tại doanh nghiệp. Ngày nay, với sự tiến bộ của cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra những công cụ để liên kết từ xa giữa người học và giảng viên, giúp giảng viên có thể tổ chức lớp học ở bất cứ đâu và sinh viên cũng có thể học ở bất cứ nơi nào, khi đó một lớp học có thể mở rộng về không gian và thời gian chứ không chỉ bó hẹp trong một phòng học. Do đó, giảng viên vẫn có thể dễ dàng quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin ngay cả khi các em đang ngồi học, làm việc ở từng vị trí của các doanh nghiệp khác nhau. Lúc này, bất cứ những thắc mắc, trở ngại, khó khăn của sinh viên gặp phải sẽ được giảng viên hỗ trợ ngay tức thời như tại lớp học truyền thống. Như vậy, với sự phát triển của công nghệ thông tin thì khoa cần thiết đẩy mạnh áp dụng mô hình lớp học tại doanh nghiệp, để các em có thể trực tiếp ứng dụng kiến thức trên những trang thiết bị của doanh nghiệp cũng như có thêm kiến thức, kỹ năng lao động thực tiễn, đồng thời nhà trường cũng tiết kiệm nguồn kinh phí đầu tư, thay đổi máy móc và thiết bị phục vụ giảng dạy.
Thứ tư, hình thành và mở rộng mạng lưới liên kết giữa khoa kinh tế và doanh nghiệp 
Thực chất chỉ có thị trường lao động mới xác định được người lao động cần có trình độ, kiến thức, kỹ năng lao động như thế nào. Nói cách khác, doanh nghiệp là nơi trực tiếp sử dụng, và nhu cầu của các doanh nghiệp cũng chính là nhu cầu của thị trường lao động. Vậy nên, bước đi đầu tiên trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực là phải hình thành và mở rộng mạng lưới liên kết giữa khoa, trường học – doanh nghiệp trong và ngoài thành phố nhằm hướng đến mục tiêu thăm dò, phân tích, tổng hợp và dự báo nhu cầu thị trường lao động. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của mối liên kết này, do đó Khoa kinh tế cũng cần phải chủ động, đẩy mạnh công tác liên kết doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược về chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, để có cái nhìn rõ ràng và tổng quát về sự biến chuyển của thị trường lao động thì khoa cần phải chủ động mở rộng mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Khi đó, sẽ hình thành nên mạng lưới liên kết với phần lớn doanh nghiệp, và khoa kinh tế sẽ dễ dàng cập nhật được các nhu cầu của thị trường lao động để tiến hành đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng nhu cầu thị trường.
Kết luận
Với những biến đổi trong thị trường lao động Việt Nam, buộc các cơ sở đào tạo nghề phải thay đổi tư duy trong công tác giáo dục, đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cung ứng cho thị trường. Một trong số những giải pháp hiệu quả nhất chính là mở rộng liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực của khoa thì Khoa kinh tế cần chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để mở rộng liên kết, đổi mới chương trình học theo nhu cầu của doanh nghiệp và đưa sinh viên đến học tập và thực hành tại các vị trí việc làm cụ thể trong doanh nghiệp. Một khi khoa có mạng lưới liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp thì chắc chắn khoa có thể chủ động nắm bắt thị trường và xây dựng chiến lược đào tạo hiệu quả, và ngày càng nâng cao vị trí, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. 
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	Bối cảnh: Để phát triển khoa kinh tế đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì yếu tố ứng dụng công nghệ trong giảng dạy là cần thiết và tất yếu.
Kết quả: Từ thực tiễn, tác giả phân tích tầm quan trọng, những khó khăn, rào cản, từ đó đề xuất các giải pháp để ứng dụng công nghệ trong giảng dạy tại khoa Kinh tế trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Bàn luận: Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy là một chiến lược phát triển cần thiết trong tiến trình phát triển của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới.
ABSTRACT: 
Context: In order to develop the Faculty of Economics to meet the high-quality training model in the industrial revolution 4.0, the element of technology application in teaching is necessary and inevitable.
Result: From practice, the author analyzes the importance, difficulties and barriers, thereby proposing solutions to apply technology in teaching at the Faculty of Economics, Ly Tu Trong College, HCMC.
Discussion: Applying technology in teaching is a necessary development strategy in the development process of Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City in the near future.



1. Mở đầu:
Ứng dụng công nghệ trong dạy học là việc sử dụng các thành tựu của khoa học, công nghệ vào giáo dục, giúp người học giữ vai trò chủ động hơn. Điều này đã làm thay đổi cách giáo dục một chiều truyền thống, không còn tình trạng giáo viên luôn là người giảng và đặt câu hỏi, còn trò chỉ trả lời và ghi chép một cách máy móc. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học được hiểu đơn giản là việc các tổ chức giáo dục hay cá nhân đầu tư thêm vào các trang thiết bị công nghệ, cơ sở vật chất như máy tính, máy chiếu, phần mềm giảng dạy,... để hỗ trợ cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Các thiết bị này kết hợp với mạng internet để khai thác thông tin và kiến thức. Thêm vào đó, các hoạt động giảng dạy trực tuyến hoặc việc xây dựng các bài giảng và giáo án điện tử có thể được thực hiện với chất lượng cao trước khi chuyển tới cho sinh viên.
Với sự bùng nổ của internet, sự phát triển của khoa học công nghệ, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập đã là thay đổi mọi mặt, từ chính trị, kinh tế, xã hội đến văn hóa, giáo dục. Cách mạng công nghiệp 4.0 có đặc trưng cơ bản là sự kết hợp giữa các lĩnh vực: kỹ thuật số gồm các dữ liệu lớn, mọi thứ được kết nối với internet, trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ vào trong dạy học giúp người dùng khai thác tốt các phần mềm thiết kế cơ bản như: Word, Excel, Powerpoint,… Sinh viên và giáo viên sẽ tăng cường việc sử dụng Internet để nghiên cứu và tham khảo thông tin, cũng như xây dựng các giáo án điện tử chất lượng.
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 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh là trường cao đẳng chất lượng cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, với mục tiêu trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín, cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng đáp ứng công việc ở các khu công nghệ cao trong nước và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động các nước phát triển trong khu vực. 
 Khoa Kinh tế trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực các ngành về kinh tế như: kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh, logistic. Cùng với sự phát triển của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh trong những năm qua, khoa Kinh tế trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực cùng với nhà Trường đổi mới chương trình giảng dạy, nâng cao trình độ giảng dạy của giảng viên, mở rộng mối quan hệ với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên được tham gia học tập thực tế, rèn luyện kỹ năng chuyên môn góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho thị trường. Trong bài viết, tác giả đã tìm hiểu về tầm quan trọng, những khó khăn, rào cản trong việc ứng dụng công nghệ trong dạy học, từ đó đề xuất những công cụ để ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy cho phù hợp.
2. Kết quả nghiên cứu
 2.1 Tầm quan trọng của Ứng dụng công nghệ trong dạy học.
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực, nhiều khía cạnh trong đời sống xã hội, trong đó đặc biệt không thể thiếu lĩnh vực giáo dục.  Có thể thấy việc ứng dụng công nghệ, lớp học đã ngày càng sinh động, thu hút sự chú ý của người học hơn.
Sự ra đời của công nghệ thông tin đã đem đến một cuộc cách mạng trong lĩnh vực giáo dục. Đây là sự kết hợp đồng thời giữa các tiến bộ về công nghệ và tổ chức thông tin, mang đến những tiện ích và tiềm năng khổng lồ cho sự phát triển của giáo dục hiện đại. Trong thời đại hiện nay, công nghệ thông tin và đặc biệt là sự phát triển của internet đã mở ra một kho kiến thức vô cùng đa dạng và phong phú cho người học và người dạy. Việc truy cập thông tin trở nên đơn giản hơn rất nhiều, giúp cho việc tìm hiểu kiến thức trở nên dễ dàng hơn và cải thiện chất lượng học và dạy. Không chỉ vậy, sự phát triển của công nghệ thông tin còn đem lại nhiều tiện ích cho quá trình giảng dạy, như giúp việc truyền tải kiến thức và phương pháp giảng dạy trở nên hiệu quả hơn, hỗ trợ trong quản lý lớp học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên.
2.2. Thuận lợi khi sử dụng công nghệ trong dạy học
Công nghệ cho phép người dạy xây dựng bài giảng và quản lý lớp học tốt hơn, nhờ đó đạt được những thuận lợi như:
· Thu hút sự chú ý của người học
Bài giảng sẽ được thiết kế trực quan và sinh động hơn, nhờ đó người học có thể dễ dàng liên hệ với thực tế và bị cuốn hút vào bài học. Qua đó, người học sẽ chủ động hình dung và ghi nhớ nội dung bài, đồng thời tham gia tương tác, xây dựng bài, giúp hiểu bài học tốt hơn.
· Tăng sự tương tác giữa người dạy và người học
Người dạy và người học không còn chỉ gặp được nhau trong những buổi học trên lớp mà có thể trao đổi qua diễn đàn, nhóm lớp,… Khi bài giảng trên lớp được thiết kế thú vị sẽ giúp người học thường xuyên tương tác hơn, từ đó người dạy cũng có thể truyền tải tốt hơn.
· Phù hợp với nhiều phong cách học tập
Việc ứng dụng công nghệ sẽ hỗ trợ những nhóm người học đặc biệt có thể học bằng nhiều phương thức khác nhau mà không còn bị gói gọn trong việc học văn bản từ sách giáo khoa.
· Phong cách học bằng thị giác: Những bài giảng có tính trực quan và thu hút thị giác sẽ giúp nhóm người này ghi nhớ lâu hơn, nhờ đó có thể hiểu và sử dụng kiến thức hiệu quả hơn.
· Phong cách học bằng xúc giác: Học bằng xúc giác có nghĩa là tiếp thu kiến thức nhanh hơn nếu được thực hành, hiện nay đã có công cụ găng tay xúc giác có thể hỗ trợ nhóm người này, nhưng chưa được ứng dụng rộng rãi.
· Phong cách học bằng thính giác: Người học bằng thính giác sẽ ghi nhớ tốt hơn nếu được nghe nội dung học lặp đi lặp lại nhiều lần. Vì vậy tính năng ghi màn hình lại buổi học rất có ích cho nhóm này, họ có thể nghe và nghiền ngẫm đến khi hiểu được nội dung bài.
Nhìn chung, công nghệ có thể tích hợp nhiều tính năng và tạo ra các cách tiếp cận mới, linh hoạt và cá nhân hóa hơn, những công nghệ này vẫn sẽ phát triển trong tương lai.
· Khuyến khích khả năng hợp tác trao đổi, chia sẻ kiến thức/kinh nghiệm
Với công nghệ, người học và người dạy có thể cùng tham gia các diễn đàn, nhóm, lớp học tập để cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. Ngoài ra, người học có thể trả phí để tìm hiểu những kiến thức mới từ các khóa học trực tuyến, những buổi workshop trực tuyến trong nước và thế giới,…
· Giúp việc dạy và học không bị gián đoạn do các yếu tố như dịch bệnh, thời tiết.
Hiện nay, dưới sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều cơ sở giáo dục buộc phải nghỉ học, dẫn đến gián đoạn trong việc dạy và học. Trong hoàn cảnh đó, hình thức học trực tuyến đã dần được ưu tiên để có thể tiếp tục hoạt động giảng dạy, theo đó việc ứng dụng công nghệ cũng ngày càng tăng mạnh.
2.3 Khó khăn khi sử dụng công nghệ trong dạy học
Các công nghệ ứng dụng trong giáo dục hiện nay đang phát triển không ngừng, điều này cũng gây ra một số sức ép như:
· Nhiều người dạy gặp khó khăn trong việc sử dụng công nghệ để thiết kế bài giảng
Người dạy sẽ phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức để quen và sử dụng công nghệ mới thành thạo, đặc biệt là những ai ít tiếp xúc với công nghệ. Vì vậy, để thuận tiện thì cơ sở giáo dục nên lựa chọn những thiết bị và phần mềm đơn giản, dễ sử dụng để người dạy có thể tập trung hơn trong việc giảng dạy.
· Yêu cầu người dạy cần có sự sáng tạo
Người dạy cần có sự sáng tạo để sắp xếp thứ tự giảng dạy sao cho thú vị và thiết kế bài giảng sinh động để thu hút được sự chú ý của người học. Ngoài ra người dạy còn cần dành nhiều thời gian để tìm hiểu công nghệ và ứng dụng vào bài giảng, cho nên sẽ mất nhiều thời gian để chuẩn bị bài hơn cách học truyền thống.
· Quản lý học sinh tập trung trong giờ học
Sử dụng công nghệ trong dạy học bằng hình thức học trực tuyến gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút sự chú ý của người học vì nhiều người dạy vẫn sử dụng cách giảng dạy một chiều từ lớp học truyền thống, gây nhàm chán. Ngoài ra, người học không bị theo dõi sát sao như ở lớp sẽ dễ bị phân tâm bởi mạng xã hội, Tiktok, YouTube,…
· Người dạy cần trang bị khi sử dụng công nghệ trong dạy học
Giáo viên có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Vậy, giáo viên cần lưu ý những vấn đề sau khi áp dụng công nghệ vào dạy học:
· Kỹ năng thành thạo tin học văn phòng: Người dạy cần soạn bài giảng, giáo án, bài tập,… trên những phần mềm soạn thảo. Vì vậy để nâng cao năng suất làm việc, người dạy cần học được các thao tác thường dùng của tối thiểu 3 ứng dụng là Word, Excel và PowerPoint.
· Kỹ năng tìm kiếm thông tin: Mạng Internet chứa rất nhiều thông tin, tuy nhiên không phải thông tin nào cũng đúng và phục vụ được mục đích tìm kiếm. Vì vậy, người dạy cần trang bị các kinh nghiệm về việc xác định nguồn thông tin tin cậy, xác định chủ đề, nội dung tìm kiếm và từ khóa tìm kiếm hiệu quả nhất.
· Kỹ năng ứng dụng thiết bị công nghệ vào giảng dạy: Người dạy cần làm quen với các thiết bị công nghệ mới trong phòng học như màn hình tương tác thông minh, máy chiếu,… để có thể thuận tiện sử dụng và truyền tải tốt nội dung bài học.
· Khả năng sáng tạo: Để tạo ra những bài giảng thú vị thì cần có sự sáng tạo của bản thân người dạy, cho nên có thể nâng cao khả năng này bằng cách tham khảo thêm từ nguồn Internet, tham khảo ý kiến người khác,…
       Việc sử dụng công nghệ trong giảng dạy có nhiều ưu điểm, giúp học sinh có sự tương tác tích cực với bài học. Tuy nhiên, cũng có nhiều hạn chế đến từ việc sử dụng công nghệ trong giảng dạy. Ví dụ, trong lớp học tin học khi mỗi học sinh có một máy tính riêng, các em có thể dễ dàng bị mất tập trung do các tính năng của máy tính. Vì vậy, việc quản lý và hướng dẫn các em tham gia tiết học một cách nghiêm túc và hiệu quả là rất cần thiết trong mọi hoạt động học tập và giáo viên phải đảm bảo vai trò của mình như một người quản lý tiết học.
2.4 Một số ứng dụng công nghệ trong dạy học phổ biến hiện nay
Hiện nay có rất nhiều hình thức ứng dụng công nghệ vào giáo dục như sau:
2.4.1 Ứng dụng xây dựng bài giảng
Ứng dụng công nghệ trong dạy học này giúp người dạy có thể chuẩn bị bài giảng nhanh chóng qua các mẫu bài giảng có sẵn, đồng thời tận dụng được nhiều nguồn tài nguyên như video, hình ảnh, tài liệu điện tử,… Nhờ đó giúp thu hút người học và nâng cao hiệu quả giảng dạy.
Các ứng dụng giúp xây dựng bài giảng phổ biến hiện nay là:
· Powerpoint: Powerpoint là phần mềm đã được sử dụng từ lâu, cho phép người dùng soạn thảo trên những mẫu đồ họa có sẵn hoặc tự sáng tạo. Bài giảng sẽ dễ dàng tích hợp các video, hình ảnh,… giúp minh họa trực quan hơn và thu hút người học.
· Canva: Canva chứa những mẫu đồ họa có sẵn thuộc nhiều chủ đề khác nhau, đồng thời cũng có video, hình ảnh, GIF,… để minh họa cho bài giảng. Người dùng có thể lưu trữ bài giảng ngay trên Canva hoặc tải về máy dưới dạng Powerpoint.
· myViewBoard: myViewBoard cho phép người dùng sử dụng kho video, hình ảnh, GIF khổng lồ mà không cần lo lắng vấn đề bản quyền. Bên cạnh đó, nền tảng còn cho phép bạn tạo ra các trò chơi thú vị, giúp thu hút và tăng độ tương tác của người học.
2.4.2 Ứng dụng sử dụng công nghệ trong quản lý lớp học
Ứng dụng quản lý lớp học giúp thống kê điểm số, đánh giá sự tiến bộ của từng học viên và phân chia nhóm, quản lý mức độ tham gia của người học. Các ứng dụng quản lý lớp học nổi bật hiện nay là:
· Schoology: Phần mềm cho phép xây dựng hồ sơ, quản lý bài giảng của người dạy cũng như bài tập của người học. Ngoài ra, Schoology còn tạo một mạng xã hội giúp người dạy và người học chia sẻ kiến thức, kỹ năng và tương tác với nhau ngoài lớp học.
· Moodle: Hệ thống này giúp gửi thông báo từ trường đến người học nhanh chóng. Bên cạnh đó còn cung cấp các tính năng như thống kê điểm số, giao bài tập, đăng tải bài học, tạo bài thi, bài điều tra, khảo sát,…
· myViewBoard: myViewBoard là một nền tảng quản lý giúp đánh giá mức độ tham gia của từng người học, có khả năng chia nhóm để người học trao đổi, thảo luận với nhau. Ngoài ra, người học có thể giơ tay mỗi khi muốn phát biểu, hệ thống sẽ gửi thông báo đến người dạy.
2.4.3 Ứng dụng tổ chức thi và chống gian lận thi cử
Hiện nay, nhiều buổi kiểm tra được tổ chức trực tuyến khiến giám thị khó khăn giám sát được người học, vì vậy cần sự hỗ trợ của các phần mềm chống gian lận. Những phần mềm thường dùng hiện nay là:
· EduNow: EduNow sử dụng camera quét khuôn mặt và chứng minh thư để xác nhận danh tính của người thi. Sau đó yêu cầu quét camera 360 độ để tránh trường hợp có người hỗ trợ. Trong quá trình sử dụng công nghệ trong dạy học để kiểm tra, phần mềm sẽ kích hoạt Mic để thu âm quá trình thi, khóa hoàn toàn tính năng sao chép và mở tab mới, nếu có sai phạm thì người thi sẽ nhận được thông báo cảnh cáo từ hệ thống.
· Azota: Đây là một phần mềm giúp chấm điểm và trả bài trực tuyến, ngoài ra còn được trang bị tính năng giám sát tự động. Nếu phát hiện người thi chuyển tab, phần mềm sẽ thông báo và ghi lại số lần thoát khỏi trang thi của người học và gửi đến cho giám thị gác thi.
2.4.4 Sử dụng thiết bị công nghệ thông minh
Các thiết bị thông minh đang dần được sử dụng nhiều trong lớp, giúp tăng độ tương tác với người học và tính trực quan của bài giảng, các công cụ thường gặp là:
· Màn hình tương tác thông minh: Là một thiết bị có tính năng cảm ứng đa điểm và truy cập Internet, hình dạng tương tự như tivi. Trong giờ học, người dạy có thể thông qua việc thao tác trực tiếp trên màn hình để viết, vẽ, chèn thêm tệp tin, đưa bài kiểm tra…
· Máy chiếu tương tác: Người dùng có thể tương tác với hình chiếu thông qua bút cảm ứng, giúp giảng dạy tương tự như bảng đen, thêm nữa có thể chèn thêm các tệp video, hình ảnh, GIF,…
2.4.5 Ứng dụng lưu trữ dữ liệu, chia sẻ thông tin
Ứng dụng công nghệ trong dạy học như lưu trữ dữ liệu và chia sẻ thông tin giúp tạo một kho tài liệu chung cho cả lớp. Ở đây, người dạy có thể tải lên tài liệu, bài giảng, ghi hình bài giảng,… Các nền tảng thường dùng là:
· Google Drive: Nền tảng cho phép người dùng tải tệp lên, sắp xếp dưới dạng các thư mục và có thể tìm kiếm dễ dàng thông qua việc nhập tên tài liệu trên thanh tìm kiếm.
Ngoài ra, nền tảng cho phép thiết lập chế độ chia sẻ, người dùng có thể chọn chia sẻ cho những email cố định, chia sẻ cho một tổ chức hoặc cho bất cứ ai có được đường link.
· OneDrive: Đây là một nền tảng lưu trữ của Microsoft, cho phép người dùng máy vi tính tải và đồng bộ các tệp tin trong máy lên điện toán đám mây.
· FreeCommander: Ứng dụng cho phép đồng bộ dữ liệu máy tính và quản lý dễ dàng dưới dạng cây, hỗ trợ cho nhiều dạng file khác nhau, đặc biệt xử lý tốt file nén.
2.5 Một số biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong dạy học:
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông trong dạy học ở các trường, cần phải thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên về vị trí, tầm quan trọng và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong dạy học ở các trường đào tạo hiện nay.
- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin và mô hình mô phỏng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên trong dạy và học các môn chuyên ngành.
- Đẩy mạnh xây dựng và chuyển giao phần mềm dạy học, phần mềm mô phỏng phục vụ nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của các nhà trường.

3. Kết luận
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đã trở thành xu thế của giáo dục mới. vì vậy cần có những kinh nghiệm nhằm đạt chất lượng tốt nhất cho mỗi bài giảng nói riêng cũng như đào tạo giáo dục. Ứng dụng công nghệ thông tin là một công việc hết sức quan trọng và cần thiết để đáp ứng với sự phát triển của Nhà trường và nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Qua bài báo, tác giả đã phân tích tầm quan trọng, những khó khăn và rào cản đang gặp phải trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Từ những khó khăn tác giả đã đề xuất các giải pháp để thúc đẩy chiến lược phát triển này.
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	Bối cảnh: Trong xu thế toàn cầu hóa với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và nền kinh tế tri thức, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế toán, đổi mới giáo dục trở thành vấn đề cấp thiết. Một trong những nội dung quan trọng nhất của đổi mới giáo dục là đổi mới phương pháp dạy học. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động đến mọi ngành nghề, tạo ra sự thay đổi to lớn trong đời sống kinh tế, xã hội và đây chính là thách thức đối với Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM trong công tác đào tạo nguồn nhân lực kế toán chất lượng đáp ứng nhu cầu thời đại mới, thời đại công nghệ 4.0
Kết quả: Từ thực tiễn, tác giả phân tích tầm quan trọng, thực trạng và những thách thức, từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới trong giảng dạy chuyên ngành Kế toán tại khoa Kinh tế trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Bàn luận: Để tăng hiệu quả giảng dạy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế toán trong thời đại công nghệ 4.0. Việc nghiên cứu việc đổi mới phương pháp giảng dạy chuyên ngành Kế toán tại khoa Kinh Tế trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng là cần thiết và tất yếu.
ABSTRACT:
Context: In the trend of globalization with the strong development of science and technology and the knowledge economy, in order to improve the quality of accounting human resources, educational innovation has become an urgent issue. One of the most important contents of educational innovation is the innovation of teaching methods. The Industrial Revolution 4.0 has been affecting all industries, creating great changes in economic and social life and this is a challenge for the Faculty of Economics, College of Physics. Tu Trong Ho Chi Minh City in the training of quality accounting human resources to meet the needs of the new era, the 4.0 technology era
 Result: From practice, the author analyzes the importance, current situation and challenges, thereby proposing innovative solutions in teaching accounting majors at the Faculty of Economics, Ly Tu Trong College, HCMC.
Discussion: To increase teaching efficiency and improve the quality of accounting human resources in the 4.0 technology era. It is necessary and inevitable to study the innovation of teaching methods of accounting majors at the Faculty of Economics, Ly Tu Trong College.

	
	
	

	
	
	



1. Mở đầu
	Công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống không gian mạng thực - ảo, Internet vạn vật, điện toán đám mây và điện toán nhận thức. Trong kỷ nguyên kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế sâu sắc về tất cả các lĩnh vực, yêu cầu về nguồn nhân lực có khả năng cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, quyết định sự thành bại của một quốc gia. Một trong những thách thức chính yếu mà các trường đại học, cao đẳng phải đối mặt là làm thế nào để đào tạo được sinh viên đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. CMCN 4.0 đòi hỏi cần phải đào tạo ra những con người có năng lực tư duy, sáng tạo, đổi mới, có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin, có khả năng làm việc độc lập và ra quyết định dựa trên cơ sở phân tích các chứng cứ và dữ liệu. Đây cũng là những kỹ năng mà nhiều sinh viên kế toán đang thiếu. Nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy xuất hiện khi các phương pháp giảng dạy truyền thống là chưa đủ khi sử dụng để truyền tải các kiến thức, môn học hiện đại đến sinh viên so với các phương pháp giảng dạy hiện đại. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với kiến thức cần chuyển tải luôn là bài toán khó đối với giảng viên. Đổi mới các phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo trước sự đột phá của cách mạng 4.0 là một yêu cầu tất yếu.
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh là trường Cao đẳng Chất lượng cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, với mục tiêu trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín, cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng đáp ứng công việc ở các doanh nghiệp, tổ chức, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Trường còn tích cực mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo cơ hội cho sinh viên được tham quan, kiến tập, thực tập doanh nghiệp, rèn luyện chuyên môn và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
 	Khoa Kinh tế trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực các ngành về kinh tế như: Kế toán, quản trị doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, logistic, thương mại điện tử, .. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa Kinh tế trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực đổi mới chương trình giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, giảng viên, mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức,.. để tạo điều kiện cho sinh viên được tham gia học tập, trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp nhằm góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng thị trường lao động. Trong bài viết, tác giả phân tích tầm quan trọng của việc đổi mới trongcông tác giảng dạy, thực trạng và những thách thức, từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy chuyên ngành Kế toán tại Khoa Kinh tế trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM trong bối cảnh CMNC 4.0 hiện nay.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1 Tổng quan về các phương pháp giảng dạy 
	 Phương pháp giảng dạy (hay còn gọi là phương pháp dạy học, giáo dục học, sư phạm) là cách thức sử dụng các nguồn lực trong giáo dục như giảng viên, trường lớp, dụng cụ học tập, các phương tiện vật chất để giáo dục người học. Hiện nay, có nhiều phương pháp dạy học đang được áp dụng tại các trường đại học, cao đẳng, được chia làm 2 nhóm: Phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học hiện đại.
Phương pháp dạy học truyền thống: Đây là những cách thức dạy học quen thuộc được truyền từ lâu đời và duy trì qua nhiều thế hệ. Về cơ bản, phương pháp dạy học truyền thống là phương pháp “lấy hoạt động của người dạy là trung tâm”, là quá trình truyền tải thông tin từ giảng viên đến sinh viên. Giảng viên là người thuyết trình, diễn giảng, sinh viên là người nghe, nhớ, ghi chép và suy nghĩ theo. Do đặc điểm hàn lâm của kiến thức nên nội dung bài dạy theo phương pháp truyền thống có tính hệ thống, tính logic. Dựa vào mục đích dạy học, phương tiện dạy học, phương pháp dạy học được chia thành 2 nhóm: 
	+ Phương pháp diễn giảng: Phương pháp diễn giảng là phương pháp giảng viên sử dụng lời nói sinh động cùng với các phương tiện kỹ thuật thông tin, nghe - nhìn như: Bảng - phấn, giáo trình và tài liệu tham khảo, máy tính, máy chiếu, tivi… để trình bày tài liệu học tập một cách có hệ thống trong những khoảng thời gian nhất định. Phương pháp này giảng viên cung cấp cho người học những tri thức được cấu trúc theo luật liên kết có sẵn nhằm đạt được mục tiêu dạy học đã được hoạch định. Sinh viên tiếp nhận những thông tin đó bằng việc nghe, nhìn, cùng tư duy theo lời giảng của giảng viên, hiểu, ghi chép và ghi nhớ. 
	+ Phương pháp dạy học luyện tập và thực hành: Phương pháp dạy học luyện tập và thực hành là phương pháp củng cố, bổ sung, làm vững chắc thêm kiến thức lý thuyết qua việc giảng viên thường xuyên nhấn mạnh, lặp lại các kiến thức trọng tâm, yêu cầu sinh viên quan sát, luyện tập và thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
 	 Phương pháp dạy học hiện đại: Là cách thức dạy học theo lối phát huy tính tích cực, chủ động của người học. Vì vậy phương pháp này gọi là phương pháp dạy học tích cực. Phương pháp này giảng viên là người đóng vai trò hướng dẫn, gợi ý, tổ chức, sinh viên tự tìm kiếm, khám phá những tri thức mới theo kiểu thảo luận nhóm. Giảng viên với vai trò là trọng tài, cố vấn, là người đưa ra tình huống, kích thích sự hứng thú, suy nghĩ và phân xử các ý kiến đối lập của sinh viên; từ đó hệ thống hoá các vấn đề, tổng kết bài giảng, khắc sâu những tri thức cần nắm vững.
	 + Một số phương pháp giảng dạy giúp sinh viên học tập chủ động 
	- Phương pháp đàm thoại: Phương pháp đàm thoại là phương pháp dạy học phổ biến, theo đó giảng viên đặt ra hệ thống các câu hỏi và dẫn dắt cho sinh viên trả lời, đồng thời giảng viên cũng có thể thực hiện các cuộc trao đổi qua lại giữa sinh viên - sinh viên, qua đó sinh viên lĩnh hội được tri thức mới. Qua phương pháp đàm thoại, giảng viên dẫn dắt sinh viên tự phát hiện ra được những tri thức mình chưa biết và tự đi đến cái cần biết. Với phương pháp đàm thoại, sinh viên không còn học thụ động, bị động nghe giảng viên truyền đạt kiến thức mà học tích cực bằng hành động của chính mình, tự bản thân sinh viên sẽ chủ động khám phá, phát hiện được tri thức mới.
 	- Phương pháp Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ: Phương pháp này được thực hiện bằng cách cho các sinh viên cùng đọc tài liệu hoặc suy nghĩ về một chủ đề, sau đó các sinh viên ngồi bên cạnh nhau có thể trao đổi với nhau về ý kiến và kinh nghiệm của mỗi người một khoảng thời gian nhất định, sau đó chia sẻ với cả lớp. Phương pháp này có ưu điểm là rất dễ dàng thực hiện mọi cấu trúc lớp học, ai cũng có thể tham gia được vào việc chia sẻ ý kiến của mình, tạo được sự tự tin cho người học dám nói ra những suy nghĩ của mình, giúp các sinh viên tập trung vào chủ đề đang học, biết mình đang học gì và đã hiểu vấn đề đến đâu, thậm chí nêu lên cả những vấn đề mới cho bài học.
 	- Phương pháp học dựa trên vấn đề: Mục tiêu của học dựa trên vấn đề được định nghĩa là việc nghiên cứu có chiều sâu về một chủ đề học tập là để học nhiều hơn về một chủ đề chứ không phải là chỉ tìm ra những câu trả lời đúng cho những câu hỏi được giáo viên đưa ra.Trong phương pháp học dựa trên vấn đề, sinh viên vừa nắm được kiến thức mới, vừa nắm được phương pháp lĩnh hội kiến thức đó, phát triển tư duy chủ động, sáng tạo, được chuẩn bị một năng lực thích ứng với đời sống xã hội, phát hiện kịp thời và giải quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh.
	- Phương pháp hoạt động nhóm: Lớp học được chia thành từng nhóm nhỏ từ 5 đến 7 người. Tùy mục đích, yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hay cố chủ định, được duy trì ổn định hay thay đổi trong từng phần của môn học, được giao cùng một nhiệm vụ hay những nhiệm vụ khác nhau. Khi làm việc nhóm, các thành viên phải làm việc theo quy định do giảng viên đặt ra hoặc do chính nhóm đặt ra. Các thành viên đều phải làm việc chủ động, không thể ỷ lại vào một vài người hiểu biết và năng động hơn.
	- Phương pháp đóng vai: Đóng vai là phương pháp tổ chức cho sinh viên thực hành một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. Phương pháp đóng vai có những ưu điểm: sinh viên được rèn luyện thực hành những kỹ năng ứng xử và bày tỏ thái độ trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn; gây hứng thú và chú ý cho sinh viên.
	+ Một số phương pháp giảng dạy giúp học tập qua trải nghiệm: Học tập qua trải nghiệm được định nghĩa là quá trình học của sinh viên được trải qua những việc làm mô phỏng thực tế, có tính thực hành và vận dụng cao, các tình huống nghiên cứu, từ đó sinh viên đúc kết thành những kinh nghiệm cho bản thân, làm sáng tỏ hơn cho các lý thuyết được học.
	- Mô phỏng: Mô phỏng, thường được dùng trong nghiên cứu khoa học, là quá trình phát triển mô hình hoá rồi mô phỏng một đối tượng cần nghiên cứu. Thay cho việc phải nghiên cứu đối tượng cụ thể mà nhiều khi là không thể hoặc rất tốn kém tiền của, chúng ta xây dựng những mô hình hoá của đối tượng đó trong phòng thí nghiệm và tiến hành nghiên cứu đối tượng đó dựa trên mô hình hoá này. 
	- Nghiên cứu tình huống: Yếu tố cấu thành chủ yếu của phương pháp đào tạo mới này dựa trên các tình huống thực tế của cả sinh viên và giảng viên. Mục đích chính của các tình huống là để miêu tả, trao đổi kinh nghiệm về cách thức giải quyết vấn đề và những mâu thuẫn trong khi thực hiện công việc được giao. Bằng những tình huống khác nhau cần phải giải quyết trong khoảng thời gian định sẵn cùng nguồn lực có hạn, sinh viên được đặt vào vị trí cần phải đưa ra quyết định hoặc kêu gọi sự hỗ trợ của các thành viên cùng nhóm để tìm hướng giải quyết hợp lý. Sự đa dạng của các tình huống được đưa lên không chỉ khuyến khích người học phát huy tính chủ động, óc sáng tạo mà còn đem đến sự thoải mái, sảng khoái về mặt tinh thần khi tham dự lớp. Yếu tố này làm người học có thể tiếp thu nội dung kiến thức bài giảng dễ dàng, sâu và nhớ lâu hơn các phương pháp giảng dạy truyền thống.
2.2. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với phương pháp giảng dạy chuyên ngành Kế toán 
	Cuộc cách mạng công nghệp 4.0 đã và đang đem lại nhiều điều kiện thuận lợi cho giảng viên tại các trường đào tạo kế toán nói chung và giảng viên Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM nói riêng, đặc biệt là đối vực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại. Nguồn tài liệu phục vụ giảng dạy đa dạng nhờ sự tiến bộ của hệ thống internet kết nối và dữ liệu khổng lồ giúp giảng viên tiếp cận được nhiều tài liệu trong và ngoài nước, phục vụ tốt việc xây dựng bài học. Giảng viên có thể sử dụng các phương pháp, phương tiện và kĩ thuật dạy học hiện đại áp dụng vào hoạt động giảng dạy của mình. Với nhiều phần mềm dạy học hiện đại hỗ trợ việc giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên như: Zoom, Google Classroom, myViewBoard, Skype, Microsoft Teams,… giảng viên có nhiều lựa chọn đối với các phương tiện kĩ thuật phù hợp với giảng dạy. Bên cạnh những tác động tích cực thì CMCN 4.0 đang thực sự tạo ra nhiều những thách thức, đòi hỏi các giảng viên cần nhiều nỗ lực hơn nữa trong công tác giảng dạy của mình: 
	Thứ nhất, sự phát triển của công nghệ với nhiều công cụ hỗ trợ giảng dạy, đòi hỏi giảng viên phải thường xuyên cập nhật các phương pháp dạy học hiện đại để tránh sự nhàm chán trong quá trình dạy và học. Tuy nhiên, những công cụ này không phải ai cũng hiểu, ai cũng có thể sử dụng trong thực tiễn. Hơn nữa, mỗi ngày công nghệ càng hiện đại hơn, nên nhiều giảng viên có thể không theo kịp và khó ứng dụng vào trong giảng dạy làm cho hiệu quả giảng dạy bị giảm sút. 
	Thứ hai, số giờ dạy trực tiếp trên lớp của giảng viên có thể sẽ bị giảm bớt, thay vì phải lên lớp thì sinh viên hoàn toàn có thể tự học tập ở nhà từ các website của trường, những video bài giảng và tài liệu học tập online, từ đó rút ngắn thời gian học tập và kết thúc học phần. Hơn nữa, khác với những lớp học truyền thống, thì lớp học online có thể áp dụng cho lớp học có số lượng sinh viên lớn cùng tham gia học tập. Do đó, số tiết giảng dạy của giảng viên sẽ bị giảm đi, những yêu cầu đối với số tiết chuẩn của giảng viên cũng cần phải được điều chỉnh cho hợp lí.
	Thứ ba, việc sử dụng công nghệ trong dạy học bằng hình thức học trực tuyến gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút sự chú ý của người học vì nhiều giảng viên vẫn quen sử dụng cách giảng dạy truyền thống. Trong quá trình học, sinh viên không bị quản lý và giám sát chặt chẽ như ở trên lớp do số lượng sinh viên nhiều, màn hình zoom nhỏ nên giảng viên không thể quan sát hết được, dẫn đến sinh viên dễ bị phân tâm bởi mạng xã hội, Facebook, YouTube,…
	Với vai trò quan trọng của việc đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như những thách thức đặt ra đối với giảng viên hiện nay, trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng đã có những hoạt động hỗ trợ giảng viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy: tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho giảng viên về các kỹ năng liên quan tới công nghệ và phương pháp dạy học; trang bị các phần mềm, trang thiết bị, công nghệ hiện đại; kỹ năng sử dụng hệ thống giảng dạy trực tuyến, quản lý, sử dụng học liệu điện tử… phục vụ cho việc đổi mới hoạt động giảng dạy. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, vẫn còn có những bất cập và hạn chế nhất định ảnh hưởng đến chất lượng cũng như hiệu quả giảng dạy.
 2.3. Thực trạng phương pháp giảng dạy Kế toán tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM
	Cuộc cách mạng công nghệp 4.0 đã và đang đem lại nhiều điều kiện thuận lợi cho giảng viên tại các trường nói chung và giảng viên Khoa Kinh tế trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM nói riêng, đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại. Giảng viên có thể sử dụng các phương pháp, phương tiện và kĩ thuật dạy học hiện đại áp dụng vào hoạt động giảng dạy của mình. 
	Hiện nay giảng viên Khoa Kinh tế đang kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy như: Phương pháp diễn giảng, phương pháp luyện tập và thực hành, phương pháp đàm thoại, phương pháp hoạt động nhóm, … Tuy nhiên, phương pháp giảng dạy truyền thống: thuyết trình, diễn giải vẫn được áp dụng nhiều hơn so với các phương pháp dạy học khác. Các phương pháp dạy học truyền thống khi áp dụng trong thực tiễn dạy học không quá phức tạp và không đòi hỏi quá nhiều thời gian, công sức của cả giảng viên và sinh viên. Phương pháp dạy học này phát huy vai trò chủ đạo của giảng viên và vai trò chủ động của sinh viên nhưng chỉ ở mức trung bình. Nhược điểm của phương pháp là sinh viên thụ động tiếp thu kiến thức, giờ dạy dễ đơn điệu, kiến thức thiên về lý thuyết, chưa tập trung vào kỹ năng thực hành của người học; do đó kỹ năng thực hành và áp dụng vào công việc thực tế còn hạn chế. 
 	Trong điều kiện bùng nổ thông tin như hiện nay, điều kiện dạy học thay đổi từ tác động của chuyển đổi số, các phương pháp dạy học cũ cần được cải tiến theo hướng phát huy tính tích cực, độc lập của học sinh, đồng thời áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu của thời đại. Ưu điểm của phương pháp dạy học hiện đại chú trọng kỹ năng thực hành, vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn, coi trọng rèn luyện và tự học. Đặc điểm của dạy học theo phương pháp này là giảm bớt thuyết trình, diễn giải; tăng cường dẫn dắt, điều khiển, tổ chức, xử lý tình huống, tuy nhiên phương pháp này đòi hỏi sự tập trung cao. Yêu cầu của phương pháp dạy học hiện đại cần có các phương tiện dạy học, giảng viên phải thiết kế và chuẩn bị kỹ bài giảng, lường trước các tình huống có thể xảy ra để chủ động tổ chức giờ dạy hợp lý, đồng thời sinh viên chuẩn bị bài kỹ ở nhà trước khi đến lớp và phải mạnh dạn, tự tin bộc lộ ý kiến, quan điểm của mình. Phương pháp giảng dạy tích cực có nhiều ưu điểm nhưng cũng có những yêu cầu cao, nên công tác giảng dạy hiện nay còn chậm đổi mới, không lấy người học làm trung tâm. Nguyên nhân của tình trạng này là do: cơ sở vật chất, phương tiện dạy và học còn thiếu, chưa có các phần mềm mô phỏng kế toán phục vụ cho việc giảng dạy và học tập; sinh viên chưa chủ động và tích cực, chưa chuẩn bị bài trước khi đến lớp, giảng viên chưa năng động, còn quen với phương pháp cũ, việc ứng dụng các công cụ hiện đại hỗ trợ giảng dạy còn hạn chế. Công nghệ càng hiện đại, các phương tiện kỹ thuật ngày một phát triển, nhiều giảng viên chưa bắt kịp sự phát triển của công nghệ, dẫn đến cho hiệu quả giảng dạy chưa cao.
2.4. Một giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy chuyên ngành Kế toán hiện nay 
	Đổi mới phương pháp giảng dạy thực chất là đổi mới cách tiến hành các phương pháp, đổi mới các phương tiện và hình thức triển khai phương pháp trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của các phương pháp cũ và vận dụng linh hoạt một số phương pháp mới nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của sinh viên. Như vậy, mục đích cuối cùng của đổi mới phương pháp giảng dạy là làm thế nào để sinh viên phải thực sự tích cực, chủ động, tự giác, tìm tòi, suy nghĩ và sáng tạo trong quá trình lĩnh hội tri thức và lĩnh hội cả cách thức để có được tri thức ấy nhằm phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên môn và nhân cách của mình. Mỗi một phương pháp đều có ưu điểm, nhược điểm của nó, do vậy giảng viên cần xây dựng cho mình một phương pháp riêng phù hợp với mục tiêu, bản chất của vấn đề cần trao đổi, phù hợp với từng đối tượng sinh viên, dựa trên các nguồn lực, công cụ dạy - học sẵn có.
	Để đào tạo ra những nguồn lực kế toán có chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn 4.0, các trường đại học, cao đẳng cần phải thay đổi tư duy quá trình giảng dạy. Đội ngũ giảng viên cần phải đổi mới quá trình dạy, từ cách dạy truyền thống trước đây sang phương pháp dạy hiện đại phù hợp với thời đại 4.0.  Đổi mới bằng cách chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất và phát triển năng lực của sinh viên, phát huy tối đa tiềm năng của sinh viên. Do đó, nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin và các phương thức giảng dạy hiện đại là một yêu cầu không nhỏ đòi đối với đội ngũ giảng viên hiện nay. Phương pháp giảng dạy cần phải đổi mới mạnh mẽ, sử dụng các công cụ như internet, phần mềm trực tuyến, sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép người dạy có thể cung cấp tài liệu cho người học và thu thập lại kết quả của người học trong quá trình dạy học một cách linh hoạt và liên tục, phương pháp giảng dạy này giúp linh hoạt về thời gian cũng như tạo ra một không gian phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người học. Ngoài việc vận dụng công nghệ thông tin, thì việc thay đổi tư duy cũng như cách tiếp cận để tận dụng hết những cơ hội mà CMCN 4.0 mang lại. Cụ thể: 
	Thứ nhất, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy giúp giảng viên nâng cao tính sáng tạo và linh hoạt hơn. Giảng viên không chỉ bó buộc trong khối lượng kiến thức chuyên môn hiện có mà còn được tìm hiểu thêm về những chuyên ngành khác như tin học và học hỏi các kỹ năng sử dụng hình ảnh, âm thanh trong việc thiết kế bài giảng. Sinh viên được tiếp cận phương pháp dạy học mới hấp dẫn hơn phương pháp truyền thống. Ngoài ra, sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên cũng được cải thiện đáng kể, sinh viên có nhiều cơ hội được thể hiện quan điểm cũng như chính kiến riêng của mình. Điều này không chỉ giúp các em ngày thêm tự tin mà còn giúp cho giảng viên hiểu rõ hơn về năng lực, tính cách và mức độ tiếp thu kiến thức của sinh viên, từ đó có những điều chỉnh phù hợp hơn trong quá trình dạy học. 
	Thứ hai, kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống với các phương pháp giảng dạy hiện đại. Hiện nay, chưa có một phương pháp giảng dạy hiện đại nào có thể thay thế hoàn toàn phương pháp giảng dạy truyền thống, mặc dù các phương pháp giảng dạy truyền thống cụ thể như thuyết trình, diễn giảng còn tồn tại nhiều hạn chế như: không khuyến khích được tính chủ động của người học, người học muốn học tốt phải lắng nghe, ghi chép, cố nhớ kiến thức thay vì sáng tạo trong quá trình học tập. Để khắc phục những mặt hạn chế nêu trên, cần thiết phải có sự kết hợp giữa các phương pháp truyền thống và hiện đại với nhau, cụ thể: 	
	+ Kết hợp giữa phương pháp thuyết trình với phương pháp làm việc nhóm: Trong phương pháp kết hợp này, giảng viên cung cấp cơ sở lý thuyết nền tảng. Sinh viên được chia theo nhóm từ  5 đến 7 sinh viên một nhóm. Mỗi nhóm sẽ chọn hoặc được giao một đề tài nào đó có liên  quan đến nội dung môn học rồi tự phân chia công việc trong nhóm cho các thành viên để tiến hành việc tìm hiểu những nội dung lý thuyết liên quan đến đề tài qua sách, giáo trình, tài liệu tham khảo; tìm hiểu thực tế các doanh nghiệp hiện đang thực hiện công việc liên quan đến đề tài như thế nào với những bằng chứng là thông tin, số liệu, hình ảnh..… thực tế cụ thể thông qua tiếp cận doanh nghiệp hoặc thông qua internet. Sự kết hợp giữa phương pháp thuyết trình và phương pháp làm việc nhóm sẽ kích thích vai trò chủ động của người học. Sinh viên là người chủ động tìm tòi, suy nghĩ, nhận định, phân tích, tổng hợp, đánh giá đề tài của nhóm mình và cả đề tài của các nhóm khác.
	 + Kết hợp giữa phương pháp thuyết trình với phương pháp sử dụng tình huống: Trong phương pháp kết hợp này, giảng viên cung cấp cơ sở lý thuyết nền tảng, sau đó đưa ra những tình huống cụ thể để sinh viên vận dụng giải quyết tình huống. Phương pháp tình huống là công cụ để giảng viên kiểm tra kiến thức lý thuyết và những hiểu biết sâu sắc hơn của sinh viên. 
	Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình và phương pháp dạy học theo hướng hội nhập quốc tế. Chương trình đào tạo kế toán hiện nay chưa thực sự hội nhập sâu với chương trình đào tạo kế toán của các nước phát triển, tính học thuật của chương trình đào tạo còn nặng mà chưa chú trọng đến tính thực hành nghề nghiệp. Vì vậy nội dung, chương trình đào tạo cần được triển khai theo hướng mở, cho phép cập nhật thường xuyên về kiến thức trong và ngoài nước, cần thiết sử dụng giáo trình, học liệu nước ngoài một cách linh hoạt để mở mang sự hiểu biết cho giảng viên và sinh viên, nội dung giảng dạy phải gắn chặt và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Cho phép sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học theo nguyên tắc “lấy người học là trung tâm”, giảm tải tối đa giờ giảng trên lớp để sinh viên có thời gian tự học và tự nghiên cứu.
	 Thứ tư, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên. CMCN 4.0 tác động lên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hoạt động nghiên cứu khoa học luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bất kỳ một trường đại học, cao đẳng nào. Kết hợp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong giảng dạy luôn là một giải pháp tất yếu, một nội dung quan trọng trong tiến trình đào tạo nghề. 
	Thứ năm, Nhà trường và Khoa cần có những kế hoạch cụ thể ứng dụng và thí điểm từng bước hoạt động giảng dạy học hiện đại. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cho giảng viên. Nhà trường cũng cần đề ra những chính sách, khuyến khích động viên, tạo động lực cho giảng viên tích cực sáng tạo và ứng dụng những phương pháp giảng dạy hiện đại vào thực tiễn để khuyến khích sự đam mê và tâm huyết của giảng viên. Nhà trường nên thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng giảng viên, tổ chức các hội thảo nghiên cứu khoa học chuyên sâu về phương pháp dạy học tại nhà trường nhằm cung cấp kiến thức cũng như nâng cao những kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên. Đồng thời, cần đầu tư trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại, wifi đủ mạnh để giảng và sinh viên tham gia kết nối và học tập trên Internet một cách thuận tiện và dễ dàng.
	Thứ sáu, giảng viên chủ động đăng ký với Khoa và Nhà trường đi tham quan thực tế, thực tập tại doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt sự phát triển của thời đại cũng như những thay đổi của xã hội đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ, thông qua đó giảng viên cập nhập kiến thức, thông tin, rèn luyện các kỹ năng, nắm bắt được các yêu cầu thực tế của doanh nghiệp để có thể điều chỉnh, thay đổi phương pháp giảng dạy phù hợp và linh hoạt nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]3. Kết luận
	Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tạo ra thị trường đòi hỏi những con người có năng lực tư duy và sáng tạo, có kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin và có khả năng làm việc độc lập. Đây cũng là điểm còn hạn chế của sinh viên các trường nói chung và sinh viên ngành Kế toán Khoa Kinh tế trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM nói riêng. Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kế toán chất lượng cao, Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Lý tự trọng Tp. HCM cần phải có sự đổi mới để nắm bắt kịp xu thế công nghệ số hóa, ngoài việc đổi mới chương trình đào tạo thì việc đổi mới phương pháp giảng dạy thực sự rất cần thiết. Giảng viên của Khoa cần phải nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, chuyển từ vai trò là người truyền thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất và phát triển năng lực người học, kết hợp hài hòa các phương pháp giảng dạy truyền thống và hiện đại. Giảng viên phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực sử dụng công nghệ trong điều kiện kết nối toàn cầu, tiếp cận những tri thức khoa học để đáp ứng sự phát triển chung của Nhà trường.
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	Bối cảnh: Để tăng hiệu quả giảng dạy trong thời đại công nghệ 4.0. Việc nghiên cứu việc đổi mới phương pháp giảng dạy tại khoa Kinh Tế trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng là cần thiết và tất yếu.
Kết quả: Từ thực tiễn, tác giả phân tích tầm quan trọng, những khó khăn, rào cản, từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới trong giảng dạy tại khoa Kinh tế trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM
Bàn luận: Đổi mới trong giảng dạy cụ thể là áp dụng công nghệ vào giảng dạy sẽ giúp việc học, hấp thụ kiến thức của người học trở nên đơn giản và dễ dàng. Điều này là cần thiết trong tiến trình phát triển của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới.
ABSTRACT:
ABSTRACT: 
Context: To increase teaching effectiveness in the 4.0 technology era. It is necessary and inevitable to study the innovation of teaching methods at the Faculty of Economics at Ly Tu Trong College.
Result: From practice, the author analyzes the importance, difficulties and barriers, thereby proposing innovative solutions in teaching at the Faculty of Economics, Ly Tu Trong College, HCMC.
Discussion: Innovation in teaching, specifically applying technology to teaching, will make learning and absorbing knowledge of learners simple and easy. This is necessary in the development process of Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh in the near future.

	
	
	

	
	
	



1. Mở đầu
Thời đại công nghệ 4.0 dẫn đến sự thay đổi lớn trong mục tiêu và cách thức đào tạo, chuyển từ truyền thụ kiến thức cho số đông sang khai phóng tiềm năng, đồng thời trao quyền sáng tạo cho từng cá nhân. Người dạy không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà trở thành người hỗ trợ, khơi mở, thúc đẩy tiềm năng học tập của từng người học. Lớp học trở thành nơi kiến thức và ý tưởng được kiến tạo thông qua sự hợp tác, tranh luận và giảng viên đóng vai trò là người hướng dẫn. Đáp ứng xu thế này, giảng viên cần chuyển đổi cách thức giáo dục từ truyền thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất và năng lực, phát huy tối đa tiềm năng của người học; giảng dạy những kiến thức tích hợp, tăng cường kỹ năng làm việc nhóm để từ đó sinh viên biết cách tìm hiểu vấn đề, giải quyết vấn đề và xử lý được thông tin. Giảng viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các công cụ kỹ thuật số để hỗ trợ công tác giảng dạy. Điều này cho phép người dạy có thể nâng cao chất lượng giảng dạy và người học sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp nhận kiến thức và phản hồi kết quả giảng dạy. Trên nền tảng công nghệ cho phép giảng viên tạo ra các tài liệu học tập tương tác hấp dẫn và linh hoạt hơn. Những thay đổi này đang cho phép các nhà giáo dục có phương pháp sư phạm đa dạng hơn để hỗ trợ sinh viên, đồng thời, cũng tạo sự linh hoạt về thời gian và không gian phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người học.
Bằng việc cung cấp cơ hội học tập bình đẳng với nội dung học tập số hóa tới mọi đối tượng, cơ sở giáo dục đại học hỗ trợ từng người học tự xây dựng lộ trình học tập riêng phù hợp với từng cá nhân. Đồng thời, nhờ ứng dụng công nghệ thông tin giảng viên có thể theo dõi quá trình học tập và rèn luyện; thu thập dữ liệu, phân tích và đánh giá khách quan về người học. Vì vậy, nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là cần thiết.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh là trường cao đẳng chất lượng cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, với mục tiêu trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín, cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng đáp ứng công việc ở các khu công nghệ cao trong nước và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động các nước phát triển trong khu vực. Bên cạnh đó, Trường còn tích cực mở rộng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nhằm tạo cơ hội cho sinh viên được tham quan, thực tập, rèn luyện chuyên môn và có cái nhìn thực tế rõ ràng, có chiều sâu.
 Khoa Kinh tế trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực các ngành về kinh tế như: kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh, thương mại điện tử, logistic.. Cùng với sự phát triển của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh trong những năm qua, khoa Kinh tế trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực cùng với nhà Trường đổi mới chương trình giảng dạy, nâng cao trình độ giảng dạy của giảng viên, mở rộng mối quan hệ với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên được tham gia học tập thực tế, rèn luyện kỹ năng chuyên môn góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho thị trường. Trong bài viết, tác giả phân tích tầm quan trọng, những khó khăn, rào cản, từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới trong giảng dạy tại khoa Kinh tế trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM
2. Kết quả nghiên cứu
2.1 Tổng quan về phương pháp giảng dạy trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0
Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế toàn cầu hóa đã đặt ra những thách thức ngành giáo dục phải thay đổi cách dạy học cho phù hợp. Người học cần nắm vững các kiến thức và kỹ năng như tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác, sáng tạo và đổi mới. Bên cạnh đó, các kỹ năng đọc viết liên quan đến kỹ thuật số bao gồm kiến thức thông tin và kiến thức truyền thông cũng được chú trọng. Giáo dục 4.0 giúp hoạt động dạy và học diễn ra mọi lúc và mọi nơi, giúp người học có thể cá nhân hóa, hoàn toàn quyết định việc học tập theo nhu cầu của bản thân. Bên cạnh đó, thay đổi mô hình giáo dục là cần thiết để có thể hình thành một thế hệ cởi mở, sáng tạo, chấp nhận sự đổi mới và cạnh tranh. Một trong số đó có thể đạt được bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng công nghệ trong giáo dục và đào tạo, qua đó hình thành các đầu ra có thể thích ứng với thời đại. Để đáp ứng sự thay đổi, tất cả cơ sở giáo dục đại học hiện nay đều nhận thấy tầm quan trọng của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong giáo dục nhằm đổi mới căn bản phương pháp dạy và học. Theo Hadley Ferguson, Giám đốc điều hành của Edcamp Foundation, thay đổi và tiếp cận công nghệ hiện đại không chỉ là sở hữu máy tính trong lớp học, mà còn là hiểu biết đúng đắn về các ứng dụng của công nghệ để xử lý từ đó mang lại hiệu quả tốt hơn. Dự đoán rằng nhu cầu giáo dục sẽ thay đổi theo công nghệ, chứ không phải công nghệ sẽ thay đổi bản chất của giáo dục và công nghệ giáo dục hiện đại sẽ hỗ trợ học sinh hoàn thiện việc học một cách độc lập. Hơn nữa, công nghệ cũng đang thay đổi trải nghiệm lớp học. Thông tin và giao tiếp công nghệ đã tạo ra nhiều đổi mới trong lĩnh vực giảng dạy và cũng tạo ra một thay đổi mô hình dạy và học cũ. Trong mô hình học tập mới, vai trò của học sinh quan trọng hơn giáo viên. Các khái niệm về lớp học không giấy và không bút đang nổi lên như một giải pháp thay thế cho phương pháp dạy học cũ. Ngày nay với việc dân chủ hóa kiến thức và vai trò của giáo viên đang chuyển sang vai trò của người hỗ trợ. Chúng ta cần phải có hoạt động dạy học tương tác và vai trò thay đổi này của giáo dục là không thể tránh khỏi với sự ra đời của các giải pháp công nghệ tiên tiến và tạo ra một nền giáo dục hiểu biết về công nghệ của thế hệ thanh niên tương lai. Khi đó, các nhà giáo dục đóng một vai trò hỗ trợ quá trình chuyển đổi và không coi đó là mối đe dọa đối với việc dạy học truyền thống. Giáo viên phải sử dụng các phương pháp giảng dạy và tiếp cận khác nhau cho phép học sinh trở thành những người tham gia tích cực với động lực và sự tham gia mạnh mẽ vào việc học của chính họ. Các mô hình và xu hướng sư phạm hiện đại trong giáo dục được củng cố bằng việc sử dụng công nghệ thông tin, tạo ra các điều kiện tiên quyết để sử dụng các phương pháp và kỹ thuật mới nhằm thực hiện học tập tích cực. Một phương pháp giảng dạy đổi mới là một cách tiếp cận chủ động để tích hợp các chiến lược giảng dạy và phương pháp mới vào một lớp học. Thích ứng với xu hướng giáo dục này đảm bảo các cá nhân và cộng đồng phát triển các năng lực, kỹ năng và kiến thức hoàn chỉnh và khuyến khích tiềm năng sáng tạo của họ. Như vậy, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mới có ý nghĩa quan trọng đối với việc dạy và học. Các nghiên cứu đều khẳng định nền giáo dục 4.0 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động giáo dục và các chủ thể trong đó đều phải chuẩn bị cho mình những kĩ năng cần thiết để thích ứng với sự thay đổi này.
Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới phương pháp dạy học đang được coi là vấn đề cấp bách, thực hiện bước chuyển đổi từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ quan tâm đến việc sinh viên học được cái gì đến chỗ quan tâm sinh viên vận dụng được cái gì qua việc học. Để đảm bảo được điều đó, phải thực hiện chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất. Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ giảng viên – sinh viên theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kỹ năng riêng lẻ của các môn học chuyên môn cần bổ sung các chủ đề học tập tích hợp liên môn nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực giải quyết vấn đề phức hợp. Bên cạnh đó, dạy học tích hợp cũng là một định hướng trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, là một bước chuyển từ cách tiếp cận nội dung giáo dục sang tiếp cận phẩm chất, năng lực nhằm đào tạo con người có tri thức mới, năng động, sáng tạo khi giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Dạy học tích hợp là sự kết hợp giữa các phương pháp dạy và học thông thường với các hệ thống  kỹ thuật số. Dạy học tích hợp thể hiện như một mô hình tốt nhất của hai mô hình giảng dạy riêng biệt trong lịch sử: giảng dạy trực tiếp trên lớp và hệ thống học tập phân tán. Trong quá trình đổi mới giáo dục, dạy học tích hợp đóng vai trò quan trọng giúp sinh viên phát triển khả năng huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống, phát triển được những năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề. 
Với vai trò quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng đã có những hoạt động hỗ trợ giảng viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy: thường trực hướng dẫn và hỗ trợ tác nghiệp, giải đáp thắc mắc của giảng viên và giáo viên trong hoạt động giảng dạy; tổ chức các hoạt động, sự kiện (toạ đàm, tập huấn, hội thảo…) về những xu thế và tiếp cận mới trong khoa học giáo dục; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho giảng viên, giáo viên về các kỹ năng liên quan tới công nghệ và phương pháp dạy học; về các phần mềm, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại; kỹ năng sử dụng hệ thống giảng dạy trực tuyến, hệ thống phòng học thông minh, phòng thí nghiệm; quản lý, sử dụng học liệu điện tử… phục vụ cho việc đổi mới hoạt động giảng dạy.
Tác giả xin nêu lên sau đây một số ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng công nghệ để đổi mới phương pháp giảng dạy.
2.2 Một số ứng dụng công nghệ trong giảng dạy phổ biến hiện nay
Hiện nay có rất nhiều hình thức ứng dụng công nghệ vào giáo dục, trong đó bạn sẽ thường xuyên bắt gặp các hướng phát triển chính sau:
2.2.1 Ứng dụng xây dựng bài giảng
Ứng dụng công nghệ trong dạy học này giúp người dạy có thể chuẩn bị bài giảng nhanh chóng qua các mẫu bài giảng có sẵn, đồng thời tận dụng được nhiều nguồn tài nguyên như video, hình ảnh, tài liệu điện tử,… Nhờ đó giúp thu hút người học và nâng cao hiệu quả giảng dạy.
Các ứng dụng giúp xây dựng bài giảng phổ biến hiện nay là:
· Powerpoint: Powerpoint là phần mềm đã được sử dụng từ lâu, cho phép người dùng soạn thảo trên những mẫu đồ họa có sẵn hoặc tự sáng tạo. Bài giảng sẽ dễ dàng tích hợp các video, hình ảnh,… giúp minh họa trực quan hơn và thu hút người học.
· Canva: Canva chứa những mẫu đồ họa có sẵn thuộc nhiều chủ đề khác nhau, đồng thời cũng có video, hình ảnh, GIF,… để minh họa cho bài giảng. Người dùng có thể lưu trữ bài giảng ngay trên Canva hoặc tải về máy dưới dạng Powerpoint.
· MyViewBoard: myViewBoard cho phép người dùng sử dụng kho video, hình ảnh, GIF khổng lồ mà không cần lo lắng vấn đề bản quyền. Bên cạnh đó, nền tảng còn cho phép bạn tạo ra các trò chơi thú vị, giúp thu hút và tăng độ tương tác của người học.
2.2.2 Ứng dụng sử dụng công nghệ trong quản lý lớp học
Ứng dụng quản lý lớp học giúp thống kê điểm số, đánh giá sự tiến bộ của từng học viên và phân chia nhóm, quản lý mức độ tham gia của người học. Các ứng dụng quản lý lớp học nổi bật hiện nay là:
· Schoology: Phần mềm cho phép xây dựng hồ sơ, quản lý bài giảng của người dạy cũng như bài tập của người học. Ngoài ra, Schoology còn tạo một mạng xã hội giúp người dạy và người học chia sẻ kiến thức, kỹ năng và tương tác với nhau ngoài lớp học.
· Moodle: Hệ thống này giúp gửi thông báo từ trường đến người học nhanh chóng. Bên cạnh đó còn cung cấp các tính năng như thống kê điểm số, giao bài tập, đăng tải bài học, tạo bài thi, bài điều tra, khảo sát,…
· myViewBoard: myViewBoard là một nền tảng quản lý giúp đánh giá mức độ tham gia của từng người học, có khả năng chia nhóm để người học trao đổi, thảo luận với nhau. Ngoài ra, người học có thể giơ tay mỗi khi muốn phát biểu, hệ thống sẽ gửi thông báo đến người dạy.
2.2.3 Ứng dụng tổ chức thi và chống gian lận thi cử
Hiện nay, nhiều buổi kiểm tra được tổ chức trực tuyến khiến giám thị khó khăn giám sát được người học, vì vậy cần sự hỗ trợ của các phần mềm chống gian lận. Những phần mềm thường dùng hiện nay là:
· EduNow: EduNow sử dụng camera quét khuôn mặt và chứng minh thư để xác nhận danh tính của người thi. Sau đó yêu cầu quét camera 360 độ để tránh trường hợp có người hỗ trợ.
Trong quá trình sử dụng công nghệ trong dạy học để kiểm tra, phần mềm sẽ kích hoạt Mic để thu âm quá trình thi, khóa hoàn toàn tính năng sao chép và mở tab mới, nếu có sai phạm thì người thi sẽ nhận được thông báo cảnh cáo từ hệ thống.
· Azota: Đây là một phần mềm giúp chấm điểm và trả bài trực tuyến, ngoài ra còn được trang bị tính năng giám sát tự động. Nếu phát hiện người thi chuyển tab, phần mềm sẽ thông báo và ghi lại số lần thoát khỏi trang thi của người học và gửi đến cho giám thị gác thi.
2.2.4 Sử dụng thiết bị công nghệ thông minh
Các thiết bị thông minh đang dần được sử dụng nhiều trong lớp, giúp tăng độ tương tác với người học và tính trực quan của bài giảng, các công cụ thường gặp là:
· Màn hình tương tác thông minh: Là một thiết bị có tính năng cảm ứng đa điểm và truy cập Internet, hình dạng tương tự như tivi. Trong giờ học, người dạy có thể thông qua việc thao tác trực tiếp trên màn hình để viết, vẽ, chèn thêm tệp tin, đưa bài kiểm tra…
· Máy chiếu tương tác: Người dùng có thể tương tác với hình chiếu thông qua bút cảm ứng, giúp giảng dạy tương tự như bảng đen, thêm nữa có thể chèn thêm các tệp video, hình ảnh, GIF,…
2.2.5 Ứng dụng lưu trữ dữ liệu, chia sẻ thông tin
Ứng dụng công nghệ trong dạy học như lưu trữ dữ liệu và chia sẻ thông tin giúp tạo một kho tài liệu chung cho cả lớp. Ở đây, người dạy có thể tải lên tài liệu, bài giảng, ghi hình bài giảng,… Các nền tảng thường dùng là:
· Google Drive: Nền tảng cho phép người dùng tải tệp lên, sắp xếp dưới dạng các thư mục và có thể tìm kiếm dễ dàng thông qua việc nhập tên tài liệu trên thanh tìm kiếm.
Ngoài ra, nền tảng cho phép thiết lập chế độ chia sẻ, người dùng có thể chọn chia sẻ cho những email cố định, chia sẻ cho một tổ chức hoặc cho bất cứ ai có được đường link.
· OneDrive: Đây là một nền tảng lưu trữ của Microsoft, cho phép người dùng máy vi tính tải và đồng bộ các tệp tin trong máy lên điện toán đám mây.
· FreeCommander: Ứng dụng cho phép đồng bộ dữ liệu máy tính và quản lý dễ dàng dưới dạng cây, hỗ trợ cho nhiều dạng file khác nhau, đặc biệt xử lý tốt file nén.
2.3. Thuận lợi khi sử dụng công nghệ trong giảng dạy
Công nghệ cho phép người dạy xây dựng bài giảng và quản lý lớp học tốt hơn, nhờ đó đạt được những thuận lợi như:
· Thu hút sự chú ý của người học
Bài giảng sẽ được thiết kế trực quan và sinh động hơn, nhờ đó người học có thể dễ dàng liên hệ với thực tế và bị cuốn hút vào bài học. Qua đó, người học sẽ chủ động hình dung và ghi nhớ nội dung bài, đồng thời tham gia tương tác, xây dựng bài, giúp hiểu bài học tốt hơn.
· Tăng sự tương tác giữa người dạy và người học
Người dạy và người học không còn chỉ gặp được nhau trong những buổi học trên lớp mà có thể trao đổi qua diễn đàn, nhóm lớp,… Khi bài giảng trên lớp được thiết kế thú vị sẽ giúp người học thường xuyên tương tác hơn, từ đó người dạy cũng có thể truyền tải tốt hơn.
· Phù hợp với nhiều phong cách học tập
Việc ứng dụng công nghệ sẽ hỗ trợ những nhóm người học đặc biệt có thể học bằng nhiều phương thức khác nhau mà không còn bị gói gọn trong việc học văn bản từ sách giáo khoa.
Phong cách học bằng thị giác: Những bài giảng có tính trực quan và thu hút thị giác sẽ giúp nhóm người này ghi nhớ lâu hơn, nhờ đó có thể hiểu và sử dụng kiến thức hiệu quả hơn.
Phong cách học bằng xúc giác: Học bằng xúc giác có nghĩa là tiếp thu kiến thức nhanh hơn nếu được thực hành, hiện nay đã có công cụ găng tay xúc giác có thể hỗ trợ nhóm người này, nhưng chưa được ứng dụng rộng rãi.
Dù vậy, người học có thể ghi nhớ tốt hơn thông qua việc thao tác trên màn hình tương tác thông minh, giúp hiểu được hình dạng và cách vật thể vận hành qua các khối hình 3D.
Phong cách học bằng thính giác: Người học bằng thính giác sẽ ghi nhớ tốt hơn nếu được nghe nội dung học lặp đi lặp lại nhiều lần. Vì vậy tính năng ghi màn hình lại buổi học rất có ích cho nhóm này, họ có thể nghe và nghiền ngẫm đến khi hiểu được nội dung bài.
Nhìn chung, công nghệ có thể tích hợp nhiều tính năng và tạo ra các cách tiếp cận mới, linh hoạt và cá nhân hóa hơn, những công nghệ này vẫn sẽ phát triển trong tương lai.
Một ví dụ về công nghệ tích hợp nhiều tính năng là nền tảng myViewBoard, nền tảng hỗ trợ cung cấp video, hình ảnh, GIF,… để người học có thể hình dung tốt hơn các thao tác, hình dạng thực tế. Đồng thời cho phép xây dựng các khối hình 3D và xoay được theo nhiều góc độ để người học quan sát rõ ràng, trực quan hơn. Ngoài ra, người dạy còn có thể thiết kế trò chơi để tăng hứng thú của người học.
· Khuyến khích khả năng hợp tác trao đổi, chia sẻ kiến thức/kinh nghiệm
Với công nghệ, người học và người dạy có thể cùng tham gia các diễn đàn, nhóm, lớp học tập để cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm. Ngoài ra, người học có thể trả phí để tìm hiểu những kiến thức mới từ các khóa học trực tuyến, những buổi workshop trực tuyến trong nước và thế giới,…
· Giúp việc dạy và học không bị gián đoạn do các yếu tố như dịch bệnh, thời tiết.
Dưới sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều cơ sở giáo dục buộc phải nghỉ học, dẫn đến gián đoạn trong việc dạy và học. Trong hoàn cảnh đó, hình thức học trực tuyến đã dần được ưu tiên để có thể tiếp tục hoạt động giảng dạy, theo đó việc ứng dụng công nghệ cũng ngày càng tăng mạnh.
2.4 Khó khăn khi sử dụng công nghệ trong giảng dạy
Các công nghệ ứng dụng trong giáo dục hiện nay đang phát triển không ngừng, điều này cũng gây ra một số sức ép như:
· Nhiều người dạy gặp khó khăn trong việc sử dụng công nghệ để thiết kế bài giảng
Người dạy sẽ phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức để quen và sử dụng công nghệ mới thành thạo, đặc biệt là những ai ít tiếp xúc với công nghệ. Vì vậy, để thuận tiện thì cơ sở giáo dục nên lựa chọn những thiết bị và phần mềm đơn giản, dễ sử dụng để người dạy có thể tập trung hơn trong việc giảng dạy.
· Yêu cầu người dạy cần có sự sáng tạo
Người dạy cần có sự sáng tạo để sắp xếp thứ tự giảng dạy sao cho thú vị và thiết kế bài giảng sinh động để thu hút được sự chú ý của người học. Ngoài ra người dạy còn cần dành nhiều thời gian để tìm hiểu công nghệ và ứng dụng vào bài giảng, cho nên sẽ mất nhiều thời gian để chuẩn bị bài hơn cách học truyền thống.
· Quản lý học sinh tập trung trong giờ học
Sử dụng công nghệ trong dạy học bằng hình thức học trực tuyến gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút sự chú ý của người học vì nhiều người dạy vẫn sử dụng cách giảng dạy một chiều từ lớp học truyền thống, gây nhàm chán. Ngoài ra, người học không bị theo dõi sát sao như ở lớp sẽ dễ bị phân tâm bởi mạng xã hội, Tiktok, YouTube,…
· Người dạy cần trang bị khi sử dụng công nghệ trong dạy học
Giáo viên có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Vậy, giáo viên cần lưu ý những vấn đề sau khi áp dụng công nghệ vào dạy học:
· Kỹ năng thành thạo tin học văn phòng: Người dạy cần soạn bài giảng, giáo án, bài tập,… trên những phần mềm soạn thảo. Vì vậy để nâng cao năng suất làm việc, người dạy cần học được các thao tác thường dùng của tối thiểu 3 ứng dụng là Word, Excel và PowerPoint.
· Kỹ năng tìm kiếm thông tin: Mạng Internet chứa rất nhiều thông tin, tuy nhiên không phải thông tin nào cũng đúng và phục vụ được mục đích tìm kiếm. Vì vậy, người dạy cần trang bị các kinh nghiệm về việc xác định nguồn thông tin tin cậy, xác định chủ đề, nội dung tìm kiếm và từ khóa tìm kiếm hiệu quả nhất.
· Kỹ năng ứng dụng thiết bị công nghệ vào giảng dạy: Người dạy cần làm quen với các thiết bị công nghệ mới trong phòng học như màn hình tương tác thông minh, máy chiếu,… để có thể thuận tiện sử dụng và truyền tải tốt nội dung bài học.
· Khả năng sáng tạo: Để tạo ra những bài giảng thú vị thì cần có sự sáng tạo của bản thân người dạy, cho nên có thể nâng cao khả năng này bằng cách tham khảo thêm từ nguồn Internet, tham khảo ý kiến người khác,…
Việc sử dụng công nghệ trong giảng dạy có nhiều ưu điểm, giúp học sinh có sự tương tác tích cực với bài học. Tuy nhiên, cũng có nhiều hạn chế đến từ việc sử dụng công nghệ trong giảng dạy. Ví dụ, trong lớp học tin học khi mỗi học sinh có một máy tính riêng, các em có thể dễ dàng bị mất tập trung do các tính năng của máy tính. Vì vậy, việc quản lý và hướng dẫn các em tham gia tiết học một cách nghiêm túc và hiệu quả là rất cần thiết trong mọi hoạt động học tập và giáo viên phải đảm bảo vai trò của mình như một người quản lý tiết học.
3. Kết luận
Để đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong bối cảnh giáo dục toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi các đột phá công nghệ phát triển nhanh và liên tục, giảng viên cần có sự nhạy bén nhất định trong việc điều chỉnh bài giảng trên lớp. 
Giảng viên cần tích cực sử dụng các công cụ, phần mềm hỗ trợ giảng dạy trực tuyến; tham gia các lớp tập huấn, toạ đàm, hội thảo, nghiên cứu và công bố khoa học về đổi mới phương pháp giảng dạy.
Đổi mới phương pháp giảng dạy rất cần thiết đối với Khoa Kinh Tế Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng để xây dựng một chiến lược giảng dạy phù hợp, giúp sinh viên phát huy khả năng tổng hợp kiến thức, kĩ năng giải quyết các vấn đề để có thể tốt nghiệp và dễ dàng tìm được những công việc phù hợp.
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Tóm tắt
Bài viết trình bày thực trạng ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học của giảng viên và sinh viên khoa Kinh tế trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. Qua đó, phân tích những thuận lợi và khó khăn mà giảng viên và sinh viên đang đối mặt trong quá trình dạy và học. Từ đó, đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới phương pháp đào tạo của khoa Kinh tế. 
Từ khóa: Chuyển đổi số, Cách mạng Công nghiệp 4.0, giảng viên, sinh viên
ABSTRACT:
The article presents the current situation of digital transformation application in teaching and learning activities of lecturers and students at the Faculty of Economics, Ly Tu Trong College, Ho Chi Minh City in the context of the strong ongoing Industrial Revolution 4.0. Thereby, analyzing the advantages and disadvantages that lecturers and students are facing in the process of teaching and learning. From there, some practical solutions are proposed to improve the efficiency of digital transformation application and innovate training methods of the Faculty of Economics.
Keywords: Digital transformation, Industry 4.0, lecturers, students

1. Mở đầu
Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; 
Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025";
Quyết định số 749/QĐ-TTg Ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Trong đó lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo là một trong các lĩnh vực mà Thủ tướng chính phủ đặt lên hàng đầu, cần kíp phải thực hiện chuyển đổi số. Cụ thể, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục: gồm phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa....
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM với mục tiêu trở thành Trường Chất lượng cao của Quốc gia và đạt chuẩn Asean, nhiều năm qua, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM ngoài việc tăng cường công tác hợp tác quốc tế với các đơn vị, tổ chức đến từ các quốc gia phát triển như: ký kết, thỏa thuận về hợp tác đào tạo, chuyển giao chương trình… Những năm qua, Nhà trường luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy và học của giảng viên và sinh viên nhằm đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
 Thực tế cho thấy, ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực luôn là mục tiêu hàng đầu được Ban Lãnh đạo nhà trường quan tâm trong chiến lược phát triển. Để thực hiện thành công mục tiêu chung của nhà trường thì các khoa chuyên môn phải xây dựng chiến lược riêng cho đơn vị mình, và bản thân mỗi giảng viên cần phải chủ động xây dựng kế hoạch hành động phục vụ công tác giảng dạy, đặc biệt quan trọng là ứng dụng thành công chuyển đổi số trong quá trình tác nghiệp ở giai đoạn toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng.  
Đó chính là lý do mà tác giả chọn đề tài: “Ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động giảng dạy tại Khoa Kinh tế - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM” cho bài tham luận của mình. 
2. Kết quả nghiên cứu
2.1 Một số khái niệm 
2.1.1. Chuyển đổi số
Thuật ngữ "chuyển đổi số" đã xuất hiện phổ biến trên thế giới trong những năm gần đây. Theo các chuyên gia công nghệ, hiểu một cách đơn giản, chuyển đổi số (Digital Transformation) là ứng dụng công nghệ số để thay đổi, chuyển đổi cách làm truyền thống. 
Theo trang Tech Republic – Tạp chí trực tuyến, cộng đồng xã hội dành cho các chuyên gia CNTT, khái niệm chuyển đổi số 4.0 là “cách sử dụng công nghệ để thực hiện lại quy trình sao cho hiệu quả hơn hoặc hiệu quả hơn.”
Hoặc trong lĩnh vực kinh tế, chuyển đổi số có thể định nghĩa một cách ngắn gọn và dễ hiểu: Chuyển đổi số (Digital Transformation) là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp đó cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh. Chuyển đổi số cũng là một sự thay đổi về văn hóa của các doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới và thoải mái chấp nhận các thất bại.
Tại Việt Nam, khái niệm “Chuyển đổi số” thường được hiểu theo nghĩa là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet cho vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… nhằm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.
2.1.2. Chuyển đổi số trong giáo dục – đào tạo
2.1.2.1. Chuyển đổi số trong giáo dục
Quyết định số 131/QĐ-TTg ban hành ngày 25/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030". Mục tiêu chung của đề án Tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số, góp phần phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, mục tiêu đến năm 2025 gồm: Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức giáo dục, đưa dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày đối với mỗi nhà giáo, mỗi người học. Đồng thời, Đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành dựa trên công nghệ và dữ liệu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ của Nhà nước và các cơ sở giáo dục. 
[bookmark: loai_1][bookmark: loai_1_name]Triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg và Quyết định số 117/QĐ-TTg , Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2393/QĐ-UBND ngày 3 tháng 7 năm 2020, Quyết định phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh” bao gồm các mục tiêu và nhiệm vụ chính sau đây:
- Thống nhất nhận thức trong đội ngũ giáo viên, học sinh và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số giáo dục tới mọi công dân thành phố.
- Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cho giáo dục thành phố theo hướng hiện đại, thiết thực, và hiệu quả. Mục tiêu cho đến năm 2025 là 100% trường học được kết nối đường truyền băng thông rộng; 100% học sinh, sinh viên các cấp tại thành phố được tiếp cận Internet và kho học liệu trực tuyến; xây dựng cổng thư viện số (giáo trình, bài giảng, học liệu số) và hệ thống học trực tuyến tại các đại học.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các nền tảng số để đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học (bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện), kết hợp học trên lớp và học trực tuyến, kiểm tra và đánh giá kết quả dạy và học với các nền tảng giáo dục mới. Đến năm 2025, 100% các trường học, cơ sở giáo dục có trang thông tin điện tử, cung cấp những thông tin về cơ sở vật chất, chương trình học, đội ngũ giáo viên, giảng viên.
- Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục qua các khoá huấn luyện, tập huấn thường xuyên, và học tập từ các thí điểm thành công.
- Triển khai hệ thống thông tin quản lý giáo dục thành phố, bao gồm: cơ sở dữ liệu giáo dục thành phố kết nối, liên thông với hệ thống thông tin của các trường trong thành phố và sử dụng công cụ phân tích dữ liệu để quản lý hoạt động giáo dục thành phố; triển khai hệ thống họp, hội thảo, tập huấn qua mạng. Đến năm 2025, 100% trường học, cơ sở giáo dục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quản trị nhà trường (từ quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ đến quá trình học tập, thời khóa biểu).
Qua đó, có thể hiểu Chuyển đổi số trong ngành giáo dục: là việc áp dụng công nghệ, dựa vào mục đích, cơ cấu của doanh nghiệp giáo dục. Hiện tại, được ứng dụng dưới 3 hình thức chính:
· Ứng dụng công nghệ trong phương pháp giảng dạy: Lớp học thông minh, lập trình…vào việc giảng dạy.
· Ứng dụng công nghệ trong quản lý: Công cụ vận hành, quản lý
· Ứng dụng công nghệ trong lớp học: Công cụ giảng dạy, cơ sở vật chất.
2.1.2.1. Tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giáo dục 
Chuyển đổi số trong giáo dục đóng vai trò to lớn trong việc cung cấp giáo dục chất lượng và cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến hầu hết các trường học đóng cửa, điều này đã chứng tỏ tầm quan trọng cũng như tính cấp bách của quá trình chuyển đổi số trong giáo dục. Vậy tầm quan trọng của chuyển đổi số được thể hiện qua các nội dung sau đây:
· Thông tin đa dạng: Giờ đây, mọi thông tin dường như đều có thể tìm thấy trên Internet, đa dạng các chủ đề và có tính tin cậy cao. 
· Linh hoạt trong học tập: Các lớp học trực tuyến trên Zoom, Teams, Google Meets,... giúp học sinh, sinh viên có thể tham gia học tập mọi lúc, mọi nơi, trao đổi kiến thức, thảo luận hoặc tương tác với nhau một cách dễ dàng.
·  Tư duy mở: Thông qua các ứng dụng như Skype hay các trang mạng xã hội phổ biến khác, học sinh, sinh viên có thể dễ dàng giao tiếp trong thời gian thực trên toàn cầu. Điều này giúp họ có thể mở mang tầm nhìn, cập nhật nhanh chóng các thông tin, kiến thức hữu ích. 
·  Phổ biến kiến ​​thức kỹ thuật số cho sinh viên: Sinh viên ngày nay tốt nghiệp và sẽ trở thành lực lượng lao động chính của đất nước. Vì vậy, công nghệ, kỹ thuật số là cốt lõi trong các hoạt động làm việc của họ. Có thể thấy, chuyển đổi số trong giáo dục góp phần rất lớn trong việc trau dồi kiến thức kỹ thuật số cho sinh viên.
·  Học tập được cá nhân hóa: Các công nghệ, phần mềm học trực tuyến hiện đại cho phép học sinh, sinh viên dễ dàng tùy chỉnh các bài giảng theo tốc độ phù hợp, đúng sở thích và mức độ khả năng nhận thức của mỗi người. Bên cạnh đó, các nền tảng học tập tùy chỉnh cũng cho phép học sinh, sinh viên kết hợp các tài liệu học tập từ nhiều nguồn khác nhau, nhờ vậy sẽ có những trải nghiệm phù hợp hơn.
·  Tương tác nhiều hơn: Giáo viên có thể cung cấp cho học sinh những phương pháp thú vị hơn để học tập, đồng thời dễ dàng tiếp thu thông tin mới bằng các công cụ hiện đại như máy tính bảng, máy chiếu, chatbot, AR/ VR, phần mềm hỗ trợ AI,...
2.2. Thực trạng ứng dụng chuyển đổi số tại khoa Kinh tế trường Cao đẳng Ký Tự Trọng TP.HCM
Có thể nói, năm 2021 là năm khó khăn, “sóng gió” nhất của ngành giáo dục TP.HCM khi phải hứng chịu “bão COVID-19” quét qua rất nặng nề.
Kể từ ngày 10/5, trường học toàn thành phố đóng cửa, hơn nửa năm học sinh toàn thành phố không được đến trường, hàng chục nghìn học sinh, giáo viên, nhân viên mắc COVID-19; rất nhiều trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19…
Nếu như học trực tuyến chỉ là giải pháp tình thế của năm 2020 thì năm 2021, học trực tuyến là phương thức học tập chính của học sinh, sinh viên thành phố.
Khi dịch bùng phát từ đầu tháng 5/2021 và đến tháng 8/2021, TP.HCM buộc phải lên phương án học trực tuyến cả học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 cho tất cả các cấp từ tiểu học cho đến Cao đẳng, Đại học. 
2.2.1. Thuận lợi
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM là một trong những trường nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của các Cấp, Sở ngành giáo dục – đào tạo Tp.HCM. Tập thể giảng viên, sinh viên Khoa Kinh tế thực hiện giảng dạy - học tập trực tuyến thông qua các ứng dụng mà nhà trường quy định, Cụ thể là ứng dụng Zoom, một nền tảng hội họp trực tuyến, cho phép nhiều người được kết nối với nhau trong một khoảng cách rất xa. Với điều kiện là người dùng cần phải trang bị ít nhất một thiết bị di động điện tử, như máy tính, máy tính bảng hay điện thoại thông minh, đồng thời cũng cần phải kết nối wifi để có thể sử dụng. Nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học online như: Đầu tư một số tài khoản Zoom phục vụ công tác đào tạo; Xây dựng lại quy chế đào tạo; Thành lập ban hỗ trợ kỹ thuật về dạy học trực tuyến; Ban hành một số văn bản hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho giảng viên, sinh viên sử dụng phần mềm học tập trực tuyến. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, khoa Kinh tế chưa tận dụng và phát huy hết những ưu thế của chuyển đổi số trong đổi mới phương pháp đào tạo.
2.2.2. Khó khăn 
Ứng dụng chuyển đổi số trong ngành giáo dục tác động tới nhiều bên liên quan khác nhau trong đó trực tiếp và chịu tác động lớn nhất là người học và giảng viên, kế tiếp là đội ngũ hành chính văn phòng, đội ngũ quản lý, những người phải trực tiếp thao tác, vận hành hệ thống. Các nhà lãnh đạo và ra quyết sách cấp cao trong ngành giáo dục cũng cần phải thay đổi tư duy quản lý. Qua đó, quá trình thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục sẽ gặp phải nhiều khó khăn trở ngại, có thể liệt kê một số thách thức nhất định dưới đây: 
· Chuyển đổi số đòi hòi hạ tầng công nghệ mới, trang thiết bị mới cho cả người học, người trực tiếp giảng dạy, cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý. Đi kèm thiết bị phần cứng là các ứng dụng phần mềm, các nền tảng (platform) để toàn bộ mọi hoạt động giáo dục và quản lý của các cấp diễn ra. Nếu như ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục chủ yếu đề cập đến những chương trình, phần mềm riêng lẻ, tách biệt, chuyển đổi số yêu cầu tất cả những thứ riêng lẻ này phải tương thích và kết nối với nhau, tích hợp và ‘có thể tiếp cận được’ (accessible) trên cùng một nền tảng. Nền tảng này cho phép các hoạt động giảng dạy, quản lý, học tập, kiểm tra, đánh giá, thi cử, quản lý người học và việc giảng dạy, cũng như toàn bộ việc tương tác giữa người học với giảng viên và nhà trường cùng diễn ra. Đường truyền Internet ổn định là yếu tố đương nhiên cần phải có để platform này hoạt động.
· Chuyển đổi số cũng không thể thành công nếu những người trực tiếp thực hiện việc đào tạo không có đủ kỹ năng sử dụng công nghệ. Giảng viên cần phải hình dung được họ sẽ ‘nhìn thấy’ sinh viên của mình học tập như thế nào nếu không trực tiếp gặp mặt và họ có thể nắm bắt và đánh giá được những gì từ phía người học. Tất nhiên trong quá trình này họ luôn phải có sự hỗ trợ đồng hành của các nhân viên kỹ thuật và các chuyên gia công nghệ để đảm bảo việc giảng dạy diễn ra suôn sẻ, trôi chảy. Họ cũng cần có những kỹ năng mới để tổ chức hoạt động giảng dạy, ‘giữ’ được học sinh trong ‘lớp học’, duy trì sự chú tâm của học sinh vào các nhiệm vụ và hoạt động học tập. Họ là yếu tố hàng đầu và quan trọng nhất quyết định sự thành công của đào tạo trực tuyến và quá trình chuyển đổi số.
· Yếu tố quan trọng tiếp theo quyết định ý nghĩa của chuyển đổi số là sự sẵn sàng tiếp nhận của người học. Thông qua, cuộc khảo sát về của Báo Tia sáng về ‘mức độ sẵn sàng đối với học tập trực tuyến’ với giảng viên và sinh viên đại học trong năm học 2019-2020 bị gián đoạn do dịch Covid-19. Kết quả khảo sát cho thấy người học có mức độ sẵn sàng để học trực tuyến thấp hơn rất nhiều so với giáo viên. Có tới trên 76% số sinh viên tham gia khảo sát (nhiều ngành và nhiều tỉnh, thành khác nhau) chưa sẵn sàng cho học tập trực tuyến.
2.3. Một số giải pháp chuyển đổi số tại khoa Kinh tế trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
    Những khó khăn thách thức nêu trên là thực trạng chung đối với tất cả các cơ sở giáo dục, Khoa Kinh tế trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM cũng không ngoại lệ. Để tận dụng được cơ hội và khắc phục những thách thức dẫn đến thành công trong ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian sắp tới. Khoa Kinh tế cần quyết tâm thực hiện đồng loạt một số giải pháp sau.
2.3.1. Đối với hạ tầng công nghệ 
· Quản lý hạ tầng máy chủ, mạng internet, tốc độ, đường truyền, băng thông và hệ thống các phần mềm đáp ứng việc việc lưu trữ các nguồn tài nguyên học tập, các dữ liệu phục vụ giảng dạy và học tập. 
·  Đảm bảo mạng internet, tốc độ, đường truyền, băng thông và hệ thống các phần mềm đáp ứng việc truy cập vào hệ thống của lượng người sử dụng gồm SV, GV, … để thực hiện các hoạt động, tương tác trong giảng dạy, học tập và hỗ trợ.
· Đầu tư hạ tầng công nghệ dạy học trực tuyến về khả năng đáp ứng số lượng, chất lượng và cập nhật công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu đổi mới các hoạt động đào tạo theo hướng hiện đại hóa và nâng cao chất lượng đào tạo. 
· Xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển, nâng cấp hệ thống trang thiết bị và phần mềm dạy – học trực tuyến.
2.3.2. Đối với đội ngũ giảng viên
· Xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, phương pháp, kỹ năng giảng dạy trong môi trường dạy – học trực tuyến.
· Nâng cao chất lượng dạy – học trực tuyến đáp ứng nhu cầu người học và nhu cầu xã hội.
·  Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đáp ứng những yêu cầu cần thiết để thực hiện hoạt động giảng dạy có chất lượng. 
· Kịp thời khen thưởng những giảng viên có thành tích tốt trong công tác giảng dạy trực tuyến, được sinh viên và đồng nghiệp đánh giá cao. Nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập, nghiên cứu, tiếp cận và ứng dụng công nghệ trong đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
2.3.3. Đối với hoạt động giảng dạy
· Tạo động lực thúc đẩy sinh viên tích cực tham gia quá trình tự học, tích cực tìm hiểu nghiên cứu các tài liệu học tập và tương tác với giảng viên, sinh viên. 
· Giảng viên tích cực phát huy vai trò giảng dạy trên môi trường trực tuyến tích cực đổi mới, sáng tạo nhằm tạo động lực học tập cho sinh viên.
· Xây dựng hệ thống bài giảng đa dạng, chuyên nghiệp: xây dựng các bài giảng trực tuyến chất lượng cao với định dạng đa phương tiện như video, âm thanh, hình ảnh, văn bản,… Các nội dung học tập được chia thành các chủ đề, danh mục khác nhau cũng như được thêm các chức năng tương tác như bình luận, đánh giá, trao đổi giữa giảng viên và sinh viên, giúp cho quá trình đào tạo trực tuyến trở nên hiệu quả và thu hút hơn.
· Khuyến khích phản hồi và đánh giá liên tục: Xây dựng một môi trường học tập mở, nơi mà sinh viên có thể chia sẻ ý kiến, đặt câu hỏi và nhận phản hồi từ giảng viên. Cung cấp phản hồi liên tục và đánh giá định kỳ để hỗ trợ sự tiến bộ và tham gia của sinh viên.
· Trong quá trình giảng dạy giảng viên cần thay đổi cách thức đánh giá cho phù hợp với tình hình thực tế, có thể cho sinh viên làm bài tiểu luận, hoặc bài viết tự luận có sử dụng tài liệu, hoặc tạo điều kiện cho sinh viên thuyết trình đề tài.
· Thái độ rất quan trọng trong giảng dạy trực tuyến, vì vậy, mỗi người giảng viên cần rèn luyện thái độ tích cực trên tinh thần hỗ trợ người học, nhiệt tình, trách nhiệm giúp đỡ sinh viên để các em hoàn thành tốt nhất việc học của mình. 
· Xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến: Tạo ra một môi trường học tập trực tuyến năng động, nơi sinh viên có thể giao lưu, chia sẻ ý kiến và học hỏi từ nhau. Sử dụng các diễn đàn, nhóm trực tuyến và mạng xã hội giáo dục để khuyến khích sự tương tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa sinh viên.
2.3.4. Đối với sinh viên 
· Nâng cao năng lực số cho sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục bao gồm:  hiểu biết và kỹ năng cơ bản về thế giới số, cung cấp cái nhìn đa chiều, xây dựng được một hệ giá trị riêng dựa trên tinh thần tôn trọng sự khác biệt, khả năng thấu cảm và năng lực nghi ngờ hợp lý. 
· Nâng cao năng lực số cũng đồng nghĩa là phải giúp sinh viên hiểu và tự biết chăm sóc sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của mình trong quá trình sử dụng các nền tảng số hóa. 
· Phản hồi là yếu tố cần thiết trong học tập online, vì vậy, sinh viên luôn cần sẵn sàng hợp tác, phát biểu trao đổi bài học với giảng viên, nâng cao ý thức trong học tập. Khi chưa hiểu bài và cần sự giúp đỡ, sinh viên nên mạnh dạn trao đổi và nhờ sự hỗ trợ từ quý thầy cô, bạn bè, hoặc từ các phòng, khoa trong nhà trường.
· Sinh viên cần tuân thủ theo các yêu cầu của giảng viên về bài tập, thảo luận, làm việc nhóm. Bên cạnh đó, cần rèn luyện tư duy phản biện, sắp xếp thời gian hợp lý, khi vắng buổi học, cần thể hiện trách nhiệm xin phép và xem lại các bài giảng trước đó, hoặc có thể xem lại nội dung qua các buổi ghi hình lớp học.
3. Kết luận
Để đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực số phù hợp, có khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ, tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số và linh hoạt trước mọi biến đổi của thị trường lao động. Thì chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ tập trung vào công nghệ mà còn đảm bảo sự phát triển toàn diện cho sinh viên, bao gồm cả các kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo,.. Qua đó, có thể thấy rằng: quá trình nâng cao năng lực số cho sinh viên là một quá trình có tính cá nhân hoá đối với người học, trên thực tế, quá trình này phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức không phải một sớm một chiều mà có thể thực hiện thành công. Vì vậy, đòi hỏi khoa Kinh tế cần phải xây dựng một chiến lược toàn diện trong dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển chung của nhà trường theo định hướng nhà trường thông minh trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. 
Ngoài những yếu tố cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin... cần đầu tư, xây dựng phục vụ cho chuyển đổi số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, yếu tố con người cần đặt lên hàng đầu. Vì trong chuyển đổi số giáo dục, vai trò của giảng viên không bao giờ mất đi mà còn được nâng cao hơn rất nhiều, bởi lúc này, nhu cầu học tập của người học không còn dừng ở việc học kiến thức nữa mà là học để phát triển chiều sâu. Giảng viên phải thay đổi quan điểm, nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn, tập trung để giúp người học phát triển chiều sâu chứ không phải là tập trung trang bị kiến thức như trước đây./.
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	TÓM TẮT: Để chuyển đổi số (số hóa=> ứng dụng số => chuyển đổi số): phân tích số liệu để hiểu vấn đề thì cần phải có sẵn các dữ liệu đầu vào; thiết kế, tổ chức để thu thập dữ liệu là vấn đề quan trọng.
Lưu đồ là một công cụ có thể hỗ trợ trong chuyển đồi số và nâng cao chất lượng

	Flowchart
Digital transformation
Quality improvement
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1. Mở đầu:
Chuyển đổi số đang được quan tâm, việc thực hiện và hiệu quả thì có thể cần chặng đường dài, nhiều quá trình liên quan và nối tiếp nhau, rất cần đặt bước đầu tiên.
Lưu đồ các quá trình trong tổ chức là một công cụ đơn giản để hiểu, khả thi trong vận hành lẫn trong hoạt động cải tiến; giúp ích cho quá trình nâng cao chất lượng và hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi số trong tổ chức.
2. Kết quả nghiên cứu.
Chuyển đổi số
Đầu tiên chúng ta sẽ hiểu công nghệ mà tổ chức mình sử dụng? từ công nghệ này phải hiểu sao? - là “cách thức” vận hành, sản xuất, cách thức tạo ra sản phẩm và cung cấp cung ứng sản phẩm, cách thức thông tin truyền đi, cách thức giảng dạy, cách thức mượn tài liệu….
Nếu chuyển đổi số thành công, nền tảng công nghệ cốt lỗi lẫn công nghệ hỗ trợ cũng sẽ thay đổi, kết quả tổ chức sẽ có một kho dữ liệu tập trung. Mọi người sẽ đưa dự báo, ra quyết định sẽ dựa vào phân tích các số liệu thay vì chỉ định tính, trực giác hay theo thói quen, kinh nghiệm, khi này nhân viên trong tổ chức chính là những thông dịch viên các bộ số liệu đó,  những con số, dữ liệu ấy phản ánh vấn đề gì trong vận hành, về hành vi nhân viên hay hành vi khách hàng…, với các chỉ số hiện ra thì vấn đề cần chúng ta tối ưu, nguyên nhân do đâu cũng thể hiện ra rõ ràng.
Với chuyển đổi số thì theo ông Albert Antoine chuyển đổi số sẽ:
Làm cho khách hàng có trãi nghiệm tốt hơn => Tối ưu hóa “quy trình” hoạt động của tổ chức => Tạo mô hình kinh doanh mới.
Số hóa dữ liệu
Hệ thống hóa quy trình
(Số hóa)

Phân tích dữ liệu
Tối ưu hóa quy trình hoạt động
(Ứng dụng số)
Đổi mô hình kinh doanh
Trải nghiệm khách hàng online
(Chuyển đổi số)

Vậy chuyển đổi số chính là mục tiêu cuối cùng mà tổ chức đạt đến, bây giờ từ mục tiêu đó chúng ta truy ngược về thì chúng ta phải qua được giai đoạn ứng dụng số, muốn ứng dụng số thì phải có thông tin, số liệu chính xác, chuẩn hóa (hạn chế thông tin rác), từ đây lại truy ngược tiếp một lần nửa về cái gốc là phải thu thập để có số liệu (số hóa), đòi hỏi phải chuẩn hóa quy trình công việc, quy trình thu thập, biểu mẫu, cách thu thập, dữ liệu cần thu thập, nhập liệu sao cho chính xác, sau đó vận hành ổn định rồi thì cần cải tiến ở những điểm nào để nâng cao hiệu quả.
Do đó chúng ta sẽ chú ý đến đầu vào của chuyển đổi số là có số để chuyển hóa: “chuẩn hóa các quy trình trong tổ chức để có dữ liệu chuẩn”.
 Lưu đồ
Lưu đồ là một công cụ quan trọng để hướng dẫn thực hiện, kiểm soát, giúp xác định  nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi nhân viên phải làm.
Ai là chịu trách nhiệm quá trình? Họ phải làm gì?  Đâu là ranh giới giữa các quá trình? 
Dòng chảy của quá trình ra sao? Mục tiêu của quá trình là gì?
Những đo lường được thực hiện trong quá trình để đáp ứng mục tiêu của nó?
Các dữ liệu về quá trình có chính xác không? Biểu mẫu nào cần được sử dụng? Thông tin nào cần thu thập? Cách thức thu thập?…
Ví dụ: Quy trình tiếp nhận thông tin, kiểm tra sửa chữa thiết bị văn phòng, giảng dạyĐúng
Đúng
Bắt đầu
Bộ phận kĩ thuật kiểm tra thiết bị hỏng
Thiết bị lỗi phần mềm
Sai
BPKT liên hệ công ty sửa chữa
Công ty lắp đặt các thiết bị khác thay thế
Tiếp nhận thông tin báo hỏng thiết bị
Thiết bị còn bảo hành
BPKT
sửa chữa được
Kết thúc
Sai
Sai
Đúng
BPKT đề xuất
phương án sửa chữa













Để xây dựng lưu đồ thì những người liên quan: người làm công việc trong chính quá trình, nhà cung cấp đầu vào cho quá trình, khách hàng của quá trình và người giám sát quá trình phải được tham gia và thống nhất vào việc xây dựng lưu đồ. Mỗi người đặt nhiều câu hỏi, các câu hỏi là chìa khóa để lưu đồ được chuẩn hóa, mọi dữ liệu đều phải trình bày rõ ràng để mọi người dễ thấy, dễ hiểu.
Lưu đồ hỗ trợ chuyển đổi số
Quy trình sai thì dẫn đến thực hiện công việc bị sai, dữ liệu thu được sẽ bị chưa chính xác, thiếu, không đồng bộ, rời rạc dẫn đến không số hóa, không sử dụng được dữ liệu, giả sử có đem vào phân tích thì tốn rất nhiều thời gian và công sức, hiệu quả không cao, dẫn đến chúng ta lại buộc phải thay đổi quy trình, sẽ phải làm việc lại với đội nhóm, phòng ban liên quan một lần nửa.
Chuyển đổi số chúng ta tìm cách có bộ dữ liệu tốt, bằng cách chuẩn hóa quy trình xử lý công việc, lưu đồ sẽ giúp ích cho vấn đề MPP (Management by process): Quản trị theo quá trình, người tham gia hiểu rõ quá trình.
Ví dụ đơn giản quá trình phản ánh về cơ sở vật chất: thiết bị phòng nào bị hư, báo lên ứng dụng nào, sửa thiết bị gì, ai sửa, phản ánh lúc nào, khi nào sửa, thiết bị nào thường hay hư hại, hư ở lỗi nào, thiết bị do nhà cung cấp nào cung ứng, thời gian trung bình từ khi nhận phản ánh và đến sửa chữa xong là bao nhiêu?...sử dụng số liệu thu thập từ các lần phản ánh, sửa chữa để nói lên bản chất vấn đề về cơ sở vật chất, đánh giá nhà cung cấp, chất lượng dịch vụ đào tạo ở yếu tố cơ sở vật chất, chất lượng nhân viên bảo trì, khi cần lập các báo cáo cho cấp trên, hay làm kế hoạch cho tương lai, tổ chức lại công việc, cần đào tạo cho nhân viên ở khía cạnh nào rất dễ dàng, như vậy là đã đủ gọi là chuyển đổi số… áp dụng cho tất cả các quy trình khác, thì tổ chức tự thân nó vận hành hiệu quả, số liệu nó phản ảnh tất cả, nhà quản trị không cần nhắc nhỡ nhiều lần hàng ngày.
Từ lưu đồ này cũng phản ánh được trách nhiệm các bên, công cụ dụng cụ, công nghệ gì sẽ áp dụng trong mỗi quy trình.
Tiếp đến là sự cải tiến để tốt hơn: vd cắt giảm bỏ đi thao tác thừa, chọn lại nhà cung cấp tốt hơn, rút ra nguyên nhân dễ hơn…
Từ lưu đồ nhân viên hứng thú với công việc, họ biết làm thế nào là đúng việc, mọi thành viên hiểu biết như nhau, làm đúng trách nhiệm không thiếu, không thừa, kiểm soát được công việc, đồng nhất ý kiến trong tổ chức giúp cho số hóa.
Lưu đồ giúp xác định phạm vi và cũng đồng thời liên kết các công việc giữa các bộ phận, có vậy dữ liệu đổ về kho dữ liệu tập trung có kết nối, mới áp dụng ứng dụng số  và  cao nhất là chuyển đổi số  được.
3. Kết luận
Năng lực số đem lại năng lực cạnh tranh cho tổ chức, thông dịch được các số liệu sẽ giúp tổ chức phản ứng nhanh, hiểu rõ khách hàng và mọi vấn đề, tìm ra nguyên nhân gây ra vấn đề kém chất lượng dễ hơn, chính xác hơn  để mà liên tục cải tiến. Chuyển đổi số cần nhất là vai trò của người lãnh đạo, xây dựng văn hóa tổ chức như chia sẽ tri thức, thói quen dùng số liệu để phân tích phản ánh vấn đề. Bước chân đầu tiên để chuyển đổi số là phải có dữ liệu đầu vào, lưu đồ có thể giúp ích cho quản trị quá trình, phân tích công việc, thu thập dữ liệu sao cho chuẩn hóa và liên kết dẫn đến một kho dữ liệu lớn để chuyển đổi, số liệu sẽ giúp nói lên vấn đề.
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	Tóm tắt
Trong kỷ nguyên số hóa, giáo dục sẽ thay đổi sâu rộng từ môi trường giáo dục, vai trò của người dạy, người học đến phương pháp dạy học. Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với thách thức lớn về thiếu hụt lao động trình độ cao, có chuyên môn, kỹ năng.
Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang diễn ra một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, gây tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong kỷ nguyên số hóa, giáo dục sẽ thay đổi sâu rộng từ môi trường giáo dục, vai trò của người dạy, người học đến phương pháp dạy học. Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với thách thức lớn về thiếu hụt lao động trình độ cao, có chuyên môn, kỹ năng. Do đó, để đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, cần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy; đổi mới chương trình và phương thức đào tạo; áp dụng công nghệ vào quá trình giảng dạy; đổi mới mô hình liên kết giữa trường học và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.
Kết quả
Hiện nay, tốc độ lan tỏa của CMCN 4.0 trong nền kinh tế rất lớn, ở mọi lĩnh vực, đặt ra thách thức chưa từng có đối với lực lượng sản xuất xã hội. CMCN 4.0 sẽ thay đổi bức tranh của thị trường lao động, làm thay đổi mạnh mẽ nhu cầu về nguồn nhân lực, cơ cấu ngành nghề và trình độ. Yêu cầu đặt ra với nền giáo dục hiện nay là cần đáp ứng nhu cầu xã hội, cần đào tạo ra những người lao động có đủ kỹ năng mới để thích nghi với biến đổi nhanh chóng của môi trường sản xuất, kinh doanh. Nếu như trước đây, nội dung đào tạo chỉ chú trọng vào việc truyền tải kiến thức hàn lâm, thì hiện nay những kiến thức đó đã trở nên lạc hậu, thậm chí vô dụng trong nhiều môi trường doanh nghiệp, xí nghiệp năng động. CMCN 4.0 đòi hỏi người lao động cần có đủ kiến thức cơ bản các kỹ năng và khả năng tự học trong môi trường sáng tạo và cạnh tranh. Các nội dung đó bao gồm: các kiến thức và kỹ năng tư duy phản biện, khả năng ứng phó với thay đổi, khả năng làm việc sáng tạo; kỹ năng về thể chất: kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng về xã hội: giao tiếp, ứng xử, giải quyết xung đột, làm việc theo nhóm, tạo lập và duy trì quan hệ…
Giáo dục trong kỷ nguyên số 4.0 là quá trình chuyển đổi giáo dục từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Sự vươn lên và phổ biến của IoT ( Internet vạn vật) đã giúp người học chủ động tiếp cận nguồn tri thức khắp mọi lĩnh vực. Vai trò người thầy đã có sự thay đổi từ người giảng dạy theo cách truyền thống (đọc và chép) sang người hướng dẫn, định hướng nhằm phát triển tối đa tư duy sáng tạo, chủ động của học sinh, đây cũng là ý nghĩa của cách mạng 4.0 trong giáo dục.
Cách mạng 4.0 trong giáo dục nói riêng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nói chung đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với ngành giáo dục nước nhà. Từ sự vận dụng những thành tựu của cách mạng 4.0 vào giáo dục thì người học dù đang ở bất cứ đâu đều có thể truy cập vào thư viện của nhà trường để tự học, tự nghiên cứu. Như vậy, không thể chỉ tồn tại mô hình thư viện truyền thống mà các trường phải xây dựng được thư viện điện tử. Hoặc chúng ta sẽ có những mô hình giảng dạy mới như đào tạo trực tuyến không cần lớp học, người học sẽ được hướng dẫn học qua mạng. Công nghiệp 4.0 trong giáo dục sẽ tạo ra những lớp học, thầy giáo, thiết bị đều là “ảo”, mang tính mô phỏng, bài giảng được số hóa và chia sẻ qua những nền tảng như Facebook, meeting, zoom… dần trở thành xu hướng phát triển mới trong quá trình hội nhập số để tiến gần hơn với mục tiêu phát triển và xây dựng công dân toàn cầu - công dân số.

	
	



1. Mở đầu
Hiện nay, thế giới và Việt Nam đang chứng kiến những sự thay đổi vượt bậc trong thời đại công nghệ số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) và tầm ảnh hưởng sâu rộng của khoa học công nghệ đến đời sống con người. Những sự phát triển này đã và đang  tác động toàn diện và sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực của đời sống KT-XH của các quốc gia. Bản chất của CMCN 4.0 chính là sự ứng dụng công nghệ, khoa học dữ liệu và sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ sản xuất và cuộc sống con người. CMCN 4.0 đem lại nhiều điều kiện thuận lợi, giúp con người khám phá nhiều tri thức mới, nâng cao quy mô và chất lượng nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức song hành với các thời cơ, buộc người lao động, các nhà hoạch định chiến lược phải thay đổi cho phù hợp. Trong sự tác động ấy, giáo dục hiện đại, đặc biệt là giáo dục đại học là lĩnh vực chịu sự tác động lớn nhất. Trong những năm gần đây, Việt Nam đang thực hiện công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, nhất là giáo dục đại học và sau đại học.
Tuy nhiên, sự tác động mạnh mẽ của CMCN 4.0 đến giáo dục đòi hỏi các trường học cần thay đổi mục tiêu, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học. Việc dạy học trực tuyến, cùng với các công cụ hỗ trợ cho giảng dạy của thời đại công nghệ số đã và đang thay đổi lớn đến tình hình dạy và học tại các trường học, giúp hiện đại hóa giáo dục, hội nhập với quốc tế, song lại đặt ra rất nhiều những vấn đề khiến giảng viên (GV) và các nhà quản lí phải cân nhắc để thay đổi phương pháp dạy học nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong giáo dục đại học hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cách mạng công nghiệp 4.0
Khái niệm “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” đã xuất hiện trong những năm gần đây và có sự lan tỏa ngày càng sâu sắc tới nhiều mặt của đời sống. Đây là xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại. Theo Klaus Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho rằng, CMCN đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng lần thứ hai diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần thứ ba sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Hiện nay, cuộc CMCN lần thứ tư đang nảy nở từ cuộc cách mạng lần thứ ba với đặc trưng là sự hợp nhất các loại công nghệ, làm xóa nhòa ranh giới giữa lĩnh vực vật lí, kĩ thuật số và sinh học với trung tâm là phát triển trí tuệ nhân tạo, robot hóa, Internet vạn vật, khoa học vật liệu, sinh học, công nghệ di động không dây liên ngành sâu rộng cho tự động hóa sản xuất chế tạo [1].
Từ cách giải thích như vậy, có thể thấy được cốt lõi của cuộc cách mạng này nằm ở các vấn đề sau: Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT) và Dữ liệu lớn (Big Data). Đây thực sự là một cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch sử công nghiệp trên thế giới, tạo ra những thời cơ và thách thức rất lớn đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. CMCN 4.0 đã thực sự đặt GV trước những thách thức lớn để thay đổi toàn diện các phương pháp dạy học đối với sinh viên (SV) từ trước đến nay. Đây cũng sẽ là một cuộc cách mạng lớn trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng.
Bài viết trình bày sự tác động tích cực và những thách thức mà CMCN 4.0 đem lại đối với yêu cầu phương pháp dạy học tại các trường đại học ở Việt Nam và đưa ra một số định hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay để giáo dục có thể bắt kịp với xu thế giáo dục mới từ CMCN 4.0 đem lại.
2.2. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với phương pháp dạy học hiện nay
2.2.1. Những tác động tích cực
- Đối với sinh viên: Vì bản chất của cuộc cách mạng này là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối và dữ liệu lớn, nên trong giáo dục, những yếu tố này hoàn toàn có khả năng được áp dụng một cách có hiệu quả nếu các nhà quản lí giáo dục, đội ngũ giảng viên biết sử dụng hợp lí những tác động tích cực của cuộc cách mạng này. Trên thế giới, người máy hay trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng trong giáo dục hòa nhập cho trẻ em tự kỉ, mở ra một kỉ nguyên mới trong lĩnh vực này.
Việt Nam là quốc gia có sự phát triển mạnh mẽ nguồn lực internet. Việc truy cập internet hiện nay trở nên rất thông dụng đối với mọi người, đây là điều kiện dễ dàng nhất để tìm kiếm kho dữ liệu thông tin khổng lồ trên thế giới và ở Việt Nam, là điều kiện rất thuận lợi cho giáo dục tại các trường đại học hiện nay. SV cũng có thể dễ dàng tìm kiếm những tri thức cần có thông qua thiết bị bắt wifi, di động thông minh, laptop, máy tính bảng... để tự tìm hiểu kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV và hoàn thành được mục tiêu giáo dục của mình.
Hơn nữa, đây cũng là nhân tố đạt được mục tiêu giáo dục mà Đảng và Nhà nước ta đề ra, nhằm xây dựng một nền giáo dục đại học “đào tạo và tự đào tạo. Hơn nữa, ngoài nguồn kiến thức vô cùng rộng lớn đó, SV tiếp cận được những tài liệu bằng tiếng nước ngoài để có những góc nhìn sâu sắc, đa chiều về vấn đề tiếp cận. Điều này hình thành ở SV kĩ năng tìm kiếm và chọn lọc các thông tin, xây dựng kĩ năng tư duy phản biện. Nguồn tài liệu phong phú, đa chiều sẽ phục vụ đắc lực cho việc học tập của SV hiện nay.
Xu thế cách mạng công nghệ hiện nay đòi hỏi SV phải là người chủ động, tích cực học tập và rèn luyện bản thân, tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình. Việc quản lí của GV đối với SV không còn bị gò bó, thậm chí GV chỉ là người hướng dẫn, định hướng việc học tập của SV. Phương pháp học tập của chính SV cần phải thay đổi để thích ứng với thời đại số, dữ liệu và vạn vật kết nối. Các em có thể học tập, lĩnh hội kiến thức bằng những phương pháp mở rộng, tự do, sáng tạo và vô cùng linh hoạt, chủ động học ở bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, như vậy sẽ kích thích sự sáng tạo và trí tưởng tượng của SV hơn là việc học thuộc lòng để “trả bài” một cách hình thức. Xây dựng một phương pháp học tập phù hợp với xã hội hiện đại là điều kiện để các em tiếp cận với nhiều tri thức khoa học trong cùng một thời gian học tập. Nội dung học tập của SV cũng cần thay đổi, không còn gò bó, khép kín trong đề cương môn học nặng về lí thuyết; được bổ sung, hoàn thiện và luôn luôn đổi mới, đáp ứng được sự thay đổi về tri thức khoa học trên thế giới và ở Việt Nam. Đây cũng là một trong những yếu tố khác biệt mà CMCN 4.0 đem lại cho giáo dục, mở rộng, tối đa các lĩnh vực giáo dục, tạo điều kiện cho việc thay đổi phương pháp và nội dung học tập của SV.
Tác động rõ ràng nhất của CMCN 4.0 là trí tuệ nhân tạo và sự xuất hiện của robot có thể thay thế con người về khả năng tính toán, ghi nhớ, phân tích cùng hiệu suất công việc cao. Theo đó, nhu cầu về nguồn nhân lực có tay nghề cao, tư duy sáng tạo, thực hiện những công việc phức tạp, làm chủ máy móc lại tăng lên. Điều này sẽ tác động trực tiếp tới nguồn lao động trong những năm tới - chính là những sinh viên đang học tập hôm nay.
Một trong những tác động của CMCN 4.0 đến SV là sự lựa chọn ngành nghề theo học. Để thích ứng với thời đại CMCN 4.0 thì nhu cầu nhân lực về công nghệ thông tin, an ninh mạng, công nghệ sinh học... sẽ tăng cao. Điều này là cơ hội cũng như là thách thức đối với sinh viên, đòi hỏi sự nỗ lực cao của chính họ, bởi vì ngoài kiến thức chuyên ngành, các em còn cần trang bị thêm các kĩ năng liên quan khác, đồng thời phải thích ứng với những phương pháp học tập mới. Bên cạnh đó, những nhóm ngành về xã hội - nhân văn, sáng tạo nghệ thuật... cũng có nhiều cơ hội phát triển vì robot khó có thể thay thế hoàn toàn con người trong những lĩnh vực này.
CMCN 4.0 đã tác động mạnh đến nền giáo dục ở mỗi nước khiến ranh giới giữa các ngành học sẽ không còn rõ ràng mà phải hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau. Vì vậy, đây là cơ hội để sinh viên chủ động tích lũy tri thức, làm chủ công nghệ, cập nhật kịp thời những ứng dụng tiến bộ của khoa học kĩ thuật mới nhất để có thể cạnh tranh về việc làm trong kỉ nguyên toàn cầu hóa. Ngoài ra, trau dồi ngoại ngữ là một yêu cầu không thể thiếu trong thời kì CMCN 4.0, giúp sinh viên dễ dàng tìm kiếm cơ hội học tập và việc làm hấp dẫn, nhất là trong xu thế “đa quốc gia hóa” của các công ty lớn như hiện nay. Đây là cơ hội để mở rộng sự hiểu biết cũng như quan hệ trong và ngoài nước, giúp các em có nhiều trải nghiệm để hoàn thiện bản thân, trở thành “những công dân toàn cầu” năng động, sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết.
- Đối với giảng viên
Cuộc CMCN 4.0 đã và đang đem lại nhiều điều kiện thuận lợi cho GV tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại. 
Trước hết, nguồn tài liệu phục vụ giảng dạy vô cùng đa dạng nhờ sự tiến bộ của hệ thống internet kết nối và dữ liệu khổng lồ giúp GV tiếp cận được nhiều tài liệu trong và ngoài nước, phục vụ tốt việc xây dựng bài học. GV có thể tìm hiểu sâu sắc về vấn đề giảng dạy với nhiều hướng nhận thức khác nhau, làm phong phú thêm cách nhìn nhận của bản thân với môn học, giúp các GV tự tin hơn trong giảng dạy. 
          Tiếp đến, GV có thể sử dụng các phương pháp, phương tiện và kĩ thuật dạy học hiện đại áp dụng vào hoạt động giảng dạy của mình. Với nhiều phần mềm dạy học hiện đại, GV có nhiều lựa chọn đối với các phương tiện kĩ thuật phù hợp với giảng dạy. Hiện nay, trên thế giới, các nhà khoa học giáo dục đã tìm kiếm và xây dựng trên 200 phần mềm dạy học hiện đại, đây là một kho phần mềm tiện ích giúp GV tìm hiểu, vận dụng và linh hoạt sử dụng trong giảng dạy để tạo ra hiệu quả giáo dục tốt nhất. Quan trọng nhất, chính là việc cuộc cách mạng này đặt ra cho GV một sự thay đổi lớn trong giảng dạy, với sự xuất hiện của việc dạy học online, e-learning. 
          2.2.2. Những tác động tiêu cực 
 Bên cạnh những tác động tích cực thì CMCN 4.0 đang thực sự tạo ra nhiều những thách thức, đòi hỏi các GV cần nhiều nỗ lực hơn nữa trong công tác giảng dạy của mình:
- Thứ nhất, nhiều công cụ hỗ trợ giảng dạy đòi hỏi GV phải thường xuyên cập nhật các phương pháp dạy học hiện đại để tránh sự nhàm chán trong quá trình dạy và học.  
Theo sự nghiên cứu của các nhà khoa học giáo dục trên thế giới, hiện nay có khoảng hơn 200 công cụ hỗ trợ có thể áp dụng vào quá trình giảng dạy và nghiên cứu. Tuy nhiên, những công cụ này không phải ai cũng hiểu, ai cũng có thể sử dụng trong thực tiễn. Hơn nữa, mỗi ngày công nghệ càng hiện đại hơn, nên nhiều GV có thể không theo kịp và khó ứng dụng vào trong giảng dạy làm cho hiệu quả giảng dạy bị giảm sút.
- Thứ hai, số tiết dạy của GV có thể sẽ bị giảm bớt, thay vào đó là sự xuất hiện của việc học tập online rút ngắn thời gian học tập và kết thúc học phần.
Hiện nay có nhiều phần mềm công nghệ trợ giúp GV đại học dạy học từ internet. Thay vì SV phải lên lớp thì hiện nay các em hoàn toàn có thể tự học tập ở nhà từ các website của GV, những clip giảng và tư liệu; nhờ đó SV hoàn thành việc học tập của bản thân tốt hơn. Hơn nữa, khác với những lớp học “truyền thống”, thì lớp học online có thể áp dụng cho lớp học có số lượng SV lớn cùng tham gia học tập. Do đó, số tiết giảng dạy của GV sẽ bị giảm sút, những yêu cầu đối với số tiết chuẩn của GV cũng cần phải được điều chỉnh cho hợp lí.
- Thứ ba, SV có thể gặp khó khăn trong lựa chọn và sử dụng nguồn tài liệu. 
Do nguồn tài liệu “mở”, đa chiều, phong phú, vừa có khả năng giúp SV có thể sử dụng tốt các tài liệu nhưng cũng đem lại sự khó khăn cho SV trong việc lựa chọn tài liệu khi học tập. Có nhiều nguồn tài liệu không chính thống, chưa được kiểm duyệt trên mạng internet nên SV sẽ khó xác định những tài liệu khoa học, đúng đắn đã được kiểm duyệt khi sử dụng. Bởi vậy, họ cần được hướng dẫn và định hướng rõ ràng từ GV.
2.3. Một số định hướng đổi mới phương pháp dạy học đại học hiện nay
Trước những thời cơ lẫn thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với việc đổi mới phương pháp dạy học ở đại học như hiện nay đòi hỏi GV cũng như các nhà quản lí cần phải tích cực, chủ động đổi mới phương pháp dạy học.
2.3.1. Nâng cao nhận thức của giảng viên
          Trước hết, cần nhận thức rằng đổi mới phương pháp, hình thức dạy học là một tất yếu trong điều kiện mới. Quá trình này có thể khó khăn bước đầu đối với GV; vì vậy, mỗi GV cần quyết tâm và kiên trì, nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ dạy học theo những yêu cầu mới. Tâm thế chủ động, tự tin sẽ là động lực giúp GV đón nhận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 một cách hiệu quả để ứng dụng những thành tựu của nó vào trong hoạt động giảng dạy.
Vai trò của người thầy “truyền thống” đang có sự thay đổi, từ người truyền thụ kiến thức, đến nay, GV là người tổ chức, hướng dẫn SV tiếp nhận tri thức; vì vậy, nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin và các phương thức dạy học hiện đại là một yêu cầu không nhỏ đòi đối với đội ngũ GV hiện nay.
Yêu cầu mới trong giáo dục thời kì hội nhập đòi hỏi GV phải thật tâm huyết và đam mê với nghề sư phạm để có một nội lực mạnh mẽ, luôn luôn sáng tạo, đổi mới trong công việc, hình thành nhiều ý tưởng và biến nó thành những hoạt động thực tiễn. Từ đó, GV cần chủ động sáng tạo, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học bộ môn. Trong giảng dạy, GV cần từng bước áp dụng các phương pháp dạy học dạy học hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, kĩ thuật hiện đại trong dạy học.
Nhiều phương pháp dạy học mới như thảo luận nhóm; sử dụng các tình huống có vấn đề, dạy học theo góc... cùng với các công cụ hỗ trợ kĩ thuật dạy học như edomodo; kahoot; youtube, các hình thức dạy học trực tuyến... rất hiệu quả trong việc giảng dạy hiện nay. Mỗi một môn học có những đặc thù riêng, GV có thể theo dõi và lựa chọn những phương pháp dạy học và phương tiện kĩ thuật dạy học phù hợp để đem lại hiệu quả cao nhất, tạo được sự hứng thú, tích cực học tập của SV.
2.3.2. Cơ chế quản lí của nhà trường
Tuy GV là người thực hiện hoạt động GD-ĐT trong các nhà trường, nhưng để hoạt động đó có hiệu quả thì cần đến cơ chế quản lí phù hợp của nhà trường, cụ thể như: Xác định những chiến lược dài hạn và ngắn hạn ứng dụng cuộc CMCN 4.0 trong hoạt động của nhà trường. Định hướng các mục tiêu sát với thực tế, chuẩn bị tâm thế cho GV cũng như cán bộ nhân viên của nhà trường để sẵn sàng đón nhận những sự thay đổi của tình hình thực tiễn.  
Nhà trường cần có những kế hoạch cụ thể trong từng bộ môn, ứng dụng và thí điểm từng bước hoạt động dạy học hiện đại, từ đó rút kinh nghiệm để mở rộng đổi mới phương pháp dạy học ở những bộ môn tiếp theo trong toàn trường. Hoạt động này nên tiến hành theo từng bước, tránh nóng vội, chủ quan có thể dẫn đến hiệu quả kém trong giảng dạy tại nhà trường. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cho GV là một việc làm cấp thiết trước yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập toàn cầu hiện nay. 
Ban Giám hiệu nhà trường cũng cần đề ra những chính sách, khuyến khích động viên, tạo động lực cho GV tích cực sáng tạo và ứng dụng những phương pháp dạy học hiện đại vào thực tiễn của nhà trường để khuyến khích sự đam mê và tâm huyết của GV. Có thể sử dụng nhiều hình thức khác nhau như tăng lương, khen thưởng..., từ đó nhân rộng mô hình cá nhân tiên tiến trong toàn trường. Sau mỗi hoạt động đổi mới cần có sự đánh giá rút kinh nghiệm và trao đổi giữa các GV nhằm tạo sự hỗ trợ trong hoạt động giảng dạy của các GV. Nhà trường nên thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng GV, cũng như tổ chức thường niên các hội thảo nghiên cứu khoa học chuyên sâu về phương pháp dạy học tại nhà trường nhằm cung cấp kiến thức cũng như nâng cao những kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cho GV. 
          Về cơ sở vật chất: các nhà trường cần đầu tư trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại, cột thu sóng wifi mạnh đủ cho GV và SV tham gia kết nối và học tập trên internet một cách dễ dàng hơn.
2.4. Các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trong quá trình ứng dụng giảng dạy trực tuyến trong nhà trường thông minh dưới tác động của cuộc CMCN 4.0 hiện nay
Thứ nhất, đổi mới nhận thức về vai trò của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong quá trình ứng dụng giảng dạy trực tuyến trong nhà trường. Ngày nay, do sự tác động của CMCN 4.0, giáo viên cần có trách nhiệm nặng hơn trong việc lựa chọn nội dung giáo dục; sử dụng tối đa những nguồn tri thức trong xã hội; sử dụng rộng rãi hơn những phương tiện dạy và học hiện đại trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy trực tuyến; hợp tác rộng rãi và chặt chẽ hơn với các giáo viên cùng trường để hỗ trợ vào giúp đỡ nhau phát triển. Giáo viên cần phải là một nhà khoa học, phải truyền được cảm hứng tới người học, thúc đẩy và lan tỏa cả nhân cách, thái độ và kỹ năng nghề nghiệp của mình cho người học. Đặc biệt, giảng viên sư phạm cần là người có ý tưởng mới, đi trước thời đại, khai sáng, thúc đẩy, tìm tòi và tạo điều kiện cho người học phát triển. Bên cạnh đó việc xuất hiện những hình thức dạy và học trực tuyến mới đòi hỏi công tác quản lý chung cũng cần thay đổi bắt kịp với mặt bằng chất lượng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đa dạng của kinh tế - xã hội. 
Thứ hai, cần liên tục đổi mới tư duy về phát triển giáo dục trong quá trình ứng dụng giảng dạy trực tuyến trong nhà trường. Đào tạo đội ngũ lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh CMCN 4.0, vai trò của nhà nước rất quan trọng, nhất là trong việc xây dựng mối quan hệ tương tác với thị trường lao động. Trên vai trò là người chủ quản thì nhà trường cũng như nhà nước tạo động lực phát triển nhân lực chất lượng cao khuyến khích phát triển thị trường nhân lực chất lượng cao, thị trường sản phẩm khoa học công nghệ thông qua các buổi huấn luyện, tập huấn và đào tạo,vv... để các giảng viên có thể nắm bắt kịp thời các trang thiết bị và phương pháp dạy học tiên tiến và hiện đại trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển hiện nay. 
Thứ ba, các trường sư phạm phải nhanh chóng đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đặt biết là giảng dạy trực tuyến, phương thức đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra của người học đáp ứng nhu cầu của xã hội; cần đầu tư nhiều hơn về trang thiết bị công nghệ giáo dục tiên tiến; áp dụng đào tạo online; kết nối mạng để bồi dưỡng năng lực nghề cho người học sư phạm, giáo viên, giáo sinh tập sự trong hệ thống nối mạng thống nhất trong toàn quốc và trên toàn cầu; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng - đào tạo giáo viên theo hướng thực học, thực nghiệp, tăng cường khả năng sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; tập trung nguồn lực đầu tư cho hoạt động nâng cao năng lực và chất lượng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và cán bộ quản lý giáo dục ở các trường sư phạm. Trong CMCN 4.0, các trường sư phạm càng phải tăng cường gắn với thực tiễn dạy và học ở phổ thông; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học tiên tiến; nâng cao đãi ngộ người thầy có trình độ, mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào quá trình dạy học. 
Thứ tư, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng và công nghệ cho giáo dục, thông qua việc xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho việc thu hút các nguồn ngoài ngân sách đầu tư cho giáo dục và đào tạo giáo viên. Bên cạnh chính sách đào tạo, cũng cần có chính sách thu hút nhân tài, giữ chân cán bộ giỏi ở các trường sư phạm, hoặc áp dụng thông qua các hình thức liên kết, hợp tác, giao lưu cán bộ, chuyên gia trong và ngoài nước trong hoạt động giảng dạy, cũng như đẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. 
Thứ năm, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thông qua đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện dạy học và công nghệ thông tin trong công tác dạy và học cùng việc quản lý đào tạo trong quá trình ứng dụng giảng dạy trực tuyến trong nhà trường; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học ở các trường, gắn chặt việc nghiên cứu với chuyển giao công nghệ tại cơ sở. Các trường sư phạm cũng cần chủ động tăng cường trao đổi học thuật, giao lưu nghiên cứu khoa học với các viện nghiên cứu ở trong và ngoài nước, hình thành mạng lưới nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, nhất là với các quốc gia có nền khoa học công nghệ giáo dục và đào tạo tiên tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.
Thứ sáu, tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục, đặc biệt với các cơ sở đào tạo sư phạm hàng đầu trên thế giới, với nhiều hình thức (như nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, liên kết đào tạo, công nhận chứng chỉ quốc tế, trao đổi người học với các trường đại học nước ngoài, trao đổi hợp tác giáo viên, quốc tế hóa các chương trình đào tạo trình độ đại học), áp dụng tiêu chí hội nhập quốc tế ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập.
3. Kết luận 
Sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt đối với hoạt động dạy và học trong các trường đại học. Trước những thời cơ và thách thức đó, GV cần rèn luyện bản lĩnh, luôn luôn sáng tạo và không ngừng đổi mới để đem lại hiệu quả dạy học tốt nhất. Ngoài việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các GV cần phải chú trọng bồi dưỡng năng lực sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu GD-ĐT trong điều kiện kết nối toàn cầu để có thể tiếp cận những tri thức khoa học do cuộc CNCN 4.0 mang lại.
Lời cảm ơn: với tình cảm chân thành, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh, các Anh/Chị đồng nghiệp đã hỗ trợ tôi trong suốt quá trình làm việc và nghiên cứu tại nhà trường. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều trong quá trình nghiên cứu đề tài, những sẽ không tránh khỏi những thiếu xót và hạn chế rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của Quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn
Một lần nữa tôi xin chân thành cám ơn!
Tài liệu tham khảo
[1] Phạm Viết Vượng (2000). Giáo dục học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[2] Thái Duy Tuyên (2001). Giáo dục học hiện đại (những nội dung cơ bản). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[3] Trần Khánh Đức (2014). Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỉ XXI. NXB Giáo dục Việt Nam.
[4] John Vũ (2016). Giáo dục trong thời đại tri thức. NXB Lao động.
[5] Jayendrakumar N. Amin (2016). Redefining the Role of Teachers in the Digital Era. The International Journal of Indian Psychology, Vol 3, Issues 3, No 6, pp. 40-45.
[6] Đặng Quốc Bảo - Lê Thị Phương (2017). Xây dựng xã hội học tập trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tạp chí Giáo dục, số 412, tr 1-3.
[7] Phan Chí Thành (2018). Cách mạng công nghiệp 4.0 - xu thế phát triển của giáo dục trực tuyến. Tạp chí Giáo dục, số 421, tr 43-46; 



[bookmark: _Toc141465236][bookmark: _Toc7426263][bookmark: _Toc66718514]NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN (E- LEARNING)  TẠI KHOA KINH TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 
[bookmark: _Toc141465237]Improving the quality of online teaching (E-learning) at economics Ly Tu Trong colleges in ho chi minh city in the concern of industrial revolution 4.0

	[bookmark: _Toc141465238]Võ Thị Kim Thư1
	1Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM; 
Email:vothikimthu@lttc.edu.vn

	Keywords:
	TÓM TẮT:

	Revolution 4.0, Ly Tu Trong College, E-learning (cách mạng công nghiệp 4.0, Cao đẳng Lý Tự Trọng, Giảng dạy trực tuyến).
	Bối cảnh: Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra cơ hội và thách thức trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến (e- learning) ở khoa Kinh tế trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Kết quả: Xuất phát từ chất lượng giảng dạy trực tuyến tại khoa kinh tế trường Cao đẳng Lý Tự trọng Tp. HCM
Bàn luận: Nên có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến  tại khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM hiện nay.
ABSTRACT:
Context: Industry 4.0 creates opportunities and challenges in improving the quality of online teaching (E-learning) at Economics Ly Tu Trong Colleges in Ho Chi Minh city
Result: Starting from the quality of online teaching at Economics Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City.
Discussion:  There should be specific solutions to improve quality of onlne teaching at Economics Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City today.



1. Đặt vấn đề
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đã và đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội trong đó có giáo dục đào tạo. Sự tác động đó đã và đang đặt ra những yêu cầu vô cùng cấp bách cho sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo (GD-ĐT). Trong sự phát triển của đất nước các trường đào tạo nghề giữ vị trí rất quan trọng, giáo dục đào tạo cùng với khoa học - công nghệ được xem là “quốc sách hàng đầu. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương đặt ra vần đề phải đổi mới căn bản, toàn diện trong giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay Giảng dạy trực tuyến (E-Learning) là một trong những mô hình điển hình đang được áp dụng một cách nhanh chóng và phù hợp với quá tình đào tạo tại trường. Việc học không chỉ bó hẹp cho học sinh, sinh viên ở các phòng học tại trường mà dành cho tất cả học sinh, sinh viên ở các không gian địa lý khác nhau. Với chương trình đào tạo năng động năng động và phù hợp với chủ trương đào tạo chung của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp hy vọng trong tương lai không xa, đào tạo trực tuyến sẽ trở nên quen thuộc với tất cả sinh viên, giảng viên trong trường và trong Khoa Kinh tế, giúp người dạy và người học có nhiều cơ hội hơn trong học tập cũng như nâng cao trình độ về công nghệ thông tin của mình.
2.Nội dung
2.1 Khái quát về về giảng dạy trực tuyến (E-learning)
2.1.1.Khái niệm E-learning 
Học trực tuyến (hay còn gọi là E-Learning) là viết tắt của Electronic Learning, dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông, là phương thức học ảo thông qua một máy vi tính, điện thoại thông minh kết nối mạng với một máy chủ cung cấp bài giảng điện tử và phần mềm cần thiết để có thể hỏi/yêu cầu/ra đề cho học sinh học trực tuyến từ xa. Giáo viên có thể truyền tải hình ảnh và âm thanh qua đường truyền băng thông rộng hoặc kết nối không dây (WiFi, WiMAX), mạng nội bộ (LAN). Mở rộng ra, các cá nhân hay các tổ chức đều có thể tự lập ra một trường học trực tuyến (e-school) mà nơi đó vẫn nhận đào tạo học viên, đóng học phí và có các bài kiểm tra như các trường học khác
Hiện nay, đào tạo trưc tuyến của các trường cao đẳng, đại học ở Việt Nam có thể chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là các trường đã có kinh nghiệm triển khai đào tạo từ xa trực tuyến đã xây dựng và phát triển được hệ thống quản lý học tập (LMS), hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS), có phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập một cách chính xác, khách quan bằng công nghệ thông tin. Nhóm thứ hai các trường chưa có hệ thống LMS, nhưng bắt đầu triển khai sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy, học trực tuyến theo thời gian thực. Nhóm thứ ba là các trường chưa triển khai, chưa sẵn sàng cho việc tổ chức đào tạo từ xa trực tuyến đối với sinh viên chính quy, mới chỉ ở diện cung cấp tài liệu sinh viên tự học. 
2.1.2.Ưu điểm của giảng dạy trực tuyến (E-Learning) 
Không bị giới hạn bởi không gian và thời gian: Sự phổ cập rộng rãi của Internet đã dần xoá đi khoảng cách về thời gian và không gian cho E-Learning. Một khoá học E-Learning được chuyển tải qua mạng tới máy tính của người học, điều này cho phép các học viên học bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. 
Tính hấp dẫn: Với sự hỗ trợ của công nghệ, những bài giảng tích hợp, hình ảnh minh hoạ, âm thanh tăng thêm tính hấp dẫn của bài học. Người học giờ đây không chỉ còn nghe giảng mà còn được xem những ví dụ minh hoạ trực quan, thậm chí còn có thể tiến hành tương tác với bài học nên khả năng nắm bắt kiến thức cũng tăng lên. 
Tính linh hoạt: Một khoá học E-Learning được phục vụ theo nhu cầu người  học, chứ không nhất thiết phải bám theo một thời gian biểu cố định. Vì thế người học có thể tự điều chỉnh quá trình học, lựa chọn cách học phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình. 
Dễ tiếp cận và truy nhập ngẫu nhiên: Bảng danh mục bài giảng sẽ cho phép học viên lựa chọn đơn vị tri thức, tài liệu một cách tuỳ ý theo trình độ kiến thức và điều kiện truy nhập mạng của mình. Học viên tự tìm ra các kĩ năng học cho riêng mình với sự giúp đỡ của những tài liệu trực tuyến.
Tính cập nhật: Nội dung khoá học thường xuyên được cập nhật và đổi mới nhằm đáp ứng và phù hợp tốt nhất cho học viên
2.2. Giảng dạy trực tuyến tại Khoa Kinh tế trường Cao đẳng Lý Tự Trọng tạo ra cho người dạy và người học nhiều cơ hội và thách thưc:
2.2.1.Cơ hội
Thứ nhất, giảng viên được tiếp cận với các phần mềm đào tạo trực tuyến của trường, giảng viên tham gia giảng dạy tại trường trước khi bắt đầu lên lớp sẽ được nhà trường tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn các chương trình công nghệ thông tin, các phần mềm 
Thứ hai, giảng viên giảng dạy năng động hơn trong quá trình làm việc, được tiếp cận với một môi trường làm việc mới, không gian và cảm xúc giảng dạy mới
Thứ ba, người hoc không cần phải di chuyển một quãng đường dài để đến trường học như cách học truyền thống, mà giờ đây ở bất kỳ không gian nào người học và người dạy vẫn có thể gặp nhau trao đổi nội dung học tập thông qua internet.
Thứ tư, trước khi bắt đầu giờ dạy môn giáo dục chính trị giảng viên và người học được tham gia buổi dạy thử để kiểm tra các vấn đề như âm thanh, hình ảnh nhằm buổi học hiệu quả
2.2.2.Thách thức
Giảng dạy trực tuyến môn giáo dục chính trị tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM là một phương pháp giảng dạy mới, nên có những thách thức nhất định:
Thứ nhất, hiện nay trong quá trình giảng dạy môn giáo dục chính trị, tôi nhận thấy rằng, ý thức học tập của sinh viên chúng ta còn thấp, chưa có sự chủ động trong quá trình học tập trao đổi với người dạy. Do đó, quá trình đào tạo trực tuyến môn giáo dục chính trị là một thách thức vô cùng lớn đối với giảng viên giảng dạy.
Thứ hai, sự hiểu biết về công nghệ thông tin của sinh viên có sự hạn chế nhất định, quá trình thao tác chậm, điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian giảng dạy của giáo viên; ảnh hưởng đến nội dung cần truyền tải đến người học.
Thứ ba, sự thay đổi về phương pháp đào tạo sẽ là một rào cản lớn đối với giáo viên giảng dạy lâu năm, giảng viên thiếu sự tự tin trong qua trình thao tác giảng dạy, có thể dẫn đến những vấn đề như giảng viên không biết chia sẻ nội dung bài giảng đến sinh viên như thể nào, giọng của người dạy truyền qua hệ thông âm thanh có hấp dẫn người học hay không? Mức độ to nhỏ cũng ảnh hưởng phần nào đến chất lượng và mức hấp dẫn của nội dung bài giảng.
Thứ tư, trong sự thay đổi đến mức chóng mặt của công nghệ dẫn đến người dạy phải có nhiều kỹ năng để thu hút người học trực tuyến của mình tham gia bài hoc của mình mà không gây ra hiện tường rời bỏ lớp học trực tuyến.
Thức năm, người dạy khó kiểm tra được người học của mình có đang tham gia lớp học của mình một cách thật sự hay không hay đang tham gia một cách hình thức, có nghĩa là người học đã tham gia chương trình học được giảng viên kiểm diện đầu giờ tuy nhiêu sau khi người giảng bắt đầu giảng bài người học chỉ còn tài khoản đang học mà người học đã thực hiện một công việc khác,
Thứ sáu, đây là chương trình mới được áp dụng tại trường cao đẳng  Lý Tự Trọng điều này dẫn đến sự bỡ ngỡ của giảng viên chưa quen với không gian lớp học. Điều này ảnh hưởng đến sự mạch lạc của nội dung bài giảng của sinh viên
Thứ bảy, một trong các thách thức với các hệ thống học tập E-Learning đó là vấn đề tương tác giữa giảng viên với học viên, đánh giá, phân tích tâm lý và định hướng học viên phù hợp với năng lực của từng cá nhân, cung cấp các hoạt động nhằm rèn luyện và hình thành kỹ năng cho học viên đặc biệt là các kỹ năng thao tác và vận động.
Thứ tám, giảng viên phải xây dựng kịch bản trước khi đến lớp, đây là một thách thức của giáo viên tham gia giảng dạy, giảng viên đã quen với giáo án lý thuyết, tập soạn bài giảng, trong giai đoạn giảng dạy trực tuyến họ phải chuẩn bị cho mình một kịch bản thật hay để làm sao có thể thu hút người người.
Thứ chín, giảng dạy môn kinh tế trực tuyến khó đạt được mục tiêu giáo dục về thái độ và nhận thức của sinh viên. Vì môn học cung cấp nội dung chuyên ngành cần hướng dẫn chi tiết thực tế cho người học.
Thứ mười, Giảng dạy các môn kinh tế trực tuyến, quá trình kiểm tra môn học gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, giảng viên sử dụng hình thức kiểm tra bằng công cụ nào là một vấn đề nan giải vì nếu là kiểm tra trực tuyến, giảng viên sẽ thu bài bằng cách nào; kiểm tra bằng các phần mềm thì cần có thời gian để người dạy có thể cập nhật kiến thức về phần mềm; người dạy sẽ khó khăn trong việc kiểm tra sự độc lập của người học trong suốt thời gian làm bài.
2.3. Một số giải pháp để việc dạy và học trực tuyến tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đạt hiệu quả:
Thứ nhất, kịch bản cần được xây dựng một cách khoa học, tránh sự bỡ ngỡ của giảng viên của khoa khi tiếp xúc với môi trường giảng dạy mới
Thứ hai, sỉ số lớp học trực tuyến không nên xếp quá đông, một lớp học online mặc dù là không chiếm không gian. Tuy nhiên một lớp học quá đông sẽ dẫn đến sự tương tác của giảng viên đến từng sinh viên hạn chế, khó nắm bắt được tâm tư nguyện vong của sinh viên.
Thứ ba, khoa Kinh tế nên thực hiện thí điểm một đến hai lớp trong học kỳ 2 năm học 2021- 2022. Từ đây, người dạy và người học sẽ có những điều chỉnh về phương pháp giảng dạy, nội dung giảng dạy phù hợp trong quá trình giảng dạy. Đồng thời, ở vai trò lãnh đạo, sẽ nắm bắt phương pháp dạy trực tuyến có đạt được mục tiêu của nội dung môn học.
Thứ ba, giảng viên tham gia cần cung cấp thêm kho học liệu cho sinh viên trên hệ thống giảng dạy trực tuyến của nhà Trường hoặc giảng viên có thể tạo một trang trên các mạng xã hội. Điều này giúp sinh viên có thể tham khảo tài liệu trước khi tham gia lớp học. Các bước thực hiện cụ thể: 
Bước 1: Giảng viên gửi câu hỏi lên nhóm lớp (yêu cầu sinh viên làm thảo luận nhóm)
Bước 2: Giảng viên bình luận, nhận xét trực tiếp vào phần bình luận của bài làm của sinh viên (thực hiện 2- 3 bài)
Bước 3: Giảng viên hướng dẫn sinh viên cách tìm tài liệu, giới thiệu một số trang báo điện tử chính thống.
Bước 4: Giảng viên khuyến khích sinh viên các nhóm đặt vấn đề với các nhóm còn lại.
Bước 5: Cuối cùng, giảng viên đánh giá, nhận xét nội dung thảo luận của các nhóm
Thứ tư, trước khi bắt đầu thời gian của lớp học người dạy và người học cần được thông báo đến sớm để chuẩn bị về tâm lý giảng dạy, máy vi tính, hệ thống kỹ thuật, hệ thống internet từ hai phía người học và người dạy. Điều này tạo được sự tương tác của người học và người dạy, tạo nên không khí lớp học cởi mở hơn.
Thứ năm, thời gian học trực tiếp (offline) của môn học hiện nay nên được sắp xếp xen kẽ giữa các buổi học trực tuyến, giúp sinh viên nắm bắt nội dung giữa các bài dễ dàng hơn. 
Thứ sáu, cần có sự thống nhất trong kiểm tra đánh giá môn học giáo dục chính trị. Sử dụng hình thức kiểm tra, đánh giá nào để đạt được mục tiêu môn học.
Thứ bảy, các môn học tại khoa kinh tế là những môn học đặc thù và nội dung môn học dài. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy trực tuyến người dạy nên giới thiệu nhưng nội dung chính, nội dung cốt lõi phần còn lại mang tính chất giới thiệu gợi mở, giúp người học tiếp cận, phát huy khả năng giải quyết vấn đề của người học.
Thứ tám, trong quá trình giảng dạy giảng viên vừa thực hiện vai trò giảng dạy nội dung đồng thời đóng vai trò là một nhà tâm lý để động viên, khuyến khích một số em sinh viên chưa thích ứng được học trực tuyến, người dạy tư vấn cho sinh viên hiểu đào tạo trực tuyến không còn là giải pháp tạm thời trong mùa dịch bệnh mà là xu hướng đào tạo trong tương lai.
3. Kết luận
Khi mà đất nước ta ngày càng phát triển và đang hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới hiện nay thì nhu cầu về đào tạo trực tuyến yếu tố quan trọng xuất phát từ yêu cầu khách quan. Có thể khẳng định rằng việc đào tạo trực tuyến môn giáo dục chính trị tại nhà trường có một vị trí đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo xu hướng phát triển của khu vực và thế giới. Vì vậy nhà trường cần có những mô hình đào tạo trực tuyến là yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ có tính bắt buộc, là đòi hỏi của xu hướng phát triển trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay./.
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Từ khoá: chuyển đổi số, Khoa Kinh tế, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM.
Key words: digital transformation;  Faculty of Economics - Ly Tu Trong College, Ho Chi Minh City
Tóm tắt:
Hiện nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã và đang ráo riết tiến hành chuyển đổi mình nhằm đáp ứng kịp thời với cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0.

Đổi mới trong giáo dục được xem là nền móng cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho yêu cầu cấp bách đó.
Bài viết này được tiến hành nhầm nêu lên quan điểm của người viết về vai trò của chuyển đổi số trong giáo dục, mà cụ thể là tại Khoa Kinh tế - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao khả năng ứng dụng chuyển đổi số tại Khoa Kinh tế - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh
Abstract: 
Currently, around the world in general and in Vietnam in particular, there is a vigorous effort to transform in order to promptly respond to the 4th 4.0 scientific and technological revolution. Innovation in education is considered as the foundation for training high-quality human resources to serve that urgent requirement. This article is written to express the author's viewpoint on the role of digital transformation in education, specifically at the Economics Department of Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City, Vietnam. The article also provides some solutions to enhance the application of digital transformation at Faculty of Economics - Ly Tu Trong College, Ho Chi Minh City

1. MỞ ĐẦU
1.1 [bookmark: _Toc7426264][bookmark: _Toc66718515] Đặt vấn đề
Đổi mới trong giáo dục, mà cụ thể là đổi mới trong công tác dạy và học được xem là bước nền móng để đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng cuộc cách mạng 4.0. Tuy nhiên, mặc dù được quan tâm và triển khai mạnh mẽ nhưng hiệu quả mang lại còn chưa thật sự như kỳ vọng
1.2 [bookmark: _Toc66718516]Khái niệm
Trước tiên, cần làm rõ khái niệm “chuyển đổi số” (Digital Transformation) là gì.
 Theo Microsoft, chuyển đổi số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp mọi người, dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2015, phổ biến từ năm 2017. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu triển khai mạnh mẽ vào khoảng năm 2018. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vào ngày 03/6/2020.
Còn trong lĩnh vực giáo dục, có thể hiểu chuyển đổi số chính là ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và hệ thống thông tin internet vào lĩnh vực giáo dục để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục. 
Đó chính là sự triển khai đồng bộ trên phương diện cải tiến phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy, cải tiến các thiết bị, dụng cụ hỗ trợ học tập, nâng cao trải nghiệm của học sinh, sinh viên và người tham gia đào tạo.
1.3 [bookmark: _Toc66718517]Những nhân tố ảnh hưởng
Để đề xuất giải pháp, trước tiên cần nghiên cứu những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự thành bại trong việc ứng dụng chuyển đổi số.
Có 3 nhóm yếu tố chính tác động trực tiếp đến sự thành công trong chuyển đổi số đó chính là: Con người, Thể chế và Công nghệ.
· Trước tiên, về con người, ở đây bao gồm cả cấp quản lý, nhà giáo và người học.
· Về thể chế, đó chính là các quy định để điều tiết con người
· Về công nghệ, đó chính là sự trang bị về các phương tiện để nhà quản lý, nhà giáo và người học thực hiện tốt vai trò của mình.
Tóm lại, con người, thể chế và công nghệ được xem là 3 mảnh ghép trong sự thành công của chuyển đổi số, thiếu 1 trong 3 đều không thể đạt được mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục.
1.4 [bookmark: _Toc66718518]Ưu điểm của việc ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục 
Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Điều đó chứng tỏ chuyển đổi số là một yêu cầu cấp bách, nó không còn nhiệm vụ đơn lẻ của từng bộ, ban, ngành mà đã trở thành nhiệm vụ Quốc Gia do các ưu điểm mà nó mang lại
Thứ nhất, thông tin đa dạng
Với một kho nền tảng khổng lồ, từ nhà quản lý đến người dạy, người học đều có thể tận dụng nó để làm cho mọi việc trở nên nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn.
· Nhà quản lý có thể nâng cao được hiệu quả làm việc một cách nhanh chóng và khoa học hơn
· Người dạy có thể thiết kế nhiều bài giảng sinh động hơn
· Người học có thể chọn lọc và tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng, chính xác
Thứ hai, linh hoạt 
Nhờ có chuyển đổi số mà nhà quản lý, người dạy, người học có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm được rất nhiều thời gian di chuyển nhờ các nền tảng như: Zoom, Teams, Google Meet,... .
Thứ ba, hình thành tư duy mở
Thông qua các nền tảng mạng xã hội, người học, người dạy không chỉ giao tiếp trong phạm vi quốc gia mà còn mang tầm quốc tế, từ đó có thể học tập được rất nhiều kinh nghiệm từ bạn bè quốc tế, có thể mở mang tầm nhìn, cập nhật nhanh chóng các thông tin, kiến thức hữu ích.
Thứ tư, phổ biến kiến ​​thức kỹ thuật số cho sinh viên, sẵn sàng cho đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao
Để có thể chuyển mình thành công trong cuộc CMCN lần thứ 4, có thể nói công nghệ, kỹ thuật số là cốt lõi trong các hoạt động làm việc của nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi số trong giáo dục góp phần rất lớn trong việc trau dồi kiến thức kỹ thuật số cho sinh viên.
Thứ 5, việc học tập được cá nhân hóa
Một trong những lợi ích đáng kể nhất của chuyển đổi kỹ thuật số trong giảng dạy là khả năng tùy chỉnh trải nghiệm học tập để đáp ứng nhu cầu của từng học sinh. Các công cụ kỹ thuật số cho phép giáo viên tạo các bài tập được cá nhân hóa dựa trên trình độ thành thạo, điểm mạnh và điểm yếu cũng như sở thích của học sinh. Cách tiếp cận tùy chỉnh này có thể dẫn đến tăng sự tham gia của học sinh và kết quả học tập tốt hơn. 
Bên cạnh đó, các nền tảng học tập tùy chỉnh cũng cho phép học sinh, sinh viên kết hợp các tài liệu học tập từ nhiều nguồn khác nhau, nhờ vậy sẽ có những trải nghiệm phù hợp hơn.
Thứ 6, chất lượng quản lý, dạy, học được nâng cao
Giáo viên có thể cung cấp cho học sinh những phương pháp thú vị hơn để học tập, đồng thời dễ dàng tiếp thu thông tin mới bằng các công cụ hiện đại như máy tính bảng, máy chiếu, chatbot, AR/ VR, phần mềm hỗ trợ AI,...
Thứ 7, tăng cường khả năng làm việc nhóm
Một lợi ích đáng kể khác của chuyển đổi kỹ thuật số trong giảng dạy là khả năng tăng cường sự hợp tác giữa các sinh viên. Các công cụ kỹ thuật số như bảng thảo luận trực tuyến, tài liệu cộng tác và bảng trắng ảo giúp sinh viên làm việc cùng nhau dễ dàng hơn bất kể vị trí thực tế. Điều này thúc đẩy sự phát triển các kỹ năng hợp tác, một thuộc tính thiết yếu để thành công trong lực lượng lao động cũng như trong cuộc sống hàng ngày.
1. [bookmark: _Toc66718521]THỰC TRẠNG
1.5 [bookmark: _Toc66718522]Những thành tựu đã đạt được
Chuyển đổi số trong giảng dạy có thể kể đến những nền tảng hỗ trợ việc học tập mọi lúc mọi nơi như: 
· Học trực tuyến (E-learning): Các trường học và tổ chức giáo dục cung cấp các khóa học trực tuyến thông qua nền tảng và công cụ kỹ thuật số, cho phép học viên học tập mọi lúc, mọi nơi. Ví dụ: zoom, google meet….
· Giáo trình điện tử: Thay thế sách giáo khoa truyền thống bằng giáo trình điện tử, giúp tiết kiệm giấy và dễ dàng cập nhật nội dung. Các ứng dụng như Kindle, iBooks, Google Play Books hỗ trợ đọc sách điện tử trên các thiết bị di động.
· Phần mềm quản lý học tập (LMS - Learning Management System): Các hệ thống quản lý học tập như Moodle, Blackboard, Canvas hỗ trợ giáo viên quản lý khóa học, đánh giá và theo dõi tiến độ của học viên một cách dễ dàng và hiệu quả.
· Công cụ hợp tác trực tuyến: Sử dụng các ứng dụng như Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom để giáo viên và học viên tương tác, học tập cùng nhau một cách linh hoạt và hiệu quả.
· Ứng dụng hỗ trợ học tập: Các ứng dụng hỗ trợ học tập như Quizlet, Duolingo giúp học viên rèn luyện kỹ năng và kiến thức thông qua các bài tập và hoạt động trực tuyến thú vị.
· Trí tuệ nhân tạo và học máy trong giáo dục: Sử dụng trí tuệ nhân tạo và học máy để phân tích dữ liệu học tập, đưa ra gợi ý cá nhân hóa, cải thiện chất lượng giảng dạy và hỗ trợ quá trình học tập của học viên.
· Thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường: Ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR) vào giáo dục, giúp học viên trải nghiệm môi trường học tập sinh động, tương tác và gần gũi hơn với thực tế.
· Về công tác quản lý
· Tất cả các giáo viên trong Khoa Kinh tế đều nhận thức cao, sẵn sàng học tập, tiếp thu kiến thúc và đã rất nỗ lực ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý,
· Tất cả các giáo viên đều tự trang bị cho mình các thiết bị cần thiết để phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số 
· Về công tác giảng dạy và học tập:
· Hiện nay, Trường CĐ Lý Tự Trọng nói chung và Khoa Kinh tế nói riêng đã áp dụng được khá nhiều các nền tảng trên vào đổi mới giảng dạy: Google Classroom, Canvas…
· Bên cạnh đó, sinh viên phần lớn đã tự trang bị công cụ hỗ trợ học tập: smartphone
1.6 [bookmark: _Toc66718523]Những vấn đề con hạn chế 
Mặc dù đã rất nỗ lực , tuy nhiên, hiện nay, không chỉ Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, mà trên thế giới cũng gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề chuyển đổi số trong dạy và học.
- Về phía Nhà trường
· Cơ sở hạ tầng của trường chưa thể đáp ứng tốt yêu cầu của chuyển đổi số: internet được xem là linh hồn của chuyển đổi số, thế nhưng mặc dù wifi được phủ toàn trường nhưng giáo viên, sinh viên gặp nhiều khó khan trong việc kết nối internet
· Nguồn lực của bộ phận hỗ trợ kỹ thuật còn mỏng 
· Chưa có quy định về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học trực tuyến
- Về phía người học
+ Tính kỹ luật, tự giác của một số sinh viên còn chưa cao, chưa thật sự tập trung trong việc học, còn làm nhiều việc riêng trong giờ học, thậm chí một vài sinh viên vừa đi chơi, vừa học.
+ Cơ sở vật chất phục vụ hoặc không chủ động tương tác (mở webcam, mở micro) với giáo viên khi có yêu cầu với nhiều lý do khách quan: đường truyền kém, máy không có micro, không có webcam…. 
- Về phía người dạy
· Phương pháp dạy học chưa kịp thích ứng với môi trường dạy học mới, giáo viên còn vận dụng phương pháp dạy học truyền thống vào giảng dạy trực tuyến, từ đó chưa thật sự tạo được hứng thú cho người học.
· Một số giáo viên còn ngại đổi mới, tiếp thu công nghệ
2. [bookmark: _Toc66718524]GIẢI PHÁP
Để đẩy mạnh công tác ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, dạy và học tại Khoa Kinh tế, người viết đề xuất một vài giải pháp:
· Về công tác quản lý
Chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ đơn thuần là dạy học, mà đó là một giải pháp tổng thể và toàn diện với việc: Tổ chức, Quản lý nhân sự, Quản lý: học liệu số, học sinh, điểm số, khảo thí – thi, … Công nghệ giúp giải phóng sức lao động của giáo viên để thầy cô có thêm thời gian cho việc sáng tạo trong công tác dạy học và quản lý.
· Để việc quản lý được trơn tru, tránh hiện tượng chồng chéo, không theo kịp deadline dẫn đến công việc bị đình trệ, thiết nghĩ mỗi giáo viên trong khoa nên có 1 lịch làm việc điện tử, các công tác sẽ được lãnh đạo khoa gửi lời mời tham gia, nhắc hẹn trực tiếp trên lịch làm việc của từng cá nhân giáo viên.
· Lãnh đạo khoa có thể sử dụng những phần mềm quản lý doanh nghiệp thời 4.0 như: basework hoặc 1offfice…để theo dõi tiến độ làm việc của từng giáo viên, điều này sẽ giảm bớt áp lực cho lãnh đạo, đồng thời hiệu quả công việc sẽ được nâng cao.
· Trong việc quản lý Hồ sơ chuyên môn, theo quan điểm người viết, nên chuyển dần sang hồ sơ chuyên môn điện tử, điều này tiết kiệm rất nhiều chi phí in ấn, đồng thời có thể kiểm soát được mọi lúc mọi nơi.
· Chuyển đổi số không chỉ là số hóa bài giảng, hay ứng dụng các phần mềm vào xây dựng bài giảng mà còn là sự chuyển đổi toàn bộ cách thức, phương pháp giảng dạy, kỹ thuật quản lý lớp học, tương tác với người học sang không gian số, khai thác công nghệ thông tin để tổ chức giảng dạy thành công. Chính vì vậy, cần tiến hành kiểm tra đánh giá thường xuyên nên chuyển dần sang hình thức trắc nghiệm online
· Cần phải thay đổi nhận thức chuyển đổi số là một tất yếu khách quan chứ không phải là một giải pháp tình thế để đối phó thời đại dịch
· Về công tác giảng dạy
· Điểm danh bằng mã QR: chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy, mà theo quan điểm người viết, trong công tác quản lý người học cũng nên từng bước chuyển mình. theo kinh nghiệm giảng dạy, mỗi giờ giảng, giảng viên mất ít nhất 10 phút cho 2 lần điểm danh của buổi học 4 tiết, nếu thay bằng việc sử dụng QR thì GV chỉ mất 2 phút cho 2 lần điểm danh. 
· Sử dụng ứng dụng dạy học thông minh như Myviewboard, theo quan điểm người viết, đây là 1 ứng dụng khá hay, giúp tạo ra được bài giảng sống động, nâng cao khả năng tương tác với người học, quản lý lớp học thông minh
· Tổ chức các buổi chia sẻ, học tập chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức về công nghệ cho giảng viên. Để thực hiện tốt hình thức dạy học kết hợp, giáo viên không chỉ cần chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm, mà còn cần sự đồng thuận, hỗ trợ từ người đứng đầu nhà trường - cá nhân có tầm nhìn, hiểu biết sâu sắc về hình thức dạy học này. Chính vì vậy, Nhà trường nên thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp đào tạo và hỗ trợ giáo viên về việc sử dụng công nghệ và ứng dụng số trong quá trình giảng dạy và quản lý lớp học.
· Rà soát lại đề cương, lồng ghép them nhiều ứng dụng công nghệ trong giảng dạy như cài mới, cập nhật các phần mềm như: phân tích tài chính doanh nghiệp trên Misa SME. Phối hợp với doanh nghiệp mua các phần mềm hỗ trợ việc giảng dạy.
· Văn hóa số trong nhà trường, gồm các vấn về đề thái độ học tập, hiểu biết về đạo đức học thuật, tính tự giác, ý thức về tự học. 
· Tạo ra môi trường học tập kỹ thuật số bằng cách khuyến khích học sinh và giáo viên sử dụng công nghệ số, tài liệu điện tử, và tài nguyên trực tuyến.
· Sử dụng đồng tiền ảo (coin) thay cho Phiếu đánh giá rèn luyện
· Sử dụng thực tế ảo thay cho office tour tại doanh nghiệp như phần mềm vrplus
· Giám sát SV đi học kỳ doanh nghiệp, thực tập doanh nghiệp…bằng định vị
3. [bookmark: _Toc66718525]KẾT LUẬN
Tóm lại, ứng dụng chuyển đổi số là một xu thế tất yếu trong kỷ nguyên số mà nền giáo dục trên toàn thế giới đang hướng đến. Tuy nhiên, để thích ứng với phương pháp dạy học mới này, ngành giáo dục, người dạy và người học mặc dù đã rất nỗ lực nhưng còn nhiều lúng túng, bỡ ngỡ. Chính vì vậy, để đạt được hiệu quả, đòi hỏi sự hợp tác toàn diện giữa các ban phòng, ban, khoa. 
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	TÓM TẮT:
Bối cảnh: Những năm vừa qua ngành giáo dục nói chung và hoạt động giảng dạy ở trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, hoạt động dạy và học trực tiếp chuyển sang dạy và học online. Việc dạy và học online qua các ứng dụng như: Google meet, Microsof team, zoom v.v.. Tuy thuận tiện và mang lại hiệu quả đáng kể, nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại nhiều bất cặp như: Người dạy và người học tương tác qua ứng dụng gặp sự cố đường truyền, người học bị sao nhãn do chưa sẵn sàng tập trung vào bài giảng, hay giáo viên nói khản giọng mà lớp học im lặng không có phản hồi. Trước những bất cặp khó khăn đó việc ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy online theo tôi là một giải pháp hiệu quả, lâu dài và dựa vào những bài giảng online để xây dựng nên chương trình đào tạo online, nói cách khác là chương trình đào tạo từ xa. 
Kết quả: Với chương trình này người học ở khắp cả nước có thể linh động thời gian, chủ động học tập mọi lúc mọi nơi, hơn nữa đó là tiết kiệm rất nhiều chi phí.
Bàn luận: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học với cách làm cụ thể như thế nào?
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	ABSTRACT:
Content: In recent years, the education industry in general and teaching activities at Ly Tu Trong College have been affected by the Covid epidemic, direct teaching and learning activities have shifted to online teaching and learning. Online teaching and learning through applications such as: Google meet, Microsoft team, zoom etc. Although convenient and effective, there are still many mismatches such as: Teachers and learners interact. Through the application, there is a problem with the transmission, learners are distracted because they are not ready to focus on the lecture, or the teacher speaks hoarsely but the class is silent with no response. Faced with these difficulties, the application of information technology for online teaching in my opinion is an effective, long-term solution and relies on online lectures to build an online training program, in other words. distance learning program. 
Result: With this program, learners across the country can be flexible in their time, actively study anytime, anywhere, and save a lot of money.
Discussion: Applying information technology in teaching with specific ways: Create an online learning website, grant a login account, teachers will build lectures with: lecture slides, video lectures

	
	
	

	
	
	



1. Mở đầu
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định 131/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030". Mục tiêu cụ thể của Đề án đến năm 2025, đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức giáo dục, đưa dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày đối với mỗi nhà giáo, mỗi người học. Cụ thể, về tiếp cận giáo dục trực tuyến, 50% học sinh, mỗi sinh viên và mỗi nhà giáo có đủ điều kiện (về phương tiện, đường truyền, phần mềm) tham gia có hiệu quả các hoạt động dạy và học trực tuyến. Và vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin mà tôi muốn đề cập chính là phần mềm và các phương tiện phục vụ việc dạy và học trong chương trình đào tạo online hay gọi là đào tạo từ xa. Tôi thấy đây là một vấn đề đáng quan tâm khi trường Cao đẳng Lý Tự Trọng phát triển lên Đại học trong tương lai sắp tới
2. Kết quả nghiên cứu
(1) Các phương tiện, kỹ thuật cần được trang bị và những việc mà người dạy người học cần làm
Thứ nhất, trang wed cho chương trình đào tạo online. Đây là công cụ xương sống cho quá trình dạy và học chương trình E-learning. Ngày nay có rất nhiều ứng dụng học tập với hình thức online, khởi đầu là những lớp kỹ năng được xây dựng bằng những thước phim ngắn rất sinh động, người học mua tài khoản bằng hình thức thanh toán tiền mặt cho đơn vị giao nhận hoặc thanh toán chuyển khoản. Tuy nhiên chương trình học online dành cho một ngành nghề tại trường học thì chưa phổ biến. Đa phần sử dụng hình thức trực tuyến kết nối giữa người học và giáo viên. Thay đổi thói quen của việc dạy và học để dễ dàng chuyển mình trong thời đại công nghệ số là một việc làm hết sức cần thiết. Một trang wed đa nhiệm sẽ giải quyết được phần lớn các vấn đề cho dạy và học. Tôi xin phép mô tả bằng hình ảnh thực tế về một trang wed ứng dụng dạy học trực tuyến. Tôi tin rằng nếu làm tốt trang wed thì Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng sẽ có thêm một kênh đào tạo nữa đó là kênh Online (Onschool). Và sẽ phát triển không ngừng trên đà phát triển trường Đại học thông minh ở thời đại công nghệ số.
Sau đây tôi xin mô phỏng trang wed học online 
[image: ]
· Cần trang bị 1 trang wed học đào tạo chương trình online 
Ví dụ: Lttc.onschool.edu.vn hoặc lttu.onschool.edu.vn
· Hệ thống học tập thông minh này giúp người học linh động đăng nhập học mọi lúc và mọi nơi, với điều kiện thiết bị phải được kết nối mạng. Tuy nhiên wedside có chức năng đa nhiệm người học có thể tải về học offline, in bài giảng để dễ dàng theo dõi.
· Tương tự như các trang wed khác người dùng cần được cấp tài khoản đăng nhập gồm: Email học tập, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. 
· Trên wedside những môn học được thiết kế dưới dạng video dựng sẵn
Người học sẽ được hướng dẫn đăng nhập và sử dụng sau khi hoàn tất hồ sơ và học phí.
Tùy theo mỗi môn học sẽ có tiến độ khác nhau, tiến độ sẽ được ấn định và người học theo dõi trên tài khoản học tập của mình. 
Thứ hai, chương trình đào tạo phù hợp cho hình thức đào tạo online
Đối với chương trình đào tạo cho người học hình thức trực tuyến qua hệ thống thì chương trình đào tạo cần được gửi cho người học khi tư vấn tuyển sinh và chương trình đào tạo sẽ được lên lịch sẵn trên hệ thống. 
[image: ]

Tạo bài giảng online trên hệ thống
[image: ]

Mã học phần, tên lớp học phần, tiến độ học tập là những thông tin đầu tiên khi tạo 1 môn học trên hệ thống. Tất cả thông tin lớp học được mã hóa theo mã lớp học phần trên ứng dụng wedside. Những môn học đại cương ghép lớp.
Bài giảng sẽ có 3 phần 

[image: ]

Người học lick chọn vào môn học để bắt đầu học môn mà mình cần học.

[image: ]
Mỗi lớp học online sẽ có cố vấn học tập để đôn đốc nhắc nhỡ các học viên về tiến độ và các hoạt động cần hoàn thành. Và người không thể thiếu trong môn học đó là giảng viên hướng dẫn. Giảng viên hướng dẫn sẽ đưa bài giảng của mình lên hệ thống thông qua những ứng dụng của hệ thống như: 

· Kế hoạch học tập
· Diễn đàn thảo luận 
· Hỏi đáp
[image: ]
Giảng viên sẽ xây dựng bài giảng theo chương trình môn học gồm:
· Video bài giảng
· Giáo trình 
· Bài giảng slide
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· Video bài giảng: Cần lồng tiếng vào slide chạy tự động. Đòi hỏi người dạy thao tác và sử dụng hệ thống nhuần nhuyễn. Cần được tập huấn tiếp cận với ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc thao tác với các ứng dụng.
· Giáo trình: được tải lên hệ thống và cho phép người học tải về dưới dạng PDF 
· Bài giảng slide: dưới dạng PowerPoint Presentation
Như vậy giảng viên cần soạn giáo trình môn học và slide bài giảng bên cạnh đó lồng ghép tiếng giảng giải thích theo slide với thời gian theo mức độ dài hay ngắn của kiến thức mà giảng viên giảng bài.
Mọi thắc mắc hay trau đổi học tập đều diễn ra trên diễn đàn môn học
Phương pháp đánh giá người học:

[image: ]
Ở mỗi chương sẽ có những câu hỏi đánh giá người học được thể hiện dưới hình thức câu hỏi trắc nghiệm, người học cần làm bài nhiều lần để củng cố kiến thức. 
[image: ]
Phần trắc nghiệm sẽ ghi lại điểm số của mỗi lần làm bài. Giải thích đúng sai ở mỗi câu trắc nghiệm bài tập.

[image: ]
Xây dựng hình thức tính điểm thường kỳ dựa trên mức độ hoàn thành tiến độ và các hoạt động mà người học cần hoàn thành. Ví dụ :
[image: ]
· Hình thức đánh giá cuối kỳ:
Với chương trình đào tạo online thì người học từ các địa phương khác nhau sẽ tổ chức thi ở cụm theo tỉnh thành phố phù hợp. Và liên kết với các cơ sở đào tạo là một trong những điều kiện tiên quyết. Vừa giới thiệu tuyển sinh cho hệ đào tạo online từ xa, vừa liên kết để làm địa điểm thi kết thúc học phần.
(2) Đánh giá ưu nhược điểm của kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phát triển chương trình đào tạo trực tiếp thành chương trình đào tạo online từ xa 
· Ưu điểm: 
· Người học sẽ linh động được thời gian học trước thời buổi công việc bận rộn
· Được học mọi nơi mà không phải đến lớp trực tiếp, rất phù hợp với đối tượng vừa học vừa làm, phụ nữ nội trợ có con nhỏ
· Tiết kiệm thời gian và chi phí học tập
· Áp dụng rộng rãi hình thức cho nhiều ngành học
· Nhược điểm
· Các môn học thực hành nhiều người học sẽ gặp trở ngại trong việc thực hiện các kỹ năng, ví dụ ngành cắt may thời trang hay sữa chữa lắp đặt vận hành máy móc thiết bị. Cần có giải pháp tiến hành thực hành trực tiếp. Các ngành khối kinh tế và ngoại ngữ dễ dàng áp dụng hơn.
· Người dạy và người học chỉ có thể tương tác 1 chiều qua diễn đàn đôi khi gặp vấn đề cần trau đổi sẽ khó khăn
· Người học sẽ dễ bị sao nhãn mất ý chỉ tự chủ trong việc học
· Các khâu về học vụ và sau học vụ sẽ có chút rắc rối giải quyết vấn đề.
3. Kết luận
Chúng ta đang sống, học tập và làm viêc trong thời đại cách mạng công nghệ. Việc học tập và làm việc đều gắn liền với những ứng dụng thông minh trên nền tảng công nghệ thông tin, nguồn tài nguyên nhân tạo từ Internet mang lại. Để thích nghi và tồn tại thì tất cả các ngành nghề nói chung và người lao động nói riêng cần nâng cao khả năng tiếp cận thích nghi và từng bước nâng cao tay nghề thông qua học hỏi và làm.
Với cơ chế mở, việc học ngày nay làm sao dễ dàng nhất tiếp cận người học, người học thuận tiện nhất để có được kiến thức và kỹ năng. Chính vì thế đa dạng hóa chương trình đào tạo sẽ giúp cho trường học chiếm ưu thế. Và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Các ứng dụng của google tuy rất tiện lợi nhưng vấn đề tương tác giữa thầy và trò còn khá nhiều vất vả cho cả hai. Tôi tin rằng với trang wed học online vừa sinh động vừa tiện lợi sẽ chiêu mộ được nhiều người học có nhu cầu học online, góp phần phát triển khoa kinh tế trong công tác giảng dạy, tiên phong phát triển chương trình đào tạo trực tiếp thành chương trình đào tạo online từ xa khi trường Cao đẳng Lý Tự Trọng phát triển thành trường Đại học.
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Tóm tắt:  đổi mới phương pháp dạy học phù hợp xu thế phát triển của khoa học công nghệ là điều tất yếu. đặc biệt với ngành kinh tế - một trong ngành nghề nhạy cảm với sự thay đổi của thị trường. xuất phát từ yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành kinh tế kỹ thuật chất lượng cao cho thành phố nhất thì trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng nói chung và giáo viên khoa Kinh tế nói riêng tập trung tận dụng ưu thế mà khoa học công nghệ mang lại để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nhận thức sâu sắc những khó khăn thách thức để mỗi giáo viên tự ý thức rèn luyện chuyên môn, kỹ thuật cùng khoa, trường nổ lực đạt mục tiêu nhiệm vụ.
Abstract: Innovating teaching methods in line with the development trend of science and technology is inevitable. Especially with the economic sector - one of the professions sensitive to market changes. Stemming from the requirement of training high-quality economic and technical human resources for the city, Ly Tu Trong College in general and teachers of the Faculty of Economics in particular focus on taking advantage of the advantages that science and technology bring to constantly improve the quality of training,  Deeply aware of difficulties and challenges so that each teacher can self-consciously practice professionally and technically with the faculty and school to strive to achieve the goals and tasks.
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1. Mở đầu
Hiện nay, thế giới và Việt Nam đang chứng kiến những sự thay đổi vượt bậc trong thời đại công nghệ số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) và tầm ảnh hưởng sâu rộng của khoa học công nghệ đến đời sống con người. Những sự phát triển này đã và đang  tác động toàn diện và sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực của đời sống KT-XH của các quốc gia. Bản chất của CMCN 4.0 chính là sự ứng dụng công nghệ, khoa học dữ liệu và sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ sản xuất và cuộc sống con người. CMCN 4.0 đem lại nhiều điều kiện thuận lợi, giúp con người khám phá nhiều tri thức mới, nâng cao quy mô và chất lượng nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức song hành với các thời cơ, buộc người lao động, các nhà hoạch định chiến lược phải thay đổi cho phù hợp. Trong sự tác động ấy, giáo dục hiện đại, đặc biệt là giáo dục đại học là lĩnh vực chịu sự tác động lớn nhất. Trong những năm gần đây, Việt Nam đang thực hiện công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, nhất là giáo dục đại học và sau đại học.
Tuy nhiên, sự tác động mạnh mẽ của CMCN 4.0 đến giáo dục đòi hỏi các trường đại học cần thay đổi mục tiêu, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học. Việc dạy học trực tuyến, cùng với các công cụ hỗ trợ cho giảng dạy của thời đại công nghệ số đã và đang thay đổi lớn đến tình hình dạy và học tại các trường đại học, giúp hiện đại hóa giáo dục, hội nhập với quốc tế, song lại đặt ra rất nhiều những vấn đề khiến giảng viên (GV) và các nhà quản lí phải cân nhắc để thay đổi phương pháp dạy học nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong giáo dục đại học hiện nay.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Cách mạng công nghiệp 4.0
Khái niệm “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” đã xuất hiện trong những năm gần đây và có sự lan tỏa ngày càng sâu sắc tới nhiều mặt của đời sống. Đây là xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại. Theo Klaus Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho rằng, CMCN đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng lần thứ hai diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần thứ ba sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Hiện nay, cuộc CMCN lần thứ tư đang nảy nở từ cuộc cách mạng lần thứ ba với đặc trưng là sự hợp nhất các loại công nghệ, làm xóa nhòa ranh giới giữa lĩnh vực vật lí, kĩ thuật số và sinh học với trung tâm là phát triển trí tuệ nhân tạo, robot hóa, Internet vạn vật, khoa học vật liệu, sinh học, công nghệ di động không dây liên ngành sâu rộng cho tự động hóa sản xuất chế tạo [1].
Từ cách giải thích như vậy, có thể thấy được cốt lõi của cuộc cách mạng này nằm ở các vấn đề sau: Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT) và Dữ liệu lớn (Big Data). Đây thực sự là một cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch sử công nghiệp trên thế giới, tạo ra những thời cơ và thách thức rất lớn đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. CMCN 4.0 đã thực sự đặt GV trước những thách thức lớn để thay đổi toàn diện các phương pháp dạy học đối với sinh viên (SV) từ trước đến nay. Đây cũng sẽ là một cuộc cách mạng lớn trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng.
Bài viết trình bày sự tác động tích cực và những thách thức mà CMCN 4.0 đem lại đối với yêu cầu phương pháp dạy học tại các trường đại học ở Việt Nam và đưa ra một số định hướng đổi mới phương pháp dạy học đại học hiện nay để giáo dục đại học có thể bắt kịp với xu thế giáo dục mới từ CMCN 4.0 đem lại.
2.2. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với phương pháp dạy học đại học hiện nay
2.2.1. Những tác động tích cực
- Đối với sinh viên: Vì bản chất của cuộc cách mạng này là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối và dữ liệu lớn, nên trong giáo dục, những yếu tố này hoàn toàn có khả năng được áp dụng một cách có hiệu quả nếu các nhà quản lí giáo dục, đội ngũ giảng viên biết sử dụng hợp lí những tác động tích cực của cuộc cách mạng này. Trên thế giới, người máy hay trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng trong giáo dục hòa nhập cho trẻ em tự kỉ, mở ra một kỉ nguyên mới trong lĩnh vực này.
Việt Nam là quốc gia có sự phát triển mạnh mẽ nguồn lực internet. Việc truy cập internet hiện nay trở nên rất thông dụng đối với mọi người, đây là điều kiện dễ dàng nhất để tìm kiếm kho dữ liệu thông tin khổng lồ trên thế giới và ở Việt Nam, là điều kiện rất thuận lợi cho giáo dục tại các trường đại học hiện nay. SV cũng có thể dễ dàng tìm kiếm những tri thức cần có thông qua thiết bị bắt wifi, di động thông minh, laptop, máy tính bảng... để tự tìm hiểu kiến thức dưới sự hướng dẫn của GV và hoàn thành được mục tiêu giáo dục của mình.
Hơn nữa, đây cũng là nhân tố đạt được mục tiêu giáo dục mà Đảng và Nhà nước ta đề ra, nhằm xây dựng một nền giáo dục đại học “đào tạo và tự đào tạo. Hơn nữa, ngoài nguồn kiến thức vô cùng rộng lớn đó, SV tiếp cận được những tài liệu bằng tiếng nước ngoài để có những góc nhìn sâu sắc, đa chiều về vấn đề tiếp cận. Điều này hình thành ở SV kĩ năng tìm kiếm và chọn lọc các thông tin, xây dựng kĩ năng tư duy phản biện. Nguồn tài liệu phong phú, đa chiều sẽ phục vụ đắc lực cho việc học tập của SV hiện nay.
Xu thế cách mạng công nghệ hiện nay đòi hỏi SV phải là người chủ động, tích cực học tập và rèn luyện bản thân, tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình. Việc quản lí của GV đối với SV không còn bị gò bó, thậm chí GV chỉ là người hướng dẫn, định hướng việc học tập của SV. Phương pháp học tập của chính SV cần phải thay đổi để thích ứng với thời đại số, dữ liệu và vạn vật kết nối. Các em có thể học tập, lĩnh hội kiến thức bằng những phương pháp mở rộng, tự do, sáng tạo và vô cùng linh hoạt, chủ động học ở bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, như vậy sẽ kích thích sự sáng tạo và trí tưởng tượng của SV hơn là việc học thuộc lòng để “trả bài” một cách hình thức. Xây dựng một phương pháp học tập phù hợp với xã hội hiện đại là điều kiện để các em tiếp cận với nhiều tri thức khoa học trong cùng một thời gian học tập. Nội dung học tập của SV cũng cần thay đổi, không còn gò bó, khép kín trong đề cương môn học nặng về lí thuyết; được bổ sung, hoàn thiện và luôn luôn đổi mới, đáp ứng được sự thay đổi về tri thức khoa học trên thế giới và ở Việt Nam. Đây cũng là một trong những yếu tố khác biệt mà CMCN 4.0 đem lại cho giáo dục, mở rộng, tối đa các lĩnh vực giáo dục, tạo điều kiện cho việc thay đổi phương pháp và nội dung học tập của SV.
Tác động rõ ràng nhất của CMCN 4.0 là trí tuệ nhân tạo và sự xuất hiện của robot có thể thay thế con người về khả năng tính toán, ghi nhớ, phân tích cùng hiệu suất công việc cao. Theo đó, nhu cầu về nguồn nhân lực có tay nghề cao, tư duy sáng tạo, thực hiện những công việc phức tạp, làm chủ máy móc lại tăng lên. Điều này sẽ tác động trực tiếp tới nguồn lao động trong những năm tới - chính là những sinh viên đang học tập hôm nay.
Một trong những tác động của CMCN 4.0 đến SV là sự lựa chọn ngành nghề theo học. Để thích ứng với thời đại CMCN 4.0 thì nhu cầu nhân lực về công nghệ thông tin, an ninh mạng, công nghệ sinh học... sẽ tăng cao. Điều này là cơ hội cũng như là thách thức đối với sinh viên, đòi hỏi sự nỗ lực cao của chính họ, bởi vì ngoài kiến thức chuyên ngành, các em còn cần trang bị thêm các kĩ năng liên quan khác, đồng thời phải thích ứng với những phương pháp học tập mới. Bên cạnh đó, những nhóm ngành về xã hội - nhân văn, sáng tạo nghệ thuật... cũng có nhiều cơ hội phát triển vì robot khó có thể thay thế hoàn toàn con người trong những lĩnh vực này.
CMCN4.0 đã tác động mạnh đến nền giáo dục ở mỗi nước khiến ranh giới giữa các ngành học sẽ không còn rõ ràng mà phải hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau. Vì vậy, đây là cơ hội để sinh viên chủ động tích lũy tri thức, làm chủ công nghệ, cập nhật kịp thời những ứng dụng tiến bộ của khoa học kĩ thuật mới nhất để có thể cạnh tranh về việc làm trong kỉ nguyên toàn cầu hóa. Ngoài ra, trau dồi ngoại ngữ là một yêu cầu không thể thiếu trong thời kì CMCN 4.0, giúp sinh viên dễ dàng tìm kiếm cơ hội học tập và việc làm hấp dẫn, nhất là trong xu thế “đa quốc gia hóa” của các công ty lớn như hiện nay. Đây là cơ hội để mở rộng sự hiểu biết cũng như quan hệ trong và ngoài nước, giúp các em có nhiều trải nghiệm để hoàn thiện bản thân, trở thành “những công dân toàn cầu” năng động, sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết.
- Đối với giảng viên
Cuộc CMCN 4.0 đã và đang đem lại nhiều điều kiện thuận lợi cho GV tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại. 
Trước hết, nguồn tài liệu phục vụ giảng dạy vô cùng đa dạng nhờ sự tiến bộ của hệ thống internet kết nối và dữ liệu khổng lồ giúp GV tiếp cận được nhiều tài liệu trong và ngoài nước, phục vụ tốt việc xây dựng bài học. GV có thể tìm hiểu sâu sắc về vấn đề giảng dạy với nhiều hướng nhận thức khác nhau, làm phong phú thêm cách nhìn nhận của bản thân với môn học, giúp các GV tự tin hơn trong giảng dạy. 
          Tiếp đến, GV có thể sử dụng các phương pháp, phương tiện và kĩ thuật dạy học hiện đại áp dụng vào hoạt động giảng dạy của mình. Với nhiều phần mềm dạy học hiện đại, GV có nhiều lựa chọn đối với các phương tiện kĩ thuật phù hợp với giảng dạy. Hiện nay, trên thế giới, các nhà khoa học giáo dục đã tìm kiếm và xây dựng trên 200 phần mềm dạy học hiện đại, đây là một kho phần mềm tiện ích giúp GV tìm hiểu, vận dụng và linh hoạt sử dụng trong giảng dạy để tạo ra hiệu quả giáo dục tốt nhất. Quan trọng nhất, chính là việc cuộc cách mạng này đặt ra cho GV một sự thay đổi lớn trong giảng dạy, với sự xuất hiện của việc dạy học online, e-learning. 
          2.2.2. Những tác động tiêu cực 
 Bên cạnh những tác động tích cực thì CMCN 4.0 đang thực sự tạo ra nhiều những thách thức, đòi hỏi các GV cần nhiều nỗ lực hơn nữa trong công tác giảng dạy của mình:
- Thứ nhất, nhiều công cụ hỗ trợ giảng dạy đòi hỏi GV phải thường xuyên cập nhật các phương pháp dạy học hiện đại để tránh sự nhàm chán trong quá trình dạy và học.  
Theo sự nghiên cứu của các nhà khoa học giáo dục trên thế giới, hiện nay có khoảng hơn 200 công cụ hỗ trợ có thể áp dụng vào quá trình giảng dạy và nghiên cứu. Tuy nhiên, những công cụ này không phải ai cũng hiểu, ai cũng có thể sử dụng trong thực tiễn. Hơn nữa, mỗi ngày công nghệ càng hiện đại hơn, nên nhiều GV có thể không theo kịp và khó ứng dụng vào trong giảng dạy làm cho hiệu quả giảng dạy bị giảm sút.
- Thứ hai, số tiết dạy của GV có thể sẽ bị giảm bớt, thay vào đó là sự xuất hiện của việc học tập online rút ngắn thời gian học tập và kết thúc học phần.
Hiện nay có nhiều phần mềm công nghệ trợ giúp GV đại học dạy học từ internet. Thay vì SV phải lên lớp thì hiện nay các em hoàn toàn có thể tự học tập ở nhà từ các website của GV, những clip giảng và tư liệu; nhờ đó SV hoàn thành việc học tập của bản thân tốt hơn. Hơn nữa, khác với những lớp học “truyền thống”, thì lớp học online có thể áp dụng cho lớp học có số lượng SV lớn cùng tham gia học tập. Do đó, số tiết giảng dạy của GV sẽ bị giảm sút, những yêu cầu đối với số tiết chuẩn của GV cũng cần phải được điều chỉnh cho hợp lí.
- Thứ ba, SV có thể gặp khó khăn trong lựa chọn và sử dụng nguồn tài liệu. 
Do nguồn tài liệu “mở”, đa chiều, phong phú, vừa có khả năng giúp SV có thể sử dụng tốt các tài liệu nhưng cũng đem lại sự khó khăn cho SV trong việc lựa chọn tài liệu khi học tập. Có nhiều nguồn tài liệu không chính thống, chưa được kiểm duyệt trên mạng internet nên SV sẽ khó xác định những tài liệu khoa học, đúng đắn đã được kiểm duyệt khi sử dụng. Bởi vậy, họ cần được hướng dẫn và định hướng rõ ràng từ GV.
2.3. Một số định hướng đổi mới phương pháp dạy học đại học hiện nay
Trước những thời cơ lẫn thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với việc đổi mới phương pháp dạy học ở đại học như hiện nay đòi hỏi GV cũng như các nhà quản lí cần phải tích cực, chủ động đổi mới phương pháp dạy học.
2.3.1. Nâng cao nhận thức của giảng viên
          Trước hết, cần nhận thức rằng đổi mới phương pháp, hình thức dạy học là một tất yếu trong điều kiện mới. Quá trình này có thể khó khăn bước đầu đối với GV; vì vậy, mỗi GV cần quyết tâm và kiên trì, nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ dạy học theo những yêu cầu mới. Tâm thế chủ động, tự tin sẽ là động lực giúp GV đón nhận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 một cách hiệu quả để ứng dụng những thành tựu của nó vào trong hoạt động giảng dạy.
Vai trò của người thầy “truyền thống” đang có sự thay đổi, từ người truyền thụ kiến thức, đến nay, GV là người tổ chức, hướng dẫn SV tiếp nhận tri thức; vì vậy, nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin và các phương thức dạy học hiện đại là một yêu cầu không nhỏ đòi đối với đội ngũ GV hiện nay.
Yêu cầu mới trong giáo dục thời kì hội nhập đòi hỏi GV phải thật tâm huyết và đam mê với nghề sư phạm để có một nội lực mạnh mẽ, luôn luôn sáng tạo, đổi mới trong công việc, hình thành nhiều ý tưởng và biến nó thành những hoạt động thực tiễn. Từ đó, GV cần chủ động sáng tạo, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học bộ môn. Trong giảng dạy, GV cần từng bước áp dụng các phương pháp dạy học dạy học hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, kĩ thuật hiện đại trong dạy học.
Nhiều phương pháp dạy học mới như thảo luận nhóm; sử dụng các tình huống có vấn đề, dạy học theo góc... cùng với các công cụ hỗ trợ kĩ thuật dạy học như edomodo; kahoot; youtube, các hình thức dạy học trực tuyến... rất hiệu quả trong việc giảng dạy hiện nay. Mỗi một môn học có những đặc thù riêng, GV có thể theo dõi và lựa chọn những phương pháp dạy học và phương tiện kĩ thuật dạy học phù hợp để đem lại hiệu quả cao nhất, tạo được sự hứng thú, tích cực học tập của SV.
2.3.2. Cơ chế quản lí của nhà trường
Tuy GV là người thực hiện hoạt động GD-ĐT trong các nhà trường, nhưng để hoạt động đó có hiệu quả thì cần đến cơ chế quản lí phù hợp của nhà trường, cụ thể như: Xác định những chiến lược dài hạn và ngắn hạn ứng dụng cuộc CMCN 4.0 trong hoạt động của nhà trường. Định hướng các mục tiêu sát với thực tế, chuẩn bị tâm thế cho GV cũng như cán bộ nhân viên của nhà trường để sẵn sàng đón nhận những sự thay đổi của tình hình thực tiễn.  
Nhà trường cần có những kế hoạch cụ thể trong từng bộ môn, ứng dụng và thí điểm từng bước hoạt động dạy học hiện đại, từ đó rút kinh nghiệm để mở rộng đổi mới phương pháp dạy học ở những bộ môn tiếp theo trong toàn trường. Hoạt động này nên tiến hành theo từng bước, tránh nóng vội, chủ quan có thể dẫn đến hiệu quả kém trong giảng dạy tại nhà trường. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cho GV là một việc làm cấp thiết trước yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập toàn cầu hiện nay. 
Ban Giám hiệu nhà trường cũng cần đề ra những chính sách, khuyến khích động viên, tạo động lực cho GV tích cực sáng tạo và ứng dụng những phương pháp dạy học hiện đại vào thực tiễn của nhà trường để khuyến khích sự đam mê và tâm huyết của GV. Có thể sử dụng nhiều hình thức khác nhau như tăng lương, khen thưởng..., từ đó nhân rộng mô hình cá nhân tiên tiến trong toàn trường. Sau mỗi hoạt động đổi mới cần có sự đánh giá rút kinh nghiệm và trao đổi giữa các GV nhằm tạo sự hỗ trợ trong hoạt động giảng dạy của các GV. Nhà trường nên thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng GV, cũng như tổ chức thường niên các hội thảo nghiên cứu khoa học chuyên sâu về phương pháp dạy học tại nhà trường nhằm cung cấp kiến thức cũng như nâng cao những kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cho GV. 
          Về cơ sở vật chất: các nhà trường cần đầu tư trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại, cột thu sóng wifi mạnh đủ cho GV và SV tham gia kết nối và học tập trên internet một cách dễ dàng hơn.
3. Kết luận
Sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt đối với hoạt động dạy và học trong các trường đại học. Trước những thời cơ và thách thức đó, GV cần rèn luyện bản lĩnh, luôn luôn sáng tạo và không ngừng đổi mới để đem lại hiệu quả dạy học tốt nhất. Ngoài việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các GV cần phải chú trọng bồi dưỡng năng lực sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu GD-ĐT trong điều kiện kết nối toàn cầu để có thể tiếp cận những tri thức khoa học do cuộc CNCN 4.0 mang lại.
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	TÓM TẮT:
 Blended learning là Mô hình học tập kết hợp còn được biết đến với  là sự kết hợp cả E-Learning và hình thức đào tạo truyền thống nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Mô hình đào tạo kết hợp này có một số nội dung giảng dạy trực tiếp trên lớp và một số được dạy qua hệ thống E-Learning làm cho người học cảm thấy hứng thú hơn, tiếp thu được nhiều lợi ích hơn nhờ việc tận dụng tất cả ưu điểm của hình thức đào tạo truyền thống và E-Learning. Ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh với điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực vận hành hệ thống, đặc thù sinh viên của trường thì Blended Learning là một lựa chọn hợp lí.

Kết quả:Hiện nay với sự hỗ trợ của các phương tiện giáo dục trực tuyến và phương pháp giảng dạy linh hoạt. Trong thời gian dịch covid-19 hầu như các trường đều áp dụng phương pháp học này. Tuy nhiên nếu 100% các môn học đều học theo phương pháp trực tuyến thì vẫn có một số vấn đề chưa hiểu quả. Và việc kiểm soát chất lượng vẫn còn khó khăn. Phương pháp học Blended learning là một trong những phương pháp vừa kết hợp truyền thống và Online giúp giảm hiểu những bất cập trong phương pháp học onlien. Qua nghiên cứu tác giả nhận thấy rằng phương pháp học Blended learning là một trong những phương pháp khả thi và hiệu quả trong tương lai. Và trường Cao đẳng Lý Tự Trọng hoàn toàn có thể áp dụng được dựa trên các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và sinh viên. 
ABSTRACT: The rapid development of digital technology has made distance education widely formed and developed, especially after the Covid-19 pandemic, online teaching and learning is considered the optimal solution when learners cannot participate in learning in the traditional way. In addition to the Blended learning method is introduced in the 1990s
· combined teaching form between face-to-face and online, Hybrid learning is one of the most mentioned keywords in the education industry in the current “new normal” context after the pandemic, and it is predicted to be the future of education worldwide. The article
introduces the new teaching form Blended learning, then analyzes its advantages and disadvantages and finally gives an effective implementation method for this new form of teaching.


1. Mở đầu
	Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 khiến giáo dục đại học đặt trước nhiều thách thức rất lớn. Trong đó, sự xuất hiện của các công nghệ mới đã làm thay đổi nền tảng sản xuất và đặt ra những yêu cầu mới về năng lực nhân sự. Từ đó đòi hỏi các trường đại học phải thay đổi chương trình đào tạo để đáp ứng được yêu cầu của nền công nghiệp 4.0. Và đổi mới phương pháp giảng dạy trở thành một yêu cầu tất yếu trong xu thế đó. Đổi mới nhằm hướng đến mục tiêu đào tạo một con người toàn diện, một công dân toàn cầu với những kỹ năng tự học suốt đời, kỹ năng làm việc trong môi trường hợp tác.
	Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thôngE- Learning đã trở thành một xu thế học tập mới ở Việt Nam, môi trường học tập E- Learning tạo ra cơ hội cho học viên khi tham gia các khóa học được tự do lựa chọn thời gian, trình độ và địa điểm thích hợp để học tập. Hệ thống E-Learning phân phối các nội dung học thông qua các công cụ điện tử hiện đại như máy tính, mạng Internet, Intranet,… trong đó, nội dung học được thể hiện dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú như text, audio, video, mô phỏng. Ngoài ra, không chỉ có người dạy và người học mà tất cả các học viên tham gia đào tạo qua E-Learning đều có thể dễ dàng giao tiếp với nhau qua hệ thống mạng máy tính dưới các hình thức như: email, thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum), hội thảo video…
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh  nằm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cũng khôngnằm ngoài xu thế đổi mới này. Với cơ sở vật chất, nguồn lực hiện có thì việc đưa E-learning vào áp dụng tại trường là điều không thể thiếu. Tuy nhiên không thể ngay lập tức sử dụng E-learning hoàn toàn mà việc sử dụng công nghệ kết hợp với phương thức dạy học truyền thống sẽ là sự lựa chọn tốt nhất đối với nhà trường. Việc kết hợp này được biết đến với tên gọi Blended Learning
2. Kết quả nghiên cứu
1.1. Blended learning
1.1.1. Khái niệm
Blended learning là việc sử dụng các phương pháp giảng dạy trong lớp học truyền thống cùng với việc sử dụng học tập trực tuyến cho cùng một đối tượng sinh viên cùng một nội dung trong cùng một khóa học 
Blended Learning xét về bản chất của nó sẽ được hiểu là mô hình học tập kết hợp, qua đó việc học trên lớp và việc học trực tuyến được tiến hành trong sự kết hợp và bổ trợ cho nhau. Với Blended Learning, sinh viên vẫn nhận được sự hướng dẫn trên lớp từ giảng viên và tham gia các hoạt động trên lớp truyền thống khác. Thêm vào đó, việc học sẽ được bổ sung các tài liệu học tập online (bao gồm e-book, hướng dẫn học, bài giảng điện tử,…) và các hoạt động học tập online mang tính tự định hướng nhằm nâng cao tinh thần tự học của sinh viên.
1.1.2. Mô hình của Blended learning
Giảng viên dựa vào đặc thù môn học và sinh viên để lựa chọn một trong sáu mô hình học tập kết hợp (Blended Learning) như sau 
· Mô hình blended face - to - face (hướng dẫn trực diện trên lớp và kết hợp các phương tiện điện tử có kết nối Internet): mô hình này dựa trên mô hình lớp học truyền thống. Thời lượng học trực tiếp với giảng viên là bắt buộc đối với mô hình này và các hoạt động học trực tuyến được sử dụng để bổ trợ kiến thức cho người học. Đọc tài liệu, làm bài tập trắc nghiệm và các bài tập đánh giá khác đều được hoàn thành online, ở nhà. Mô hình cho phép sinh viên và giảng viên có nhiều thời gian để chia sẻ kiến thức, kĩ năng cũng như dành cho các hoạt động học tập đặc biệt như thảo luận và làm việc nhóm. Mô hình này cũng đặc biệt phù hợp với những lớp học đa dạng, sinh viên có sự phân khúc khác nhau về khả năng nhận thức.
· Mô hình rotation (mô hình quay vòng/luân phiên): Thời gian biểu được thiết lập để các học sinh, sinh viên vừa có thời gian học tập trực tuyến (thông qua các thiết bị điện tử trong lớp học) và học trực tiếp với giáo viên. Phương pháp này bao gồm ba mô hình học tập nhỏ: station rotation (hoán đổi trạm), lab rotation (hoán đổi lớp học), individual rotation (quay vòng cá nhân).
+ Station rotation (hoán đổi trạm): yêu cầu sinh viên hoán đổi các trạm (trạm là các nhóm nhỏ học tập được giáo viên chia theo mục đích tìm hiểu các phần nhỏ trong bài học) trong thời gian quy định theo hướng dẫn của giáo viên.
+ Lab rotation (hoán đổi lớp học): yêu cầu học sinh, sinh viên phải thay đổi địa điểm học tập xoay quanh khuôn viên trường.
+ Individual rotation (quay vòng cá nhân): cho phép một học sinh, sinh viên được luân phiên thay đổi các hình thức học tập khác nhau theo lịch học tập. Mô hình này phù hợp với giáo dục bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông hơn là giáo dục bậc đại học.
- Mô hình flex: Mô hình này chủ yếu dựa trên hướng dẫn giảng dạy trực tuyến, các giảng viên không chỉ đưa ra những hướng dẫn mà còn đóng vai trò là người trực tiếp hướng dẫn sinh viên. Toàn bộ chương trình học được người học truy cập qua các phần mềm học tập trực tuyến. Giảng viên phải xây dựng hệ thống bài giảng online, các phương pháp đánh giá kiểm tra trực tuyến. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với các đối tượng vừa học vừa làm.
- Mô hình lab school: Mô hình cho phép sinh viên được tham gia các lớp học trực tuyến toàn thời gian trong suốt khóa học. Các giảng viên sẽ không tham gia giảng dạy trực tiếp trên lớp mà thay vào đó là các trợ giảng đã được đào tạo tham gia giải đáp thắc mắc cho sinh viên trên lớp.
- Mô hình self-blended: cho phép sinh viên được tham gia học các môn học không nằm trong chương trình học của họ. Sinh viên vẫn tham gia các lớp học truyền thống nhưng sau đó có thể đăng kí tham gia học các môn học khác và tự học.
- Mô hình online driver: Mô hình này hoàn toàn trái ngược với mô hình học tập truyền thống. Sinh viên học tập từ xa và nhận hướng dẫn học tập thông qua nền tảng trực tuyến. Giảng viên là người thiết kế các bài giảng trực tuyến, các bài tập, bài đánh giá để sinh viên truy cập học tập trực tuyến. Sinh viên được giảng viên giải đáp thắc mắc qua việc hỏi đáp trực tuyến
1.1.3. Lợi ích của Blended learning đối với giảng viên và sinh viên
- Đối với sinh viên
+ Blended Learning tạo môi trường tích cực và chủ động hơn trong học tập thông qua việc tương tác: sinh viên - sinh viên để học hỏi lẫn nhau, sinh viên - giảng viên qua việc hướng dẫn của giảng viên ở cả trên lớp và qua mạng.
+ Giờ học lý thuyết sinh động hơn nhờ các hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, đồ hoạ, mô phỏng,… trên máy tính. Ngoài ra, kỹ năng xã hội của sinh viên cũng được nâng cao đáng kể do tính tương tác cao giữa các thành viên trong lớp. Đây là một yếu tố kích thích sự hứng thú, nâng cao động cơ học tập, đồng thời tăng khả năng hợp tác và làm việc của sinh viên.
+ Sinh viên có môi trường học tập thoải mái, tiện lợi hơn. Học ở trường, học ở nhà, quán café, học ở các địa điểm công cộng có thiết bị kết nối Internet.
+ Blended learning đem lại cho sinh viên những kỹ năng mềm như: tự tìm kiếm thông tin, tương tác và chắt lọc thông tin để có những nguồn kiến thức tin cậy nhất trang

bị cho bản thân. Đây cũng là điều mà nhà trường, khoa chuyên môn cần trang bị cho sinh viên của mình trước khi đưa sinh viên hòa nhập với môi trường lao động đầy cạnh tranh và năng động .
- Đối với giảng viên
+ Blended learning giúp giảng viên sáng tạo hơn, chủ động hơn trong quá trình giảng dạy. Giảng viên phải thiết kế giáo án dựa trên nhu cầu học tập của sinh viên gồm: phong cách, sở thích và khả năng học tập. Do vậy, những chương trình giảng dạy sẽ là những sản phẩm học tập tốt nhất phục vụ cho nhu cầu học tập của mỗi sinh viên.
+ Áp dụng Blended learning cho phép giảng viên tích hợp được nhiều công cụ truyền đạt thông tin như: bài giảng PowerPoint, text, video sinh động,… cho những nội dung đơn thuần cần truyền đạt, giúp giảng viên có nhiều thời gian tập trung hơn vào các nội dung mang tính gợi mở, phát triển các kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm của sinh viên thông qua các hoạt động trên lớp.
+ Giảng viên đại học ngoài yêu cầu đứng lớp còn có áp lực rất lớn là dành thời gian cho nghiên cứu khoa học, tham gia hội thảo, tư vấn nghề nghiệp,… Do đó, Blended learning giải quyết mâu thuẫn thời gian đứng lớp và nghiên cứu khoa học của các giảng viên đại học.
2.2. Khả năng áp dụng Blended learning tại khoa Kinh tế Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
2.2.1. Về cơ sở vật chất
Đối với Blended learning, phương thức học tập truyền thống trên lớp vẫn cần được đảm bảo. Tuy nhiên, việc triển khai các hoạt động trên lớp theo mô hình này đòi hỏi các lớp học hiện đại hơn (có thiết bị điện tử kết nối Internet) để sinh viên tham gia các hoạt động tự tìm hiểu trên lớp theo sự sắp xếp của giảng viên. Bằng việc lấy người học làm trung tâm, Blended learning đòi hỏi sinh viên ngoài việc tìm hiểu bài trước ở nhà, ý  thức chủ động khai thác nguồn thông tin và tài liệu trên lớp là hết sức quan trọng. Điều này hoàn toàn có thể đáp ứng tạ trường Cao đẳng Lý tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Các phòng học đều có trang bị Tivi và máy chiếu, Có các các phòng máy tính để phục vụ cho công tác giảng dạy. Hệ thống internet được phủ sóng khắp toàn trường để phục vụ cho công tác tìm kiếm thống tin. Hiện tại nhà trường cũng lên kế hoạch xây đựng hệ thống thử viện điện tử để đảm bảo cho sinh viên có thể cập nhật kiến thức giáo trình và bài giảng online.
2.2.2. Đội ngũ giảng viên
Để vận hành và triển khai được hệ thống Blended learning rất cần tới đội ngũ giảng viên, đội ngũ hỗ trợ. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh  có đội ngũ cán bộ, giảng viên, kỹ thuật viên thành thạo công nghệ thông tin. Rất nhiều các giảng viên trong trường đã được tiếp cận với hệ thống E-Learning cũng như đã từng thiết kế bài giảng, thu hình bài giảng để gửi tới sinh viên trong quá trình tự học. Tuy nhiên các hoạt động này còn mang tính cá nhân chưa được thực hiện tập trung có hệ thống.
2.2.3. Về sinh viên:
Đánh giá mặt bằng chung của sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh về tinh thần tự giác trong việc nghiên cứu tài liệu cũng như tự học còn chưa cao. Nhận thức của sinh viên trong một lớp học phần cũng đa dạng. Một số sinh viên trong quá trình học trực tuyến không có tính tự giác cao, hiện tượng các em vừa học vừa làm công việc riêng khá nhiều. Việc sinh viên tự nghiên cứu bài ở nhà trên các trang thư viên điện tử còn khá ít. Vẫn còn phù thuộc khá nhiều vào giáo viên bộ môn.  Do vậy việc triển khai học tập trực tuyến hoàn toàn đối với một học phần nào đó là chưa phù hợp.
Sinh viên cần có sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên kết hợp với đó là các hình thức học tập online như: giao bài tập về nhà, làm các bài tập trắc nghiệm cũng như nghiên cứu tài liệu online,… sẽ là phương pháp phù hợp nhất đối với sinh viên.
2. KẾT LUẬN
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã ảnh hưởng rất lớn tới nền giáo dục đặc biệt là giáo dục đại học. Nó đòi hỏi giáo dục đại học cần có những thay đổi về tư duy đào tạo, cách thức trao đổi và truyền thụ kiến thức. Mặt khác sự bùng nổ của cách mạng 4.0 cũng kéo theo những yêu cầu về năng lực nhân sự, không chỉ với những người có bằng cấp mà cả những người là công nhân trình độ thấp. Do vậy,các trường Cao đẳng và Đại học  phải thay đổi chương trình đào tạo của mình để đem lại cho sinh viên các kỹ năng, kiến thức lẫn tư duy sáng tạo. Và học để cạnh tranh chứ không phải để lấy bằng cấp. Mục tiêu của giáo dục phải là tạo ra lực lượng lao động có kiến thức, kỹ năng thích ứng cao với sự biến đổi nhanh của xã hội.
Xu hướng đào tạo Blended -Learning sẽ là xu hướng tất yếu trong giáo dục. Và trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh không nằm ngoài xu thế này. Với cơ sở vật chất, nguồn lực và trình độ nhận thức đa dạng của sinh viên thì việc sử dụng kết hợp dạy học truyền thống cùng với dạy học online sẽ là những bước đi đúng đắn để thực hiện mục tiêu đào tạo của trường.
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